
STT TÊN HỌC PHẦN GIẢNG VIÊN 
LOẠI 

TL

TÀI LIỆU HỌC TẬP - THAM 

KHẢO
MÔN LOẠI KHO SỐ BẢN 

GHI 

CHÚ 

SỐ HÓA 

ĐKCB/ISBN

1
Nhập môn triết 

học
GT

Giáo trình triết học Mác - Lênin / 

Nguyễn Duy Quý... [và những người 

khác] biên soạn ; Bùi Đăng Duy... [và 

những người khác] cộng tác. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 1999. - 671 

tr. ; 21 cm.

335.43071 GI-

108T 1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

giáo trình 

2 cơ sở

10 CR  1GT13235

2
Nhập môn triết 

học
GT

Giáo trình triết học Mác - Lênin : 

Dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng / Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo. - H. 

: Chính trị quốc gia, 2004. - 520 tr. ; 

21 cm..

335.43071 GI-

108T 2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

giáo trình 

2 cơ sở; 

kho đọc, 

mượn ĐTH

10 CR 1VVa16880

3
Nhập môn triết 

học
TK

Lịch sử phép biện chứng Mácxít: Từ 

khi xuất hiện chủ nghĩa Mác đến giai 

đoạn Lê - nin / T. I. Ôi - déc - man... 

[và những người khác]. - M. : Tiến 

bộ, 1996.

GV cung 

cấp
C

4 Bản chất thế giới GT

Giáo trình triết học Mác - Lênin / 

Nguyễn Hữu Vui, Nguyễn Ngọc 

Long đồng chủ biên ... [và những 

người khác]. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 2005. - 521 tr. ; 21 cm.  

 335.401 

N5764V 2005

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (Tầng 

2)

5 C 100013447

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

THƯ VIỆN TRƯỜNG

DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC KHOA TRIẾT HỌC

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC



5 Bản chất thế giới TK

Nguyên lý triết học chủ nghĩa Mác : 

sách tham khảo / Trần Tiên Đạt chủ 

biên, Dương Canh phó chủ biên. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 595 

tr. ; 21 cm.        

308.01 

NG527L 2006 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

5 CR 1VVa22788

6 Bản chất thế giới TK

Đại cương lịch sử triết học phương 

Đông cổ đại / Doãn Chính, Vũ Tình, 

Trương Văn Chung, Nguyễn Thế 

Nghĩa. - Hà Nội : Giáo dục, 1994. - 

343 tr. ; 19 cm.

185 Đ103C 

1994 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

4 C 1VN28442

7 Bản chất thế giới TK

Phương Đông và phương Tây : 

Những vấn đề triết học, triết học lịch 

sử, văn học Đông và Tây / N. Konrat. 

- H. : Giáo dục, 1997. - 355 tr. ; 21 

cm. 

100 PH561Đ 

1997 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

6 CR VVa55847

8 Bản chất thế giới TK

Triết học Hy Lạp cổ đại / Đinh Ngọc 

Thạch. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

1999. - 244 tr. ; 21 cm.

180 TR308H 

1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

giáo trình, 

đọc 2 cơ sở

10 CR  1VVa9023

9 Triết học xã hội GT

Giáo trình triết học Mác - Lênin / 

Nguyễn Duy Quý... [và những người 

khác] biên soạn ; Bùi Đăng Duy... [và 

những người khác] cộng tác. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 1999. - 671 

tr. ; 21 cm.

335.43071 GI-

108T 1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

giáo trình 

2 cơ sở 

10 C  1GT13235



10 Triết học xã hội GT

Giáo trình triết học Mác - Lênin : 

Dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng / Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo. - H. 

: Chính trị quốc gia, 2004. - 520 tr. ; 

21 cm..

335.43071 GI-

108T 2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

giáo trình, 

mượn ĐTH 

10 CR 1VVa16880

11 Triết học xã hội TK

Triết lý chính trị Trung Hoa cổ đại và 

vấn đề nhà nước pháp quyền : suy 

ngẫm, tham chiếu và gợi mở / Bùi 

Ngọc Sơn. - Hà Nội : Tư pháp, 2004. 

- 271 tr. ; 21 cm.

 320.0951 

TR308L 2004

Kho 

Mượn và 

Kho đọc 2 

cơ sở 

6 C  3VVa20969

12 Triết học xã hội TK

Mấy vấn đề triết học về xã hội và 

phát triển con người / Nguyễn Văn 

Huyên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2002. - 284 tr. ; 21 cm.

116 M126V 

2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

4 C 1VVa10457

13 Triết học xã hội TK

Phát huy yếu tố con người trong lực 

lượng sản xuất ở Việt Nam / Hồ Anh 

Dũng. - TP. Hồ Chí Minh : Khoa học 

Xã hội, 2002. - 166 tr. ; 21 cm.

331.11 

PH110H 2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH

3 C 1VVa10287



14 Lý luận nhận thức GT

Giáo trình triết học Mác - Lênin : 

Dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng / Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo. - H. 

: Chính trị quốc gia, 2004. - 520 tr. ; 

21 cm..

335.43071 GI-

108T 2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

giáo trình 

2 cơ sở; 

kho đọc, 

mượn ĐTH

10 CR 1VVa16880

15 Lý luận nhận thức TK

Đại cương lịch sử triết học phương 

Đông cổ đại / Doãn Chính, Vũ Tình, 

Trương Văn Chung, Nguyễn Thế 

Nghĩa. - Hà Nội : Giáo dục, 1994. - 

343 tr. ; 19 cm.

185 Đ103C 

1994 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

4 C 1VN28442

16 Lý luận nhận thức TK

Triết học Hy Lạp cổ đại / Đinh Ngọc 

Thạch. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

1999. - 244 tr. ; 21 cm.

180 TR308H 

1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

giáo trình, 

đọc 2 cơ sở

10 CR  1VVa9023

17 Lý luận nhận thức TK

Các con đường của triết học phương 

Tây hiện đại / J.K. Melvil ; Đinh 

Ngọc Thạch, Phạm Đình Nghiệm 

dịch. - Hà Nội : Giáo dục, 1997. - 

255 tr. ; 21 cm.

190 C101C 

1997 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn TĐ

3 CR  1VVa00000409

18 Lý luận nhận thức TK

Phương pháp nhận thức biện chứng / 

A. Sép - Tu - Lin. - Mát-Xcơ-va : 

Tiến Bộ ; Hà Nội : Sự thật, 1989. - 

320 tr. ; 21 cm.

335.4112 

PH561P 1989 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 CR  VVa66433



19

Phép biện chứng 

duy vật - học 

thuyết về sự phát 

triển

GT

Giáo trình triết học Mác - Lênin / 

Nguyễn Duy Quý... [và những người 

khác] biên soạn ; Bùi Đăng Duy... [và 

những người khác] cộng tác. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 1999. - 671 

tr. ; 21 cm.

335.43071 GI-

108T 1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

giáo trình 

2 cơ sở

10 CR  1GT13235

20

Phép biện chứng 

duy vật - học 

thuyết về sự phát 

triển

TK

Lịch sử phép biện chứng. T.1, Phép 

biện chứng cổ đại / Đỗ Minh Hợp 

dịch. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

1998. - 442 tr. ; 21 cm. + Có tài liệu 

dạng CD.

146.32 L302S 

T.1-1998 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

6 CR  3VVa3895

21

Phép biện chứng 

duy vật - học 

thuyết về sự phát 

triển

TK

Lịch sử phép biện chứng. T.2 / Viện 

hàn lâm khoa học Liên Xô ; Đỗ Minh 

Hợp dịch. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 1998. - 546 tr. ; 21 cm.

146.32 L302S 

T.2-1998 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Phòng 

Tra cứu dữ 

liệu ĐTH

1 R_CD  CD913

22

Phép biện chứng 

duy vật - học 

thuyết về sự phát 

triển

TK

Lịch sử phép biện chứng. T.3, Phép 

biện chứng cổ điển Đức. [CD - 

ROM] / Viện Triết học Liên Xô ; Đỗ 

Minh Hợp dịch. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 1998. - Đĩa CD-ROM ; 4 

3/4 in.

146.32 L302S 

T.3-1998 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Phòng 

Tra cứu dữ 

liệu ĐTH

1 R_CD  CD914



23

Phép biện chứng 

duy vật - học 

thuyết về sự phát 

triển

TK

Lịch sử phép biện chứng. T.4, Phép 

biện chứng Mácxít (Từ khi xuất hiện 

chủ nghĩa Mác đến giai đoạn Lênin). 

[CD - ROM] / Viện Triết học Liên 

Xô ; Lê Hữu Tầng, Nguyễn Trọng 

Chuẩn, Đỗ Minh Hợp dịch. - Hà Nội 

: Chính trị Quốc gia, 1998. - Đĩa CD-

ROM ; 4 3/4 i

146.32 L302S 

T.4-1998 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Phòng 

Tra cứu dữ 

liệu ĐTH

1 R_CD  CD915

24

Phép biện chứng 

duy vật - học 

thuyết về sự phát 

triển

TK

Lịch sử phép biện chứng. T.5, Phép 

biện chứng Mácxít (Giai đoạn V.I. 

Lênin). [CD - ROM] / Viện Triết học 

Liên Xô ; Đỗ Minh Hiệp dịch. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 1998. - Đĩa 

CD-ROM ; 4 3/4 in.

146.32 L302S 

T.5-1998 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Phòng 

Tra cứu dữ 

liệu ĐTH

1 R_CD  CD916

25
Triết học về con 

người 
GT

Triết học Mac - Lênin về con người 

và việc xây dựng con người Việt 

Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá 

hiện đại hóa : Sách tham khảo / Vũ 

Thiện Vương, 2001. - 240 tr. ; 19 cm.

335.411 

TR308H 2001 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH

3 CR 1VNa7399

26
Triết học về con 

người 
TK

Mối quan hệ giữa con người và tự 

nhiên trong sự phát triển xã hội / Hồ 

Sĩ Quý chủ biên. - Hà Nội : Khoa học 

Xã hội, 2000. - 201 tr.

333.72

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 CR VN 312/2001

27
Triết học về con 

người 
TK

Con người trong kỷ nguyên thông tin 

/ Bùi Biên Hòa chủ biên ; Trần Thanh 

Phương, Lê Minh Quang. - Hà Nội : 

Thông tin khoa học xã hội - chuyên 

đề, 1998. - 296 tr. ; 19 cm.

303.483 

C430N 1998 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn, đọc 

ĐTH

2 CR 1VNa2325



28
Triết học về con 

người 
TK

Tìm hiểu giá trị văn hóa truyền thống 

trong quá trình công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa / Nguyễn Trọng Chuẩn, Phạm 

Văn Đức, Hồ Sĩ Quý đồng chủ biên. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. - 

215 tr. ; 19 cm.

305.89592 

T310H 2001 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn, đọc 

2 cơ sở 

4 C 1VNa7244

29
Triết học về con 

người 
TK

Các văn kiện quốc tế về quyền con 

người / Trung tâm nghiên cứu quyền 

con người dịch ; Hoàng Văn Hảo, 

Chu Hồng Thanh hiệu đính. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 

1997. - 210 tr. ; 21 cm.

  342.08 

C101V 1997 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ

1 C  VVa75723

30 Triết học đạo đức GT

Giáo trình đạo đức học / Trần Đăng 

Sinh, Nguyễn Thị Nhỏ đồng chủ biên 

... [và những người khác]. - Hà Nội : 

Đại học sư phạm Hà Nội, 2011. - 206 

tr. ; 21 cm.

 170.7 G434T 

2011

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (Tầng 

2); kho 

sách 

(KTX)

2 C 100066916

31 Triết học đạo đức TK

Triết học đạo đức của Immanuel Kant 

và ảnh hưởng của nó đối với triết học 

Đức thế kỷ XIX : luận án Tiến sĩ / 

Ngô Thị Mỹ Dung ; Vũ Tình hướng 

dẫn. - TP. Hồ Chí Minh : Trường đại 

học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 

2008. - 175 tr. ; 30 cm. + CD-ROM.

193 TR308H 

2008 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 CR  LA2216

32 Triết học đạo đức TK

Phê phán lý tính thực hành = Kritik 

der praktischen vernunft : đạo đức 

học / Immanuel Kant ; Bùi Văn Nam 

Sơn dịch và chú giải. - Hà Nội : Tri 

Thức, 2015. - 331 tr. ; 24 cm.

170 PH250P 

2015 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 C  VVa68368



33 Triết học đạo đức TK

Tư tưởng đạo đức trong triết học 

Arixtốt : luận văn Thạc sĩ : 60.22.80 / 

Thái Ngọc Như Quỳnh ; Ngô Thị Mỹ 

Dung hướng dẫn. - [k.đ. : k.n.x.b.], 

2015. - 101 tr. ; 30 cm. + CD-ROM.

149 T550T 

2015 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 CR  LA6542

34
Triết học pháp 

quyền
GT

Giáo trình lý luận về nhà nước và 

pháp luật / Nguyễn Minh Đoan. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 511 

tr. ; 21 cm.

 320.107 

N5764D 2010

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (Tầng 

2)

2 C 100052322

35
Triết học pháp 

quyền
TK

Triết học pháp quyền Tây Âu : đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp trường / 

Ngô Thị Mỹ Dung, Phan Huy Hồng. - 

TP. Hồ Chí Minh : Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại 

học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh), 

2002. - 156 tr. ; 30 cm.

190 TR308H 

2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

2 CR  1TLX204

36
Triết học pháp 

quyền
TK

Những vấn đề cơ bản của triết học 

pháp quyền Hegel trong tác phẩm 

"Những nguyên lý của triết học pháp 

quyền" (1821) : Đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp trường / Ngô Thị Mỹ 

Dung. - TP. Hồ Chí Minh : [k.n.x.b.], 

2011. - 103 tr. ; 29 cm.

193 NH556V 

2011 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở

2 CR   TLX1024

37
Triết học pháp 

quyền
TK

Lịch sử tư tưởng triết học pháp quyền 

Đức từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XX : 

báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu 

Khoa học cấp trường năm 2014 / Ngô 

Thị Mỹ Dung chủ nhiệm ; Nguyễn 

Thị Hương Giang thư ký ; Phạm Thị 

Hồng Hoa, Lê Đình Lục, Trần Hoàng 

Hảo tham gia

193 L302S 

2015 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 C  TLX1551



38
Triết học pháp 

quyền
TK

Lịch sử nhà nước và pháp luật thế 

giới / Nguyễn Ngọc Đào, Đinh Văn 

Mậu... và những người khác. - Đồng 

Nai : Nxb. Đồng Nai, 1996. - 437 tr. ; 

20 cm.

340 L302S 

1996 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ

1 CR  2VVa337

39 Triết học tôn giáo GT

Triết học tôn giáo : sách tham khảo / 

Mel Thomson ; Đỗ Minh Hợp dịch. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004. - 

308 tr. ; 24 cm.

210.1 

TR308H 2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 CR 1VVa16563

40 Triết học tôn giáo GT

Về tôn giáo. Tập 1 / Viện Nghiên cứu 

Tôn giáo. - Hà Nội : Khoa học Xã 

hội, 1994. - 288 tr. ; 19 cm.

 200 V250T 

T.1-1994 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 

ĐTH; kho 

đọc, kho 

lưu TĐ

3 CR  3VN30770

41 Triết học tôn giáo GT

Mác, Ăngghen, Lênin bàn về tôn giáo 

và chủ nghĩa vô thần : sách tham 

khảo / Trần Khang, Lê cự Lộc dịch. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. - 

508 tr. ; 22 cm.

200 M101A 

2001

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, 

mượn, 

giáo trình 

2 cơ sở

10 CR  3VVa9006



42 Triết học tôn giáo TK

Tôn giáo lý luận xưa và nay / Đỗ 

Minh Hợp,...[và những người khác]. - 

TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp thành 

phố Hồ Chí Minh, 2005. - 622 tr. ; 21 

cm.

200.9 T454G 

2005 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn, 

đọc, giáo 

trình ĐTH

10 C 1VVa25236

43
Lịch sử tư tưởng 

Việt Nam
GT

Lịch sử tư tưởng Việt Nam. T.1 / 

Nguyễn Tài Thư, Phan Đại Doãn, 

Nguyễn Đức Sự. - Hà Nội : Khoa học 

Xã hội, 1997. - 493 tr. ; 20 cm.

181.197 

L302S T.1-

1997

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ

2 C 4VVa3481

44
Lịch sử tư tưởng 

Việt Nam
TK

Lịch sử tư tưởng Việt Nam. T.1, Tư 

tưởng bình dân Việt Nam : Sách 

tham khảo / Nguyễn Đăng Thục. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 

Minh, 1992. - 467 tr. ; 19 cm.    

181 L302S 

T.1-1992 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

TĐ

2 CR VVa71987

45
Lịch sử tư tưởng 

Việt Nam
TK

Lịch sử tư tưởng Việt Nam. T.2, Thời 

Bắc thuộc và thời Đinh Lê : Từ thế 

kỷ thứ II trước CN đến thế kỷ X / 

Nguyễn Đăng Thục. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 

1992. - 419 tr. ; 19 cm.     

181 L302S 

T.2-1992 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 

ĐTH; Kho 

đọc TĐ

2 CR 3VN24384

46
Lịch sử tư tưởng 

Việt Nam
TK

Lịch sử tư tưởng Việt Nam. T.3, Thời 

Lý : Sách tham khảo / Nguyễn Đăng 

Thục. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 

Hồ Chí Minh, 1992. - 359 tr. ; 19 

cm.  

181 L302S 

T.3-1992 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 

ĐTH; Kho 

đọc TĐ

2 CR 3VN24385



47
Lịch sử tư tưởng 

Việt Nam
TK

Lịch sử tư tưởng Việt Nam : sách 

tham khảo. T.4, Tư tưởng Việt Nam 

thời Hồ (1380 - 1407) / Nguyễn Đăng 

Thục. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. 

Hồ Chí Minh, 1992. - 595 tr. ; 19 cm.

181 L302S 

T.4-1992 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở

3 C 1VN24387

48
Lịch sử tư tưởng 

Việt Nam
TK

Lịch sử tư tưởng Việt Nam. T.5, Tư 

tưởng Việt Nam thời Hồ (1380 - 

1407) / Nguyễn Đăng Thục. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 

1992. - 267 tr. ; 19 cm.

181 L302S 

T.5-1992 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH

3 CR 1VN24390

49
Lịch sử tư tưởng 

Việt Nam
TK

Lịch sử tư tưởng Việt Nam. T.6, 

Nguyễn Trãi với khủng hoảng ý thức 

hệ Lê - Nguyễn 1380 - 1442 : Sách 

tham khảo / Nguyễn Đăng Thục. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 

Minh, 1992. - 453 tr. ; 19 cm.   

181 L302S 

T.6-1992 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

2 CR 1VN24391

50
Lịch sử tư tưởng 

Việt Nam
TK

Cuộc hội thảo về những vấn đề Lý 

luận của lịch sử tư tưởng Việt Nam / 

Nguyễn Tài Thư // Thông tin Khoa 

học xã hội. - 1984. - Số 10. - Tr. 50 - 

56. - 7.

TV trường 

ĐHKHXH

&NV, 

P.TC ĐTH

1 C

51
Lịch sử tư tưởng 

Việt Nam
TK

Đại cương lịch sử tư tưởng triết học 

Việt Nam. T.1 / Nguyễn Hùng Hậu 

chủ biên ; Doãn Chính, Vũ Văn Gầu. 

- Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2002. - 224 tr. ;  21 cm.

181.09 Đ103C 

T.1-2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 C  VVa71097



52
Lịch sử tư tưởng 

Việt Nam
TK

Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam 

(từ thời kỳ dựng nước đến đầu thế kỷ 

XX) : báo cáo tổng kết đề tài 

KH&CN : C2013 - 18b - 05 / Trịnh 

Doãn Chính chủ nhiệm ; Phạm Thị 

Loan... [và những người khác] tham 

gia. - TP. Hồ Chí Minh : Trường Đại 

học Khoa học Xã 

181 L302S 

2013 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 CR   TLX1400

53
Lịch sử quan hệ 

quốc tế 
GT

Lịch sử quan hệ quốc tế từ 1917 đến 

1945 / Lê Văn Quang.  - TP. Hồ Chí 

Minh : Giáo dục, 2001. - 228 tr. ; 27 

cm.

327 L302S 

2001 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn TĐ

3 CR  1VLa419

54
Lịch sử quan hệ 

quốc tế 
GT

Chính trị thế giới sau năm 1945 / 

Peter Calvocoressi ; Nguyễn Văn 

Hạnh, Hoàng Bằng Giang, Nguyễn 

Ngọc Hùng dịch ; Nguyễn Việt Long 

hiệu đính. - Hà Nội : Lao động, 2007. 

- 778 tr. ; 27 cm.

320.9 

CH312T 2007 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

lưu TĐ

3 CR VLa2428

55
Lịch sử quan hệ 

quốc tế 
GT

Đông Tây Nam Bắc - diễn biến chính 

trong quan hệ quốc tế từ 1945 : kỷ 

niệm 50 năm thành lập Học viện 

ngoại giao (1959 - 2009) / Học viện 

ngoại giao. - Hà Nội : Thế giới, 2009. 

- 433 tr. ; 24 cm.

327 Đ455T 

2009 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 C VVa39220

56
Lịch sử quan hệ 

quốc tế 
GT

Trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh 

phân tích và dự báo. T.1 / Lại Văn 

Toàn chủ biên. - Hà Nội : Thông tin 

Khoa học Xã hội - Chuyên đề, 2001. - 

 323 tr. ; 19 cm

327

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 C  VN 2508/2002



57
Lịch sử quan hệ 

quốc tế 
GT

Trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh 

phân tích và dự báo. T.2 / Lại Văn 

Toàn chủ biên. - Hà Nội : Thông tin 

Khoa học Xã hội - Chuyên đề, 2001. - 

 392 tr. ; 19 cm

327

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8

2 C VN 2510/2002

58
Lịch sử quan hệ 

quốc tế 
GT

Chiến tranh lạnh và di sản của nó : 

sách tham khảo / Trương Tiểu Minh ; 

Hoàng Hương, Tú Linh dịch. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2002.. - 596 

tr. ; 22 cm.

909.825 

CH305T 2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 CR 1VVa12920

59 Khoa học luận Đỗ Văn Thắng GT

Khoa học và công nghệ với quá trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 

Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay / 

Đỗ Văn Thắng. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2016. - 363 tr. ; 21 

cm.

338.959779 

KH401H 2016 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

4 C VVa74503

60 Khoa học luận Đỗ Văn Thắng GT

Tuyển tập các công trình đã công bố. 

T.1, Lý luận và phương pháp luận 

khoa học / Vũ Cao Đàm ; Đào Thanh 

Trường sưu tầm, tuyển chọn. - Hà 

Nội : Thế giới, 2009. - 573 tr. ; 23 cm.

001.4 T527T 

T.1-2009 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

Đọc ĐTH

1 C VVa46949

61 Khoa học luận Đỗ Văn Thắng TK

Khoa học về khoa học / G. M. 

Đobrov ; Trần Tiến Đức dịch ; Hoàng 

Mạnh Tuấn Hiệu đính. - Hà Nội : 

Khoa học và kỹ thuật, 1976. - 356 tr. 

; 21 cm.

500 KH401H 

1976 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 2 cơ 

sở; kho 

lưu TĐ

4 C  3VV1156



62 Khoa học luận Đỗ Văn Thắng TK

Giáo trình phương pháp luận nghiên 

cứu khoa học / Vũ Cao Đàm. - Hà 

Nội : Giáo dục Việt Nam, 2012. - 

207 tr. : minh họa ; 24 cm.

001.42 VU- Đ

TV 

Trường 

ĐH KH 

Tự nhiên - 

NVC - 

Phòng 

Lưu hành

4 C(R-2011) 00050068

63
Đại cương khoa 

học quản lý  
Đỗ Văn Thắng GT

Quản lý học đại cương / Nguyễn Hữu 

Hải chủ biên ... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Chính trị quốc gia - 

Sự thật, 2014. - 207 tr. ; 21 cm.

  658 Q16L 

2014

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (Tầng 

3)

2 C 100071143

64
Đại cương khoa 

học quản lý  
Đỗ Văn Thắng GT

Giáo trình quản trị học / Phan Thị 

Minh Châu...[và những người khác]. - 

 TP. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 

2011. - 218 tr. ; 24 cm.

 658.007 

P535C

TV 

Trường 

ĐH Kinh 

tế - Luật - 

TD - Kho 

sách chất 

lượng cao

10
C(2006-

R)
1003574

65
Đại cương khoa 

học quản lý  
Đỗ Văn Thắng GT

Giáo trình khoa học quản lý : dùng 

cho hệ cử nhân chính trị / Hồ Văn 

Vĩnh,...[và những người khác]. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2002. - 218 

tr. ; 19 cm.

 658.071 GI-

108T 2002  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH

3 C 1VNa7806

66
Đại cương khoa 

học quản lý  
Đỗ Văn Thắng TK

Quản trị học / Nguyễn Hải Sản. - Hà 

Nội : Thống kê, 1998. - 494 tr. ; 24 

cm.

658.001

TV 

Trường 

ĐH Khoa 

học Tự 

nhiên - TD 

- Phòng 

Lưu hành

9 C 70006678

67
Đại cương khoa 

học quản lý  
Đỗ Văn Thắng TK

Giáo trình khoa học quản lý. T.1 / 

Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ 

thuật, 2007. - 373 tr. ; 21 cm.

658 D6316H 

2007

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (Tầng 

3)

3 C 100031785



68
Đại cương khoa 

học quản lý  
Đỗ Văn Thắng TK

Giáo trình khoa học quản lý. T.2 / 

Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền. - Hà Nội : Khoa học và kỹ 

thuật, 2002. - 455 tr. ; 21 cm.

658 ĐO-H

TV 

Trường 

ĐH Bách 

Khoa -

CS2-Nội 

văn

4 C 0000020630

69

Kinh tế tri thức 

với vấn đề công 

nghiệp hóa, hiện 

đại hóa tại Việt 

Nam

TK

Kinh tế tri thức những khái niệm và 

vấn đề cơ bản / Đặng Mộng Lân. - Hà 

Nội : Thanh niên, 2001. - 142 tr. ; 19 

cm.

330.12 K312T 

2001 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH

3 CR  3VNa6675

70

Kinh tế tri thức 

với vấn đề công 

nghiệp hóa, hiện 

đại hóa tại Việt 

Nam

TK

Quản lý công nghệ trong nền kinh tế 

tri thức / Đặng Nguyên, Thu Hà. - Hà 

Nội : Nxb. Hà Nội, 2002. - 320 tr.

658.5

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 CR VN 2644/2002

71

Kinh tế tri thức 

với vấn đề công 

nghiệp hóa, hiện 

đại hóa tại Việt 

Nam

TK

Nền kinh tế tri thức và yêu cầu đổi 

mới giáo dục Việt Nam / Trần Văn 

Tùng. - H. : Thế giới, 2001. - 213 tr. ; 

19 cm.   

338.4 N254K 

2001 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở

2 CR  1VNa6676

72

Kinh tế tri thức 

với vấn đề công 

nghiệp hóa, hiện 

đại hóa tại Việt 

Nam

TK

Nền kinh tế tri thức : Nhận thức và 

hành động : kinh nghiệm của các 

nước phát triển và đang phát triển / 

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế 

TW. - H. : Thống kê, 2000. - 216 tr. ; 

21 cm.

338.4 N254K 

2000 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH

3 CR 1VVa6915



73

Phương pháp luận 

sáng tạo và đổi 

mới

GT

Phương pháp luận sáng tạo và đổi 

mới = let's look through a new field 

creativity and innovation 

methodologies. Tập 1 / Phan Dũng. - 

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2010. - 

311 tr. : ảnh, minh họa ; 24 cm.

153.3 PH561P 

2010

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc; mượn 

2 cơ sở 

4 C VVa44511

74

Phương pháp luận 

sáng tạo và đổi 

mới

GT

Thế giới bên trong con người sáng 

tạo = the world inside creative human 

beings. Tập 2 / Phan Dũng. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2010. - 459 tr. : 

minh họa ; 24 cm.

153.3 

TH250G 2010 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc; mượn 

2 cơ sở 

5 C VVa44182

75

Phương pháp luận 

sáng tạo và đổi 

mới

GT

Tư duy logíc, biện chứng và hệ thống 

= logical, dialectical and systems 

thinking. Tập 3 / Phan Dũng. - TP. 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 278 

tr. : minh họa ; 28 cm.

153.4 T550D 

2012 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ

1 C VLa6189

76

Phương pháp luận 

sáng tạo và đổi 

mới

GT

Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo 

cơ bản = the basic creativity 

principles part two. P.2 / Phan Dũng. - 

 TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2012. - 266 tr. : 

minh họa ; 28 cm.

153.3 C101T 

P.2-2012 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ

1 C  VLa6190

77
Triết học cổ điển 

Đức 
TK

Đại cương lịch sử triết học phương 

tây / Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Thanh, 

Nguyễn Anh Tuấn. - TP. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 

2006. - 720 tr. ; 21 cm.

189 Đ103C 

2006 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V  - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 CR  3VVa21740



78
Triết học cổ điển 

Đức 
TK

Phê phán lý tính thuần túy = Kritik 

der reinen vernunft / Immanuel Kant ; 

Bùi Văn Nam Sơn d. và chú giải. - 

Hà Nội :  Văn học, 2004. - 1261tr. ; 

24cm

121

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8

1(Đọc/M

ượn)
C VV 9253/A

79
Triết học cổ điển 

Đức 
TK

Lịch sử phép biện chứng. T.3, Phép 

biện chứng cổ điển Đức. [CD - 

ROM] / Viện Triết học Liên Xô ; Đỗ 

Minh Hợp dịch. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 1998. - Đĩa CD-ROM ; 4 

3/4 in.

146.32 L302S 

T.3-1998  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 CR  1VVa4572 

80
Triết học cổ điển 

Đức 
TK

Triết học cổ điển Đức: những vấn đề 

nhận thức luận và đạo đức học = 

German classical philosophy: 

problems of epistemology and ethics 

: kỷ yếu hội thảo quốc tế / Trịnh Trí 

Thức, Nguyễn Vũ Hảo chủ biên; 

Nguyễn Hữu Vui... biên soạn. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc

193 TR308H 

2006 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 CR  3VVa19883

81
Triết học cổ điển 

Đức 
TK

Triết học đạo đức của Immanuel Kant 

và ảnh hưởng của nó đối với triết học 

Đức thế kỷ XIX : luận án Tiến sĩ / 

Ngô Thị Mỹ Dung ; Vũ Tình hướng 

dẫn. - TP. Hồ Chí Minh : Trường đại 

học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 

2008. - 175 tr. ; 30 cm. + CD-ROM.

193 TR308H 

2008 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 CR  LA2216

82

Nhập môn Chủ 

nghĩa xã hội khoa 

học

GT

Chủ nghĩa cộng sản khoa học là gì ? / 

L. Xêlêdơniốp, V. Phêtixốp. - Hà Nội 

: Sự thật, 1989. - 223 tr. ; 19 cm.

335.43 CH500N 1989 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ

1 CR  2VN21973



83

Nhập môn Chủ 

nghĩa xã hội khoa 

học

GT

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học 

: dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng / Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 

297 tr. ; 21 cm.

335.43 GI-

108T 2006 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở; 

kho giáo 

trình TĐ

6 C 1VVa22660

84

Nhập môn Chủ 

nghĩa xã hội khoa 

học

TK

Chủ nghĩa xã hội khoa học : Trích tác 

phẩm kinh điển: Chương trình trung 

cấp / Ban Tuyên Huấn Trung Ương. - 

Hà Nội : Sách giáo khoa Mác - 

Lênin, 1977. - 393 tr. ; 21 cm.

335

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn TĐ

1 C  4VVa896

85

Phương pháp 

nghiên cứu 

chuyên ngành 

CNXHKH 

GT

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học 

: dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng / Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 

297 tr. ; 21 cm.

335.43 GI-

108T 2006 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở; 

kho giáo 

trình TĐ

6 C 1VVa22660

86

Phương pháp 

nghiên cứu 

chuyên ngành 

CNXHKH 

TK

Tư duy sáng tạo và phương pháp 

nghiên cứu khoa học / Ngô Kiều 

Nhi... [và những người khác]. - Hà 

Nội : Trí Thức, 2012. - 246 tr. ; 21 

cm.

153.3 T550D 

2012 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn, đọc 

2 cơ sở

4 CR  VVa54751

87

Phương pháp 

nghiên cứu 

chuyên ngành 

CNXHKH 

TK

Chủ nghĩa cộng sản khoa học là gì ? / 

L. Xêlêdơniốp, V. Phêtixốp. - Hà Nội 

: Sự thật, 1989. - 223 tr. ; 19 cm.

335.43 

CH500N 1989 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

Đọc TĐ

1 CR  2VN21973



88

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về chủ 

nghĩa xã hội

GT

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : 

dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng / Mạch Quang Thắng chủ biên. - 

 Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 

255 tr. ; 21 cm.

 335.4346071 

GI-108T 2006

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn, 

giáo trình 

TĐ

10 C VVa40899

89

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về chủ 

nghĩa xã hội

GT

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam / Hoàng Chí Bảo 

// Lịch sử Đảng. - 1999. - Số 7. - Tr. 

39 - 47. - 9.

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

TC ĐTH

1 C

90

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về chủ 

nghĩa xã hội

TK

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa 

xã hội và con đường quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam / Nguyễn 

Thế Nghĩa // Triết học. - 2002. - Số 

135. - Tr. 18 - 22. - 5.

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

TC ĐTH

1 C

91

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về chủ 

nghĩa xã hội

TK

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa 

xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa 

xã hội ở Việt Nam / Nguyễn Duy 

Quý // Triết học. - 2000. - Số 115. - 

Tr. 10 - 14. - 5.

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

TC ĐTH

1 C

92
Lịch sử tư tưởng 

XHCN
GT

Giáo trình lịch sử tư tưởng xã hội chủ 

nghĩa : hệ cử nhân chính trị / Phan 

Thanh Khôi [và nh.ng. khác]. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2002 . - 175 

tr. ; 19 cm

320.531

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 CR VN 1723/2002

93
Lịch sử tư tưởng 

XHCN
TK

Tìm hiểu lịch sử tư tưởng xã hội chủ 

nghĩa trước chủ nghĩa Mác : đề tài 

nghiên cứu tư tưởng xã hội chủ nghĩa 

/ Trần Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 

học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

(Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh), 

2005. - 182 tr. ; 30 cm.    

180 T310H 2005 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

Đọc ĐTH

1 CR  1TLX184



94
Lịch sử tư tưởng 

XHCN
TK

Lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội 

chủ nghĩa và Cộng sản chủ nghĩa / 

Đỗ Tư, Trịnh Quốc Tuấn, Nguyễn 

Đức Bách. - H. : Chính trị Quốc gia, 

1996. - 425 tr. ; 19 cm.

 335.4309 

L557K 1996

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

5 CR  3VN30689

95

Lịch sử phong 

trào cộng sản và 

công nhân quốc tế

GT

Giáo trình lịch sử phong trào Cộng 

sản và công nhân quốc tế : hệ cử 

nhân chính trị / Nguyễn Xuân Phách 

chủ biên. - Hà Nội : Lý luận Chính 

trị, 2005. - 217 tr.

324.1750711

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 CR VN 2989/2007

96

Lịch sử phong 

trào cộng sản và 

công nhân quốc tế

TK

Những vấn đề cơ bản về lịch sử 

phong trào cộng sản và công nhân 

quốc tế / Lê Minh Châu ... [và những 

người khác]. - H. : Chính trị Quốc 

gia, 2002. - 190 tr. ; 19 cm.

324.175 

NH556V 2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở, kho 

mượn ĐTH

4 CR  3VNa7838

97

Lịch sử phong 

trào cộng sản và 

công nhân quốc tế

TK

Lịch sử phong trào cộng sản và công 

nhân quốc tế : chương trình sơ cấp. - 

Hà Nội : Sách giáo khoa Mác - 

Lênin, 1977. - 102 tr. ; 19 cm.

324.175071 

L302S 1977 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 2 cơ 

sở, kho 

đọc TĐ

10 CR 2VNa00001097

98
Chuyên đề CNXH 

KH (Nhóm 1) 
GT

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học. 

- Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 

2018. - 559 tr. ; 21 cm.

335.43 GT-

108T 2018 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ

1 C VVa73344



99
Chuyên đề CNXH 

KH (Nhóm 1) 
TK

Một số vấn đề về giai cấp công nhân 

và công đoàn Việt Nam / Văn Tạo. - 

H. : Chính trị Quốc gia, 1997. - 174 

tr. ; 19 cm.   

331.880959 

M458S 1997 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

Đọc 2 cơ 

sở

2 CR 1VNa00000286

100
Chuyên đề CNXH 

KH (Nhóm 1) 
TK

Về định hướng xã hội chủ nghĩa và 

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 

Việt Nam / Nguyễn Phú Trọng. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. - 413 

tr. ; 22 cm.

320.531 

V250Đ 2001 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở, kho 

mượn ĐTH

3 CR 3VVa9968

101
Chuyên đề CNXH 

KH (Nhóm 1) 
TK

Dân chủ, đa nguyên và thời đại. - Tp. 

Hồ Chí Minh : Ban Khoa học Xã hội 

Thành ủy, 1990. - 485 tr. ; 19 cm.

335.4346 

D121C 1990 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở

2 CR  1VN22252

102
Chuyên đề CNXH 

KH (Nhóm 1) 
TK

Vấn đề dân tộc, giai cấp và toàn nhân 

loại / Vũ Hiền, Ngô Mạnh Lân . - H. : 

Chính trị quốc gia, 1995. - 109 tr. ; 

19 cm. + Có tài liệu dưới dạng CD. 

327 V121Đ 

1995 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

6 CR  3VN28890



103
Chuyên đề CNXH 

KH (Nhóm 2)
GT

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học 

: dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng / Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 

297 tr. ; 21 cm. 335.43 GI-

108T 2006 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở; 

kho giáo 

trình TĐ

6 C 1VVa22660

104
Chuyên đề CNXH 

KH (Nhóm 2)
TK

Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giải 

quyết vấn đề dân tộc dân chủ trong 

cách mạng Việt Nam (1930 - 1954) : 

sách tham khảo / Chu Đức Tính. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. - 200 

tr. ; 19 cm.

335.4346 

CH500T 2001 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn TĐ

3 C 1VNa7790

105
Chuyên đề CNXH 

KH (Nhóm 2)
TK

Vấn đề tôn giáo trong cách mạng 

Việt Nam : lý luận và thực tiễn / Đỗ 

Quang Hưng. - H. : Chính trị quốc 

gia, 2005. - 562 tr. ; 21 cm.

200.9597 

V121Đ 2005 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc; mượn 

2 cơ sở

5 CR  3VVa19436

106
Chuyên đề CNXH 

KH (Nhóm 2)
TK

Văn hóa gia đình / Bùi Đình Châu. - 

Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2002. - 

331 tr. ; 21 cm.

306.85 

V115H 2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH

3 C 3VVa10712



107
Chuyên đề CNXH 

KH (Nhóm 2)
TK

Giáo trình lý luận văn hóa và đường 

lối văn hóa của Đảng cộng sản Việt 

Nam : dùng cho hệ lý luận chính trị 

cao cấp. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 2002. - 281 tr. ; 19 cm.

306 GI-108T 2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc; mượn 

2 cơ sở

4 CR  VNa16392

108
Chuyên đề CNXH 

KH (Nhóm 3)
GT

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học 

: dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng / Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 

297 tr. ; 21 cm.

335.43 GI-

108T 2006 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở; 

kho giáo 

trình TĐ

6 C 1VVa22660

109
Chuyên đề CNXH 

KH (Nhóm 3)
TK

Vững bước trên con đường đã chọn. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2002. - 

461 tr. ; 20 cm.

324.259707 

V556B 2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

3 CR  1VVa12217

110
Chuyên đề CNXH 

KH (Nhóm 3)
TK

Hồ Chí Minh và con người Việt Nam 

trên con đường dân giàu nước mạnh / 

Phạm Văn Đồng. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 1993. - 139 tr. ; 19 cm.

959.704092

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 CR VN 568/93

111
Chuyên đề CNXH 

KH (Nhóm 3)
TK

Chủ nghĩa xã hội khoa học là gì? : 

Với tư cách là một học thuyết, một 

phong trào, một chế độ / Kazuô Shii; 

Ngọc Đức, Đoàn Ngọc Cảnh (Dịch 

giả). - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

1994. - 120 tr. ; 19 cm.

320.532 

CH500N 1994 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 

ĐTH; Kho 

đọc TĐ

2 CR  3VN28518



112

Các tác phẩm 

kinh điển của chủ 

nghĩa Mác – 

Lênin về CNXH 

(giai đoạn Mác và 

Ăngghen)

GT

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học 

/ Đào Duy Tùng... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2008. - 558 tr. ; 21 cm.

335.43 GI-

108T 2008 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

giáo trình 

TĐ

10 CR  GT18493

113

Các tác phẩm 

kinh điển của chủ 

nghĩa Mác – 

Lênin về CNXH 

(giai đoạn Mác và 

Ăngghen)

TK

Chống Đuy - Rinh / Ph.Ăng - Ghen. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004. - 

766 tr. ; 21 cm.

335.43 

CH455Đ 2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

6 CR 1VVa17103

114

Các tác phẩm 

kinh điển của chủ 

nghĩa Mác – 

Lênin về CNXH 

(giai đoạn Mác và 

Ăngghen)

TK

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản / C. 

Mác, Ph. Angghen. -  Hà Nội : Sự 

thật, 1976. - 117 tr. ; 19 cm. 

335.43 T527N 1976 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

7 CR 1VNa00001384

115

Các tác phẩm 

kinh điển của chủ 

nghĩa Mác – 

Lênin về CNXH 

(giai đoạn Mác và 

Ăngghen)

TK

Vấn đề triết học trong tác phẩm của 

C.Mác - Ph.Ăngghen, V.I.Lênin / 

Doãn Chính, Đinh Ngọc Thạch chủ 

biên... [và những người khác]. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2008. - 698 

tr. ; 22 cm.

180.01 

V121Đ 2008 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

7 CR VVa33797

116

Các tác phẩm 

kinh điển của chủ 

nghĩa Mác - Lênin 

về CNXH (giai 

đoạn Lênin)

GT

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học 

/ Đào Duy Tùng... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2008. - 558 tr. ; 21 cm.

335.43 GI-

108T 2008 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

giáo trình 

TĐ

10 CR  GT18493



117

Các tác phẩm 

kinh điển của chủ 

nghĩa Mác - Lênin 

về CNXH (giai 

đoạn Lênin)

TK

Vấn đề triết học trong tác phẩm của 

C.Mác - Ph.Ăngghen, V.I.Lênin / 

Doãn Chính, Đinh Ngọc Thạch chủ 

biên... [và những người khác]. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2008. - 698 

tr. ; 22 cm.

180.01 

V121Đ 2008 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

7 CR  VVa33799

118

Các tác phẩm 

kinh điển của chủ 

nghĩa Mác - Lênin 

về CNXH (giai 

đoạn Lênin)

TK

Nhà nước và cách mạng tác phẩm 

trong "Đêm trước" của cách mạng 

tháng Mười / Phan Thanh Khôi // 

Lịch sử Đảng. - 1997. - Số 10, Tr. 58 

– 61. 

TV trường 

ĐHKHXH

&NV, 

P.TC ĐTH

1 C

119

Các tác phẩm 

kinh điển của chủ 

nghĩa Mác - Lênin 

về CNXH (giai 

đoạn Lênin)

TK

"Thà ít mà tốt" - Di huấn cuối đời của 

Lênin / Đỗ Tư // Tư tưởng văn hóa. - 

2001. - Số 4. -  Tr.3-4.

TV trường 

ĐHKHXH

&NV, 

P.TC ĐTH

1 R-Bài trích TC

120

Lý luận văn hóa 

và đường lối văn 

hóa của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam

GT

Tập bài giảng Lý luận văn hóa : Dành 

cho sinh viên các trường đại học và 

cao đẳng văn hóa / Hoàng Vinh. - TP. 

Hồ Chí Minh : Trường Cao Đẳng 

Văn Hóa Tp. Hồ Chí Minh, 1999. - 

198 tr. ; 21 cm.

306 T123B 

1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở, kho 

mượn ĐTH

4 CR 1VVa13884

121

Lý luận văn hóa 

và đường lối văn 

hóa của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam

GT

Giáo trình lý luận văn hóa và đường 

lối văn hóa của Đảng : dùng cho hệ 

lý luận chính trị cao cấp / Trần Văn 

Bính chủ biên. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 2000. - 492 tr. ; 19 cm.

324.597071 

GI-108T 2000 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

8 CR 1VNa6904



122

Lý luận văn hóa 

và đường lối văn 

hóa của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam

TK

Văn hóa Việt Nam và cách tiếp cận 

mới = Problems of culture and new 

apporoach / Phan Ngọc. - Hà Nội : 

Văn hóa - Thông tin, 1994. - 205 tr. ; 

19 cm.

895.92243 

V115H 1994 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở, kho 

mượn ĐTH

3 CR 1VN27100

123

Lý luận văn hóa 

và đường lối văn 

hóa của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam

TK

Bản lĩnh văn hóa Việt Nam một 

hướng tiếp cận / Lê Như Hoa. - Hà 

Nội : Văn hóa Thông tin, 1998. - 401 

tr. ; 19 cm.

959.7 B105L 

1998 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 2 cơ 

sở, kho 

Đọc TĐ

4 CR 1VNa2413

124

Lý luận văn hóa 

và đường lối văn 

hóa của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam

TK

Văn hóa và đổi mới / Phạm Văn 

Đồng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

1994. - 128 tr. ; 19 cm. 

959.7044 

V115H 1994 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

2 C  1VN27571

125
Chủ nghĩa yêu 

nước Việt Nam
GT

Chủ nghĩa yêu nước trong sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa / 

Lương Gia Ban. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 1999. - 127 tr. ; 19 cm.

338.9597 

CH500N 1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở, kho 

mượn ĐTH

4 C 1VNa4019



126
Chủ nghĩa yêu 

nước Việt Nam
TK

Về phong trào thi đua yêu nước / Hồ 

Chí Minh. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 2003. - 409 tr. ; 21 cm.

335.4346 

V250P 2003 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc  2 cơ 

sở, kho 

mượn ĐTH

4 C 1VVa16752

127
Chủ nghĩa yêu 

nước Việt Nam
TK

Đạo làm người từ Lý Thường Kiệt 

đến Hồ Chí Minh / Trần Văn Giàu. - 

Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2006. - 

431 tr. ; 21 cm.

 895.922 

Đ108L 2006

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn và 

kho đọc 2 

cơ sở

6 C 1VVa23929

128
Chủ nghĩa yêu 

nước Việt Nam
TK

Chủ nghĩa yêu nước, tình cảm và tư 

tưởng lớn nhất của người Việt Nam / 

Trần Văn Giàu // Tạp chí Nghiên cứu 

lịch sử. - 1969. - Số 129, Tr. 3 - 9.

TV trường 

ĐHKHXH

&NV, 

P.TC ĐTH

1 C

129
Chủ nghĩa yêu 

nước Việt Nam
TK

Tuổi trẻ Việt Nam với chủ nghĩa yêu 

nước trong lịch sử dân tộc / Dương 

Tự Đam. - Hà Nội : Thanh niên, 

2008. - 196 tr. 

320.54

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 CR VN 109/2009

130
Tôn giáo trong 

Chủ nghĩa xã hội
GT

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học 

: dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng / Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 

297 tr. ; 21 cm.

335.43 GI-

108T 2006 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở; 

kho giáo 

trình TĐ

6 C 1VVa22660



131
Tôn giáo trong 

Chủ nghĩa xã hội
TK

Vấn đề tôn giáo trong cách mạng 

Việt Nam : lý luận và thực tiễn / Đỗ 

Quang Hưng. - H. : Chính trị quốc 

gia, 2005. - 562 tr. ; 21 cm.

200.9597 

V121Đ 2005 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

5 CR 1VVa19433

132
Tôn giáo trong 

Chủ nghĩa xã hội
TK

Một số bài viết về tôn giáo học / 

Nguyễn Duy Hinh. - Hà Nội : Khoa 

học Xã hội, 2007. - 970 tr. ; 24 cm.

210.1 M458S 

2007 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

5 C VVa30324

133
Tôn giáo trong 

Chủ nghĩa xã hội
TK

Tập bài giảng Tôn giáo học : chương 

trình đại cương dùng cho sinh viên 

các ngành Khoa học Xã hội và Nhân 

văn / Nguyễn Hữu Vui, Trương Hải 

Cường ; c.t. Trần Kim Oanh [và 

nh.ng. khác]. - H. : Chính trị Quốc 

gia, 2003. - 117tr. ; 19cm

201

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 CR VN 3527/2003

134

Con người và 

quyền con người 

trong thế giới hiện 

đại 

GT

Giáo trình triết học Mác - Lênin / 

Nguyễn Duy Quý... [và những người 

khác] biên soạn ; Bùi Đăng Duy... [và 

những người khác] cộng tác. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 1999. - 671 

tr. ; 21 cm.

335.43071 GI-

108T 1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

giáo trình 

2 cơ sở 

10 C  1GT13235

135

Con người và 

quyền con người 

trong thế giới hiện 

đại 

TK

Giáo trình kinh tế chính trị Mác - 

Lênin / Trần Ngọc Hiên, Vũ Hữu 

Ngoạn, Đỗ Thế Tùng biên soạn.. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 1999. - 687 

tr. ; 21 cm.

335.43 GI-

108T 1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 2 cơ 

sở; kho 

đọc TĐ

7 C 3VVa5286



136

Con người và 

quyền con người 

trong thế giới hiện 

đại 

TK

Các văn kiện quốc tế về quyền con 

người / Trung tâm nghiên cứu quyền 

con người dịch ; Hoàng Văn Hảo, 

Chu Hồng Thanh hiệu đính. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 

1997. - 210 tr. ; 21 cm.

342.08 C101V 

1997 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ

1 C  VVa75723

137

Con người và 

quyền con người 

trong thế giới hiện 

đại 

TK

Nhà nước và cách mạng : Học thuyết 

của chủ nghĩa Mác về nhà nước và 

những nhiệm vụ của giai cấp vô sản 

trong cuộc cách mạng // V.I. Lê - Nin 

toàn tập. T.33, Nhà nước và cách 

mạng / V.I. Lênin. - Matxcơva : Tiến 

Bộ ; Hà Nội : Sự thật, 1976. - Tr.1 - 

148.

335.43 V000-I 

T.33-1976 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

lưu TĐ; 

kho mượn 

ĐTH

10 C 1VVa00000687

138

Con người và 

quyền con người 

trong thế giới hiện 

đại 

TK  Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam / Đào Duy Tùng, Nguyễn 

Đức Bình, Nguyễn Đình Tứ. - Hà Nội 

: Chính trị Quốc gia, 2001. - 469 tr. ; 

21 cm.

324.2597075 

GI-108T 2001 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, giáo 

trình 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH

10 C 1VVa10147

139 Chính sách công GT

Những vấn đề cơ bản về chính sách 

và quy trình chính sách / Lê Chi Mai. 

- T.P. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 

gia T.P. Hồ Chí Minh, 2001. - 183 tr. 

: sơ đồ, biểu đồ ; 20 cm

320.6

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 10, 

kho 7

3 C  MM.04230



140 Chính sách công TK
Chính sách công của Hoa Kỳ : giai 

đoạn 1935-2001 / Lê Vinh Danh. - 

Hà Nội : Thống kê, 2001. - 917 tr. ; 

24 cm.

320.60973 

CH312S 2001 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn TĐ

3 CR 1VVa9265

141 Chính sách công TK

Dịch vụ công và xã hội hóa dịch vụ 

công một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn : Sách tham khảo / Chu Văn 

Thành, Phạm Quang Lê, Lê Chi Mai, 

... - H. : Chính trị quốc gia, 2004. -

 378 tr. ; 21 cm.   

361.9 D302V 

2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cở sở 

5 CR 1VVa15193

142
Văn hóa và phát 

triển 
GT

Văn hóa và phát triển sự nhận thức và

 vận dụng trong thực tiễn : sách tham 

khảo / Nguyễn Hồng Sơn. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2004. - 212 tr. ; 

21 cm.

306.09597 

V115H 2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cở sở 

8 C 1VVa16286

143
Văn hóa và phát 

triển 
GT

Xây dựng và phát triển nền văn hóa 

Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc 

dân tộc thành tựu và kinh nghiệm : 

quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung 

ương 5 khóa VIII / Đỗ Thị Minh 

Thúy. - H. : Văn hóa thông tin, 

2004. - 519 tr. ; 21 cm.    

306.09597 

X126D 2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cở sở 

6 CR 1VVa16228

144
Văn hóa và phát 

triển 
TK

Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban 

Chấp hành Trung Ương Đảng khóa VI

II : về xây dựng và phát triển nền văn 

hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 

sắc dân tộc. - TP. Hồ Chí Minh : Ban 

tư tưởng văn hóa thành ủy Thành phố 

Hồ Chí Minh, 1998. - 36 tr. ; 19 cm.

324.2597071 

NGH300Q 

1998 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cở sở 

4 C 1VNa2033



145
Văn hóa và phát 

triển 
TK

Văn hóa, phát triển và con người Việt 

Nam / Nguyễn Phúc. - TP.HCM : 

Nxb. TP.Hồ Chí Minh, 2000. - 476 

tr. ; 20 cm

306.09597 

V115H 2000 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn TĐ

3 CR 1VVa6780

146
Văn hóa và phát 

triển 
TK

Phát triển văn hóa, giữ gìn và phát hu

y bản sắc dân tộc kết hợp với tinh hoa 

 nhân loại / Phạm Minh Hạc. - Hà 

Nội : Khoa học Xã hội, 1996. - 108 

tr. ; 19 cm.

306 PH110T 

1996 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cở sở 

2 C 1VN30483

147 Xây dựng Đảng GT

Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then 

chốt / Lê Đức Bình. - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia, 2003. - 384 tr.

 324.2597071

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 CR VN 3039/2003

148 Xây dựng Đảng TK

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về 

xây dựng Đảng / Trần Đình Huỳnh. - 

H. : Chính trị quốc gia, 1993. - 284 

tr. ; 19 cm.    

335 T310H 

1993 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 

ĐTH; kho 

đọc TĐ

2 CR 3VN27228

149 Xây dựng Đảng TK

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng 

Đảng / Nguyễn Quốc Bảo. - H. : Lao 

động, 1999. - 103 tr. ; 19 cm.        

335.4346 

T550T 1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH

3 CR 1VNa5107



150 Xây dựng Đảng TK

70 năm xây dựng Đảng theo nguyên 

tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Thế 

Nghĩa // Triết học. - 2000. - Số 113. - 

Tr. 11 - 14

Báo - Tạp 

chí
CR

151 Xã hội học quản lý GT

Xã hội học quản lí / Vũ Hào Quang. - 

Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2001. - 388 tr. ; 20 cm..

301 X100H 

2001 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

2 CR 1VVa10612

152 Xã hội học quản lý TK

Nhập môn xã hội học /  Tonny 

Bilton, ...[và những người khác] ; 

Phạm Thủy Ba dịch. - H. :  Khoa học 

Xã hội,  1993. - 549 tr. ;  25 cm.

301 NH123M 

1993 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở

2 CR 1VL3685

153 Xã hội học quản lý TK

Các học thuyết quản lý / Nguyễn Thị 

Doan, Đỗ Minh Cương, Phương Kỳ 

Sơn. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 

1996. - 269 tr. ; 19 cm. 

658.83 C101H 

1996 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn, đọc 

ĐTH

2 CR 1VNa00001499

154 Xã hội học quản lý TK

Các nhân tố kinh tế - xã hội học về sự 

phát triển / Đặng Cảnh Khanh. - H. : 

Khoa học xã hội, 1999. -  275 tr. ; 20 

cm.

303.409597 

C101N 1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH

4 C 1VVa5213



155 Công tác dân vận GT

Tập bài giảng về công tác dân vận : 

lưu hành nội bộ / Ban Dân Vận 

Trung Ương. - 1st ed.  có sửa chữa, 

bổ sung. - H. :  Chính trị Quốc gia,  

2006.

320.9 T123B 

2006 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 C 1VNa14843

156 Công tác dân vận GT

C. Mác và Ph. Ăng - Ghen toàn tập. 

T.4, Tháng năm 1846 - tháng ba 1848 

/ Karl Marx, Friedrich Engels. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2002. - 846 

tr. ; 22 cm.

335.43 

C101M T.4-

2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH; 

kho Lưu 

TĐ

2 C 1VVa13060

157 Công tác dân vận GT

C. Mác và Ph. Ăng - Ghen toàn tập. 

T.6, Tháng mười một 1848 - tháng 

bảy 1849 / Karl Marx, Friedrich 

Engels. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 1993. - 943 tr. ; 22 cm.

335.43 

C101M T.6-

1993 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH; 

kho lưu TĐ

2 C 1VVa13064

158 Công tác dân vận GT

C. Mác và Ph. Ăng - Ghen toàn tập. 

T.18, Tháng ba 1872 - tháng tư 1875 

/ Karl Marx, Friedrich Engels. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 1995. - 

1135 tr. ; 22 cm.

335.43 

C101M T.18-

1995 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH; 

kho lưu TĐ

3 C 1VVa13088



159 Công tác dân vận GT

C. Mác và Ph. Ăng - Ghen toàn tập. 

T.19, Tháng ba 1875 - tháng năm 

1883 / Karl Marx, Friedrich Engels. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1995. - 

976 tr. ; 22 cm.

335.43 

C101M T.19-

1995 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

lưu TĐ

3 C 1VVa13090

160 Công tác dân vận GT

Hồ Chí Minh toàn tập. T.2, 1924 - 

1930. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2002. - 555 tr. ; 22 cm.

335.4346 

H450C T.2-

2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 2 cở 

sở; kho 

đọc TĐ

4 C 3VVa15067

161 Công tác dân vận GT

Hồ Chí Minh toàn tập. T.5, 1947 - 

1949. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2002. - 810 tr. ; 22 cm.

335.4346 

H450C T.5-

2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 2 cơ 

sở; kho 

đọc TĐ

4 C 3VVa15073

162 Công tác dân vận GT

Hồ Chí Minh toàn tập. T.8, 1955 - 

1957. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2002. - 660 tr. ; 22 cm.

335.4346 

H450C T.8-

2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cở sở 

4 C 3VVa15079



163 Công tác dân vận GT

Hồ Chí Minh toàn tập. T.10, 1960 - 

1962. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2002. - 736 tr. ; 22 cm.

355.4346 

H450C T.10-

2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 2 cơ 

sở; kho 

đọc TĐ

4 C 3VVa15083

164 Công tác dân vận GT

Hồ Chí Minh toàn tập. T.12, 1966 - 

1969. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2002. - 625 tr. ; 22 cm.

 335.4346 

H450C T.12-

2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 2 cơ 

sở; kho 

đọc TĐ

4 C 3VVa15087

165 Công tác dân vận GT
Hồ Chí Minh (1997) Về quan điểm 

quần chúng, Nxb. Sự thật, Hà Nội.

GV cung 

cấp
C

166

Tôn giáo và chính 

sách tôn giáo của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam

GT

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học 

: dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng / Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2007. - 

297 tr. ; 21 cm.

335.43 GI-

108T 2007 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

giáo trình 

ĐTH

10 C  GT17662

167

Tôn giáo và chính 

sách tôn giáo của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam

TK

Vấn đề tôn giáo trong cách mạng 

Việt Nam : lý luận và thực tiễn / Đỗ 

Quang Hưng. - H. : Chính trị quốc 

gia, 2005. - 562 tr. ; 21 cm.

200.9597 

V121Đ 2005 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 CR  3VVa19436



168

Tôn giáo và chính 

sách tôn giáo của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam

TK

Một số bài viết về tôn giáo học / 

Nguyễn Duy Hinh. - Hà Nội : Khoa 

học Xã hội, 2007. - 970 tr. ; 24 cm.

210.1 M458S 

2007 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 C VVa30324

169

Tôn giáo và chính 

sách tôn giáo của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam

TK

Tập bài giảng Tôn giáo học : chương 

trình đại cương dùng cho sinh viên 

các ngành Khoa học Xã hội và Nhân 

văn / Nguyễn Hữu Vui, Trương Hải 

Cường ; c.t. Trần Kim Oanh [và 

nh.ng. khác]. - H. : Chính trị Quốc 

gia, 2003. - 117tr. ; 19cm

201

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 7

2 CR VN 3527/2003

170 Chính sách xã hội TS. Vũ Toản TLHT

Chính sách xã hội : các vấn đề và sự 

lựa chọn theo hướng phát triển bền 

vững : sách chuyên khảo dùng cho 

đào tạo hệ sau đại học ngành/chuyên 

ngành Quản lý kinh tế / Phan Huy 

Đường chủ biên ; Lê Hồng Uyên... 

[và những người khác]. - Hà Nội : 

Đại học Quốc g

301.09597 

CH312S 2015 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cở sở 

4 C VVa67815

171 Chính sách xã hội TS. Vũ Toản TLHT

Một số vấn đề cơ bản về chính sách 

xã hội ở Việt Nam hiện nay / Mai 

Ngọc Cường chủ biên. - Hà Nội : 

Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013. - 

402 tr. ; 21 cm.

 361.2509597 

M917S 2013

TV Trung 

tâm - Kho 

Sách 

(Tầng 2)

2 C 100066202

172 Chính sách xã hội TS. Vũ Toản TLHT

Chính sách xã hội : giáo trình / 

Nguyễn Tiệp chủ biên ; Phạm Hồng 

Trang, Nguyễn Lê Trang. - Hà Nội : 

Lao động - xã hội, 2011. - 454 tr. ; 21 

cm.

361.2 

CH312S 2011 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn TĐ; 

kho đọc 

ĐTH

2 CR VVa70016



173 Đảng Chính trị GT

Giáo trình chính trị học đại cương : 

dùng cho bậc đại học không chuyên 

ngành Chính trị học / Đỗ Minh Hợp, 

Lê Kim Bình chủ biên ; Nguyễn 

Xuân Yêm, Đỗ Xuân Hiển. - Hà Nội 

: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 

415 tr. ; 21 cm.

320.01 GI-

108T 2015 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

3 C VVa67775

174 Đảng Chính trị TK

Một số đảng chính trị phương tây, 

Tài liệu tham khảo / Ngô Đức Tính, 

Lê Thị Hằng (Biên soạn). - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2006. - 351 tr. : 

hình ảnh ; 21 cm.

324.2 M458S 

2006 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 C 1VVa26779

175 Đảng Chính trị TK

Một số đảng chính trị trên thế giới / 

Ngô Đức Tính, Đặng Thị Lương, Lê 

Đức Tính. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 2001. - 169 tr. ; 19 cm.

324.2 M458S 

2001 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH

3 CR 1VNa7241

176 Đảng Chính trị TK

Một số vấn đề về Đảng cầm quyền và 

Đảng đối lập trong đời sống chính trị 

Hoa Kỳ / Nguyễn Thị Hạnh chủ biên. 

- Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2012. - 

163 tr. ; 21 cm.

324.273 

M458S 2012 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 C VVa51655

177 Đảng Chính trị TK

Đại cương về chính trị học quốc tế / 

Ngô Phương Nghị, Nguyễn Thanh 

Tùng, Đào Ngọc Tuấn. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 

203 tr. ; 21 cm.

327.1 Đ103C 2015 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn TĐ

3 C VVa65849



178 Đảng Chính trị TK

Giáo trình chính trị học đại cương / 

Nguyễn Văn Vĩnh, Lê Văn Đính 

đồng chủ biên. - Hà Nội : Giáo dục 

Việt Nam, 2015. - 391 tr. : minh họa 

; 24 cm.

320 NG-V

TV 

Trường 

ĐH Bách 

Khoa -

CS1-Nội 

văn, CS2-

Nội văn

5 C 2015329436

179 Hành chính học GT

Hành chính học đại cương / Đoàn 

Trọng Truyến chủ biên. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 1997. - 312 tr.

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8

2 CR VV 1272/A

180 Hành chính học TK

Quản lý hành chính lý thuyết và thực 

hành : sách tham khảo / Michel 

Amiel, Francis Bonnet, Joseph 

Jacobs ; Phạm Quỳnh Hoa dịch. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2000. - 357 

tr. ; 21 cm.   

658.4 

QU105L 2000 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cở 

sở; kho 

mượn ĐTH

4 CR 1VVa6918

181
Tâm lý học quản 

lý
GT

Tâm lý học quản lý / Lê Thị Hoa. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2012. - 331 tr. ; 21 

cm. 

158 T120L 

2012 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở; 

kho giáo 

trình ĐTH

10 C VVa52787

182
Tâm lý học quản 

lý
TK

Giáo trình tâm lý học lãnh đạo, quản 

lý (Hệ cao cấp lý luận chính trị ) / 

Trần Ngọc Khuê, Lê Hữu Xanh, Vũ 

Anh Tuấn. - Hà Nội :  Lý luận Chính 

trị, 2004. - 214tr. ; 19cm

158.7

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7 

2 C VN 367/2005



183
Tâm lý học quản 

lý
TK

Giáo trình tâm lý học quản lý / Vũ 

Dũng. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 

2017. - 363 tr. ; 21 cm.

 158.707 

V986D 2017 

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (tầng 

2), Kho 

sách 

(KTX)

2 C  100087687

184
Quyền lực chính 

trị 
GT

Tập bài giảng chính trị học : hệ cao 

cấp lý luận chính trị / Nguyễn Văn 

Vĩnh chủ biên ; Nguyễn Hoài Văn ... 

[và những người khác]. - Hà Nội : Lý 

luận chính trị, 2004. - 508 tr.

335.5 T172B

TV 

Trường 

ĐH Kinh 

tế - luật - 

CS chính - 

Kho Tổng 

hợp

4 CR 2004466

185
Quyền lực chính 

trị 
TK

Lịch sử các học thuyết chính trị trên 

thế giới : Sách tham khảo / Phạm 

Hồng Thái, Lưu Kiếm Thanh dịch. - 

H. : Chính trị Quốc gia, 1993. - 535 

tr. ; 19 cm.

320 L302S 

1993 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

2 CR 1VN29310

186
Quyền lực chính 

trị 
TK

Nguồn gốc của gia đình, của chế độ 

tư hữu và của nhà nước // C. Mác và 

Ph. Ăng - Ghen : toàn tập. T.21, 

tháng năm 1883 - tháng chạp 1889. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1995. - 

1070 tr. ; 22 cm.

 335.43 

C101M T.21-

1995

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở; 

kho lưu TĐ

10 C 3VV8777

187
Quyền lực chính 

trị 
TK

Hình thức nhà nước và vấn đề xây dự

ng nhà nước pháp quyền xã hội chủ n

ghĩa Việt Nam / Mai Thị Thanh. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2012. - 247 tr. ; 19 cm.

320.109597 H312T 2012 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

5 C VNa18812



188

Con người và 

Quyết sách chính 

trị

GT

Con người chính trị Việt Nam truyền 

thống và hiện đại : Sách chuyên khảo 

/ Nguyễn Văn Huyên chủ biên ... [và 

những người khác]. - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia, 2009. - 366 tr. ; 21 cm.

320 C743N 2009  

TV Trung 

tâm - Kho 

Sách 

(Tầng 2), 

kho sách 

(KTX)

3 C 100040225

189

Con người và 

Quyết sách chính 

trị

TK

Aristotle và Hàn Phi Tử con người chí

nh trị và thể chế chính trị, tài liệu 

tham khảo / Nguyễn Văn Vĩnh. - Hà 

Nội : Lý luận chính trị, 2007. - 321 

tr. ; 21 cm.

921 A109T 

2007 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N 

- Kho đọc, 

mượn 2 cơ 

sở 

5 C 1VVa26998

190

Con người và 

Quyết sách chính 

trị

TK

Nhập môn chính trị học : tài liệu 

tham khảo / Nguyễn Quốc Tuấn. - Cà 

Mau : Mũi Cà Mau, 2004. - 437tr. ; 

20cm

320.0711

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 C VN 2735/2004

191

Con người và 

Quyết sách chính 

trị

TK

Các cương lĩnh cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam / Lê Mậu Hãn. - 

Tái bản lần thứ ba, có sửa chữa. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2003. - 152 

tr. ; 19 cm.   

324.259707 

C101C 2003 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 CR 1VNa8901

192

Con người và 

Quyết sách chính 

trị

TK

Giáo trình chính trị học đại cương / 

Nguyễn Văn Vĩnh, Lê Văn Đính 

đồng chủ biên. - Hà Nội : Giáo dục 

Việt Nam, 2015. - 391 tr. : minh họa 

; 24 cm.

320

TV 

Trường 

ĐH Bách 

Khoa -

CS1-Nội 

văn, CS2-

Nội văn

5 C 2015329436

193
Chuyên đề Triết 

học Mác – Lênin 
GT

Giáo trình triết học Mác - Lênin / Hội 

đồng Trung Ương đạo chỉ đạo biên 

soạn giáo trình Quốc gia, các bộ môn 

khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2012. - 675 tr. ; 21 cm.

 335.401 

G434T 

TV ĐH 

Trường 

Kinh tế - 

luật - CS 

chính-Kho 

Tổng hợp

5 C 1001657



194
Chuyên đề Triết 

học Mác – Lênin 
GT

Giáo trình triết học Mác - Lênin : 

dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2006. - 407 tr. ; 21 cm.

335.43071 GI-

108T 2006 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

6 C 1VVa22655

195

Chuyên đề kinh tế 

chính trị Mác - 

Lênin

GT

Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - 

Lênin /  Nguyễn Đình Tứ, Nguyễn 

Đức Bình, Đào Duy Tùng biên soạn, 

[...và những người khác]. - H. :  

Chính trị Quốc gia,  2008. -  677 tr. ;  

21 cm.

335.43 GI-

108T 2008 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 C VVa36434

196

Chuyên đề kinh tế 

chính trị Mác - 

Lênin

GT

Giáo trình kinh tế chính trị Mác - 

Lênin : dùng cho các khối ngành kinh 

tế - quản trị kinh doanh trong các 

trường đại học, cao đẳng / Chu Văn 

Cấp... [và những người khác]. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2005. - 512 

tr. ; 21 cm.

335.41 GI-

108T 2005 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở

2 C VVa56246

197

Chuyên đề kinh tế 

chính trị Mác - 

Lênin

TK
C. Mác, Ăngghen Toàn tập. - Hà Nội: 

Nxb. Chính trị Quốc gia, 1994. 

335.43 

C101M T.2-

2004

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ

1 C VVa55496

198

Chuyên đề kinh tế 

chính trị Mác - 

Lênin

TK

V.I.Lênin  Toàn tập. - Mátxcơva: 

Nxb. Tiến bộ, 1980. 

335.43

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 10 

55 C

199

Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

GT

Giáo trình Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng Sản Việt Nam / 

Bộ giáo dục và Đào tạo. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia sự thật, 2018. - 

279 p. ; 20 cm.

324 G434T

 TV 

Trường 

ĐH Quốc 

tế - TD-

General

5 C  021025503



200

Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

TK

Văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam, 

toàn tập, từ tập 1 đến tập 65. - Hà 

Nội :  Chính trị Quốc gia, 1998 – 

2018.

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V 

C

201

Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

TK

Hồ Chí Minh, toàn tập, từ tập 1 đến 

tập 15, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà 

Nội, 2011.

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V 

C

202

Đường lối cách 

mạng của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

TK

Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luậ

n - thực tiễn qua 30 năm đổi mới 

(1986 - 2016) : lưu hành nội bộ. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2015. - 263 tr. ; 19 cm.

335.4346 B108C 2015 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

7 C VNa22270

203
Đại cương khoa 

học quản lý
GT

Quản lý học đại cương / Nguyễn Hữu 

Hải chủ biên ... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Chính trị quốc gia - 

Sự thật, 2014. - 207 tr. ; 21 cm.

658 Q16L 

2014 

TV Trung 

tâm - Kho 

Sách 

(Tầng 3)

2 C 100071143

204
Đại cương khoa 

học quản lý
GT

Giáo trình quản trị học / Phan Thị 

Minh Châu...[và những người khác]. - 

 TP. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 

2011. - 218 tr. ; 24 cm.

 658.007 

P535C

TV 

Trường 

ĐH Kinh 

tế - luật -

TD-Kho 

sách chất 

lượng cao

10
C(2006-

R)
1003574

205
Đại cương khoa 

học quản lý
GT

Giáo trình khoa học quản lý : dùng 

cho hệ cử nhân chính trị / Hồ Văn 

Vĩnh, ...[và những người khác]. - Hà 

Nội. : Chính trị Quốc gia, 2002. - 220 

tr. 

658.071 GI-

108T 2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; Kho 

mượn ĐTH

3 C 1VNa7806



206
Đại cương khoa 

học quản lý
TK

Quản trị học / Nguyễn Hải Sản. - Hà 

Nội : Thống kê, 1998. - 494 tr. ; 24 

cm.

658.001

TV 

Trường 

ĐH Tự 

nhiên - 

TD-Phòng 

Lưu hành

9 C 70006678

207
Đại cương khoa 

học quản lý
TK

Giáo trình khoa học quản lý. T.1 / 

Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ 

thuật, 2007. - 373 tr. ; 21 cm.

658 D6316H 

2007

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (Tầng 

3)

3 C 100031785

208
Đại cương khoa 

học quản lý
TK

Giáo trình khoa học quản lý. T.2 / 

Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền. - Hà Nội : Khoa học và kỹ 

thuật, 2002. - 455 tr. ; 21 cm.

 658 ĐO-H  

TV 

Trường 

ĐH Bách 

Khoa - 

CS2-Nội 

văn

5 CR 3131952002

209
Nhập môn Khoa 

học Chính trị
GT

Nhập môn khoa học chính trị /  

Nguyễn Xuân Tế. -  Tp. Hồ Chí Minh 

:  Nxb Tp. Hồ Chí Minh,  2002. - 245 

tr. ;  20 cm.

320 NH123M 

2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH

4 CR 1VVa11351

210
Nhập môn Khoa 

học Chính trị
TK

World politics / Helen E. Purkitt 

edited. - Dubuque : MacGraw - Hill, 

2007. - 237 p. : ill. ; 27 cm.

 658.05 W927 

2007

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 C AL1369

211
Nhập môn Khoa 

học Chính trị
TK

American Political Science 

Association (2009-2020), Political 

science & politics, Washington, D.C., 

American Political Science 

Association.

TV trường 

ĐHKHXH

&NV, 

P.TC ĐTH

C



212
Nhập môn Khoa 

học Chính trị
TK

Đại cương về chính trị học quốc tế / 

Ngô Phương Nghị, Nguyễn Thanh 

Tùng, Đào Ngọc Tuấn. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 

203 tr. ; 21 cm.

327.1 Đ103C 

2015 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn TĐ

3 C  VVa65849

213
Nhập môn Khoa 

học Chính trị
TK

Giáo trình chính trị học đại cương / 

Nguyễn Văn Vĩnh, Lê Văn Đính 

đồng chủ biên. - Hà Nội : Giáo dục 

Việt Nam, 2015. - 391 tr. : minh họa 

; 24 cm.

320 NG-V

TV 

Trường 

ĐH Bách 

Khoa - 

CS1-Nội 

văn, CS2-

Nội văn

5 C 2015329436

214
Tư tưởng triết học 

Hồ Chí Minh
GT

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / 

Đào Duy Tùng ... [và những người 

khác]. - H. : Chính trị quốc gia, 

2003. - 490 tr. ; 21 cm. + Có tài liệu 

dưới dạng CD. 

 335.4346071 

GI-108T 

2003  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

giáo trình 

ĐTH

10 CR 3VVa13973

215
Tư tưởng triết học 

Hồ Chí Minh
TK

Hồ Chí Minh tinh hoa và khí phách 

của dân tộc / Phạm Văn Đồng. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2009. - 654 

tr. : ảnh ; 22 cm

335.4346 

H450C 2009 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 C VVa40829

216
Tư tưởng triết học 

Hồ Chí Minh
TK

Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh / Lê 

Hữu Nghĩa. - Hà Nội : Lao động, 

2000. - 214 tr. ; 22 cm.

 335.4346 

T550T 2000

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn TĐ

4 C  1VVa7121



217
Tư tưởng triết học 

Hồ Chí Minh
TK

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ tổ 

quốc : sách chuyên khảo / Hà Trọng 

Thà, Cao Xuân Long chủ biên. - T.P. 

Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia T.P. 

Hồ Chí Minh, 2020. - 218 tr. ; 27 cm

335.4346  

T550T 2020

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ

1 C 131000079913

218
Tư tưởng triết học 

Hồ Chí Minh
TK

Hồ Chí Minh toàn tập. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2011. -

923.1597 

H6781C 2021

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V

15 C

219

Lịch sử tư tưởng 

chính trị phương 

Đông

TK

Kinh văn của các trường phái triết học

 Ấn Độ / Doãn Chính chủ biên. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2005. - 622 

tr. ; 21 cm.

181 K312V 

2005 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

5 C 1VVa27791

220

Lịch sử tư tưởng 

chính trị phương 

Đông

TK

 Đại cương triết học Trung Quốc / 

Doãn Chính ... [và những người 

khác] biên soạn. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 1997. - 720 tr. ; 21 cm.

181.11 Đ103C 

1997 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 2 cơ 

sở; kho 

đọc TĐ

3 CR  3VVa00000440

221

Lịch sử tư tưởng 

chính trị phương 

Đông

TK

Lịch sử thế giới cổ đại / Lương Ninh 

chủ biên ; Đinh Ngọc Bảo ... [và 

những người khác]. - Tái bản lần thứ 

mười ba. - Hà Nội : Giáo dục, 2009. - 

271 tr. ; 24 cm.

930 L302S 

2009 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

2 CR  VVa40914



222

Lịch sử tư tưởng 

chính trị phương 

Đông

TK

Sử ký / Tư Mã Thiên ; Nhữ Thành 

dịch. - Hà Nội : Văn học, 1988. - 801 

tr. ; 19 cm.

931 S550K 

1988 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 C VNa22063

223

Lịch sử tư tưởng 

chính trị phương 

Tây

TK

Lịch sử triết học / Nguyễn Hữu Vui 

chủ biên. [CD - ROM]. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2007. - Đĩa CD-

ROM ; 4 3/4 in.

100 L302S 

2007

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - DTH-

Phòng Tra 

cứu dữ 

liệu, TD-

Phòng Đa 

phương 

tiện

2 CR CD1069

224

Lịch sử tư tưởng 

chính trị phương 

Tây

TK

Lịch sử triết học phương Tây : giáo 

trình / Nguyễn Tiến Dũng. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 

2006. - 545 tr. ; 21 cm.

190 L302S 

2006 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

2 C  1VVa26534

225

Lịch sử tư tưởng 

chính trị phương 

Tây

TK

Quân vương : thuật trị nước / Niccolò 

Machiavelli ; Vũ Mạnh Hồng, 

Nguyễn Hiền Chi dịch. - TP. Hồ Chí 

Minh : Tri Thức, 2007. - 199 tr. ; 20 

cm.

320 QU121V 

2007 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ

1 C VVa72801

226

Lịch sử tư tưởng 

chính trị phương 

Tây

TK

Đại cương lịch sử triết học phương 

tây / Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Thanh, 

Nguyễn Anh Tuấn. - TP. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 

2006. - 720 tr. ; 21 cm.

189 Đ103C 

2006 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

5 CR 1VVa21738



227
Nhập môn Khoa 

học Chính trị
Võ Châu Thịnh GT

Nhập môn khoa học chính trị /  

Nguyễn Xuân Tế. -  Tp. Hồ Chí Minh 

:  Nxb Tp. Hồ Chí Minh,  2002. - 245 

tr. ;  20 cm.

320 NH123M 

2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH 

4 CR 1VVa11351

228
Nhập môn Khoa 

học Chính trị
Võ Châu Thịnh TK

Chính trị học / Nguyễn Đăng Dung 

chủ biên ; Phạm Hồng Tung ... [và 

những người khác].- Hà Nội :  Nxb 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. - 

507 tr. ;  24 cm.

 320.01 

CH312T 2021 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn TĐ 

4 C  131000086420

229
Nhập môn Khoa 

học Chính trị
Võ Châu Thịnh TK

World politics / Helen E. Purkitt 

edited. - Dubuque : MacGraw - Hill, 

2007. - 237 p. : ill. ; 27 cm.

658.05 W927 

2007

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH 

1 C AL1369

230
Nhập môn Khoa 

học Chính trị
Võ Châu Thịnh TK

American Political Science 

Association (2009-2020), Political 

science & politics, Washington, D.C., 

American Political Science 

Association.

TV trường 

ĐHKHXH

&NV, 

P.TC ĐTH

C

231
Nhập môn Khoa 

học Chính trị
Võ Châu Thịnh TK

Cozy politics 

: political parties, camoaign finance, a

nd compromised governance / Peter 

Kobrank. - L. : Lynne Rienner, 2002. 

- 273 p. ; 23 cm.

324.7 C882 

2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

2 C 1AV7594

KHOA HỌC CHÍNH TRỊ



232
Tư tưởng Chính 

trị Hồ Chí Minh
Nguyễn Xuân Tế GT

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về 

nhà nước và pháp luật /  Nguyễn 

Xuân Tế. -  H. :  Chính trị Quốc gia,  

1999. -  111 tr. ;  20 cm.

335.4346 

T310H 1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH

4 CR  3VNa2900

233
Tư tưởng Chính 

trị Hồ Chí Minh
Nguyễn Xuân Tế GT

Nhập môn khoa học chính trị /  

Nguyễn Xuân Tế. -  Tp. Hồ Chí Minh 

:  Nxb Tp. Hồ Chí Minh,  2002. - 245 

tr. ;  20 cm.

320 NH123M 

2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc  2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH

4 CR 1VVa11351

234
Tư tưởng Chính 

trị Hồ Chí Minh
Nguyễn Xuân Tế GT

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng 

nhà nước kiểu mới ở Việt Nam / 

Nguyễn Anh Tuấn chủ biên ; Nguyễn 

Xuân Tế, Bùi Ngọc Sơn. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Đại học Quốc gia 

Tp. Hồ Chí Minh, 2003. - 182tr. ; 

20cm

320.4597

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 CR VN 3277/2003

235
Tư tưởng Chính 

trị Hồ Chí Minh
Nguyễn Xuân Tế TK

Tập bài giảng chính trị học : hệ cao 

cấp lý luận chính trị / Nguyễn Văn 

Vĩnh chủ biên ; Nguyễn Hoài Văn ... 

[và những người khác]. - Hà Nội : Lý 

luận chính trị, 2004. - 508 tr.

335.5 T172B

TV 

Trường 

ĐH Kinh 

tế - luật -

CS chính-

Kho Tổng 

hợp

4 CR 2004466

236
Tư tưởng Chính 

trị Hồ Chí Minh
Nguyễn Xuân Tế TK

Hồ Chí Minh – tình yêu thương tỏa 

sáng / Nguyễn Xuân Tế // Tạp chí 

Khoa học quản lý giáo dục. - 2014. - 

Số 3 

CSDL 

NASATI
C

237
Tư tưởng Chính 

trị Hồ Chí Minh
Nguyễn Xuân Tế TK

Văn hóa chính trị Hồ Chí Minh / 

Nguyễn Xuân Tế // Tạp chí khoa học 

Đại học Văn Lang. - 2017

CSDL 

VJOL
C



238

Lịch sử tư tưởng 

chính trị phương 

Đông

ThS. Châu Văn Ninh GT

Đại cương lịch sử các tư tưởng và 

học thuyết chính trị trên thế giới / 

Doãn chính chủ biên. - Hà Nội : 

Khoa học xã hội, 1999

320.01

TV Khoa 

học Tổng 

hợp, Kho 

10

1 C TTDD 1501

239

Lịch sử tư tưởng 

chính trị phương 

Đông

ThS. Châu Văn Ninh TK

Kinh văn của các trường phái triết học

 Ấn Độ / Doãn Chính chủ biên. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2005. - 622 

tr. ; 21 cm.

181 K312V 

2005 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

5 C 1VVa27791

240

Lịch sử tư tưởng 

chính trị phương 

Đông

ThS. Châu Văn Ninh TK

Đại cương triết học Trung Quốc / 

Doãn Chính ... [và những người 

khác] biên soạn. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 1997. - 720 tr. ; 21 cm.

181.11 Đ103C 

1997 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH

3 CR  3VVa00000440

241

Lịch sử tư tưởng 

chính trị phương 

Đông

ThS. Châu Văn Ninh TK

Lịch sử thế giới cổ đại / Lương Ninh 

chủ biên ; Đinh Ngọc Bảo ... [và 

những người khác]. - Tái bản lần thứ 

mười ba. - Hà Nội : Giáo dục, 2009. - 

271 tr. ; 24 cm.

930 L302S 

2009 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở

2 CR  VVa40914

242

Lịch sử tư tưởng 

chính trị phương 

Đông

ThS. Châu Văn Ninh TK

Sử ký / Tư Mã Thiên ; Nhữ Thành 

dịch. - Hà Nội : Văn học, 1988. - 801 

tr. ; 19 cm.

931 S550K 

1988 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH 

1 C VNa22063

243

Lịch sử tư tưởng 

chính trị phương 

Tây 

ThS. Lâm Ngọc Linh GT

Tài liệu tham khảo Lịch sử tư tưởng 

chính trị phương Tây / PGS.TS. Đinh 

Ngọc Thạch 

GV cung 

cấp
C

244

Lịch sử tư tưởng 

chính trị phương 

Tây 

ThS. Lâm Ngọc Linh GT

Tư tưởng chính trị Đông Tây khái 

luận / Nguyễn Phúc Tấn. - Sài Gòn : 

Nhà sách Khai Trí, 1971

GV cung 

cấp
C



245

Lịch sử tư tưởng 

chính trị phương 

Tây 

ThS. Lâm Ngọc Linh TK

Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ IX /  Đảng Cộng Sản Việt 

Nam. -  Hà Nội :  Chính trị Quốc gia,  

 2001. -  352 tr. ;  19 cm.

324.259707 

V115K 2001 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn TĐ 

3 C 1VNa6768

246

Lịch sử tư tưởng 

chính trị phương 

Tây 

ThS. Lâm Ngọc Linh TK

Quân vương : thuật trị nước / Niccolò 

Machiavelli ; Vũ Mạnh Hồng, 

Nguyễn Hiền Chi dịch. - TP. Hồ Chí 

Minh : Tri Thức, 2007. - 199 tr. ; 20 

cm.

 320 QU121V 

2007

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc TĐ

1 C  VVa72801

247

Lịch sử học thuyết 

chính trị Mác - 

Lênin 

PGS. TS. Nguyễn Xuân 

Tế
GT

Tập bài giảng Lịch sử học thuyết 

chính trị Marx – Lenin / Đinh Ngọc 

Thạch, 2019 

GV cung 

cấp
C

248

Lịch sử học thuyết 

chính trị Mác - 

Lênin 

PGS. TS. Nguyễn Xuân 

Tế
GT

Giáo trình lịch sử các học thuyết chín

h trị / Đinh Ngọc Thạch, Trần Quang 

Thái chủ biên. - TP. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2016. - 

375 tr. ; 24 cm.

320.5 GI-

108T 2016 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

2 C VVa69600

249

Lịch sử học thuyết 

chính trị Mác - 

Lênin 

PGS. TS. Nguyễn Xuân 

Tế
TK

V. I. Lênin: Toàn tập; Nxb. Chính trị 

quốc gia, Hà Nội, 2005. 
C

250

Lịch sử học thuyết 

chính trị Mác - 

Lênin 

PGS. TS. Nguyễn Xuân 

Tế
TK

Lịch sử các học thuyết chính trị trên 

thế giới / Lưu Kiếm Thanh, Phạm 

Hồng Thái dịch. - H. : Văn hóa 

Thông tin, 2001. - 709 tr. ; 19 cm.  

320 L302S 

2001 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn TĐ

3 CR 1VNa6970



251

Lịch sử học thuyết 

chính trị Mác - 

Lênin 

PGS. TS. Nguyễn Xuân 

Tế
TK

Lịch sử chủ nghĩa Mác :  sách tham 

khảo.  T1,  Sự hình thành và cơ sở 

của chủ nghĩa Mác /  Lê Cự Lộc, 

Trần Khang hiệu đính ; Lê Cự Lộc, ... 

[ và những người khác ] dịch. - H. :  

Chính trị Quốc gia,  2004. - 22 cm.

335.43 L302S 

T.1-2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1
C(R-

2003)
VVa43646

252

Lịch sử học thuyết 

chính trị Mác - 

Lênin 

PGS. TS. Nguyễn Xuân 

Tế
TK

 Lịch sử chủ nghĩa Mác :  sách tham 

khảo.  T2,  Sự phát triển chủ nghĩa 

Mác trong thời kỳ đầu của chủ nghĩa 

Tư Bản độc quyền /  Trần Khang 

dịch. - H. :  Chính trị Quốc gia,  

2004. - 22 cm.

335.43 L302S 

T.2-2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1
C(R-

2003)
VVa43647

253

Lịch sử học thuyết 

chính trị Mác - 

Lênin 

PGS. TS. Nguyễn Xuân 

Tế
TK

Lịch sử chủ nghĩa Mác :  sách tham 

khảo.  T3,  Sự phát triển chủ nghĩa 

Mác trong thời kỳ thắng lợi của chủ 

nghĩa xã hội /  Trần Hậu, ... [ và 

những người khác ] dịch ; Lê Cự Lộc, 

... [ và những người khác ] hiệu đính. 

- H. :  Chính trị Quốc gia, 2004. - 2

335.43 L302S 

T.3-2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1
C(R-

2003)
VVa43648

254

Lịch sử học thuyết 

chính trị Mác - 

Lênin 

PGS. TS. Nguyễn Xuân 

Tế
TK

Lịch sử chủ nghĩa Mác : Sách tham 

khảo / Lê Cự Lộc, ... dịch ; Lê Cự 

Lộc, Trần Khang, ... hiệu đính , T.4 : 

Sự phát triển chủ nghĩa Mác trong 

thời kỳ hiện nay. - H. : Chính trị 

Quốc gia, 2003. - 1208tr. ; 22 

cm.        

335.43 L302S 

T.4-2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1
C(R-

2003)
VVa43649

255

Lịch sử học thuyết 

chính trị Mác - 

Lênin 

PGS. TS. Nguyễn Xuân 

Tế
TK

C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập. - 

Hà Nội : Nxb. Chính trị quốc gia,  

2004. 

C

256

Lịch sử Nhà nước 

và pháp luật Việt 

Nam

Trần Thị Mai GT

Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt 

Nam (Từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 

XX) : Tập bài giảng / Vũ Thị Nga, 

Nguyễn Huy Anh. - H. : Chính trị 

quốc gia, 1996. - 266 tr. ; 20 cm.

320.109597 

T123B 1996 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 CR VVa000000103



257

Lịch sử Nhà nước 

và pháp luật Việt 

Nam

Trần Thị Mai TK

Lịch sử các định chế chính trị và 

pháp quyền Việt Nam. T.1: Từ thời 

đại Hùng Vương đến nhà Hồ / Phan 

Đăng Thanh, Trương Thị Hòa. -  Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 1997. - 406 

tr. ; 20 cm

320.4597 

L302S T.1-

1997

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

2 C 1VVa00000106

258

Lịch sử Nhà nước 

và pháp luật Việt 

Nam

Trần Thị Mai TK

Một số văn bản pháp luật Việt Nam 

từ thế kỷ XV đến XVII / Viện nhà 

nước và pháp luật. - Hà Nội :Khoa 

học xã hội, 1994

GV cung 

cấp
C

259

Lịch sử Nhà nước 

và pháp luật Việt 

Nam

Trần Thị Mai TK
Cổ luật Việt Nam và Tư pháp sử diễn 

giảng / Vũ Văn Mẫu. - Sài Gòn, 1975

TV Khoa 

học Tổng 

hợp, Kho 7

1 C V 2155

260

Lịch sử Nhà nước 

và pháp luật Việt 

Nam

Trần Thị Mai TK

Mấy vấn đề về quản lý nhà nước và 

củng cố pháp quyền trong lịch sử 

Việt Nam.  T.1. / Nguyễn Phan 

Quang, Phan Đăng Thanh, Trương 

Thị Hòa biên soạn.

348.597 

M126V T.1-

1995 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở

2 CR 1VV7931

261

Lịch sử Nhà nước 

và pháp luật Việt 

Nam

Trần Thị Mai TK

Mấy vấn đề về quản lý nhà nước và 

củng cố pháp quyền trong lịch sử 

Việt Nam. T.2 / Trương Thị Hòa, ... 

[và những người khác]. - H. : Chính 

trị quốc gia, 1998. - 206 tr. ; 21 cm. 

348.597 

M126V T.2-

1998 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn TĐ

4 CR 1VVa3901

262 Hành chính học Bùi Nghĩa GT

Hành chính học đại cương / Đoàn 

Trọng Truyến chủ biên. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 1997. - 312 tr.

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8

2 CR VV 1272/A

263 Hành chính học Bùi Nghĩa TK

Mô hình nền hành chính các nước 

ASEAN / Lương Trọng Yêm, Bùi 

Thế Vĩnh. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 1996

GV cung 

cấp
CR



264 Hành chính học Bùi Nghĩa TK

Lý luận hành chính nhà nước (giáo 

trình Đại học) / Học viện Hành chính 

quốc gia. -  Hà Nội: Tài liệu lưu hành 

nội bộ, 2010.

GV cung 

cấp
C

265 Hành chính học Bùi Nghĩa TK

Quản lý hành chính lý thuyết và thực 

hành : Sách tham khảo / Michel 

Amiel, Francis Bonnet, Joseph 

Jacobs ; Phạm Quỳnh Hoa dịch. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2000. - 357 

tr. ; 21 cm.

658.4 

QU105L 2000 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH

4 CR 1VVa6918

266 Hành chính học Bùi Nghĩa TK

Thuyết quản lý hành chính / Nguyễn 

Thị Doan, Đỗ Minh Cương, Phương 

Kỳ Sơn . -  Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 1996

GV cung 

cấp
C

267
Địa chính trị Thế 

giới
Châu Ngọc Thái GT

Bài giảng Địa chính trị học (lưu hành 

nội bộ) / Châu Ngọc Thái, 2000

GV cung 

cấp
C

268
Địa chính trị Thế 

giới
Châu Ngọc Thái TK

Bàn cờ lớn : tài liệu tham khảo nội bộ 

/ Zbigniew Brzezinski ; Lê Phương 

Thúy dịch. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 1999. - 255 tr. ; 22 cm.

320 B105C 

1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH 

4 C 1VVa5293

269
Địa chính trị Thế 

giới
Châu Ngọc Thái TK

Địa chính trị / Klaus Dodds ; Nguyễn 

Nguyên Hy dịch. - Hà Nội : Tri thức, 

2019. - 302 tr. ; 21 cm.

 320.12 

D642K 2019  

TV Trung 

tâm - Kho 

Sách 

(Tầng 2), 

kho sách 

(KTX)

2 C  100100089857

270
Địa chính trị Thế 

giới
Châu Ngọc Thái TK

Sự minh định của địa lý : ghi chép / 

Robert D. Kaplan ; Đào Đình Bắc 

dịch. - Hà Nội : Hội nhà văn, 2017. - 

473 tr. : bản đồ ; 24 cm 

320.12

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8

2 C VV 2400/2018



271
Địa chính trị Thế 

giới
Châu Ngọc Thái TK

Địa chính trị trong chiến lược và 

chính sách phát triển quốc gia : sách 

tham khảo / Nguyễn Văn Dân. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2014. - 314 tr.

320.12

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM  - 

 Kho 8, 

kho 10

4 CR VV 2506/2014

272
Chính trị học So 

sánh 
Võ Châu Thịnh GT

Giáo trình chính trị học so sánh / Lưu 

Văn An. - H. : Chính trị Quốc gia, 

2011. -  415 tr. ;  21 cm.

320.01 GI-

108T 2011 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

7 C VVa47062

273
Chính trị học So 

sánh 
Võ Châu Thịnh TK

Chính trị học so sánh từ cách tiếp cận 

hệ thống cấu trúc chức năng : dùng 

cho cao học chuyên Chính trị học / 

Ngô Huy Đức... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2012. - 467 tr. ; 21 cm.

320.01 

CH312T 2012 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

4 C VVa54563

274
Chính trị học So 

sánh 
Võ Châu Thịnh TK

Comparative political theory without 

borders : a journey across ideological 

times and spaces / Jang In Kang. - 

Korea : Sogang University press, 

2017. - 280 p. ; 23 cm.

320.01 C737 

2017 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Phòng 

tham khảo 

Hàn Quốc

1 C AV17328

275
Chính trị học So 

sánh 
Võ Châu Thịnh TK

Essentials of comparative politics / 

Patrick H. O'Neil. - New York : W. 

W. Norton, 2013. - xviii, 351, A-52 

tr. : minh họa màu ; 23 cm

320.3

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 9

2 C AF 10365



276
Chính trị học So 

sánh 
Võ Châu Thịnh TK

Cases in comparative politics / 

Patrick H. O’Neil, Karl Fields, and 

Don Share. - New York : W.W. 

Norton & Co., 2010. - 595 p. ; 24 cm.

320.3 C338 

2010 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 C AV14841

277
Hệ thống chính trị 

thế giới hiện đại 
Trần Nam Tiến GT

Giáo trình nhập môn quan hệ quốc tế / 

 Hoàng Khắc Nam. - Hà Nội : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 251 tr. 

; 24 cm.

327.07 

H6788N

TV 

Trường 

ĐH Kinh 

tế - luật -

General 

Depository

10 C 1010228

278
Hệ thống chính trị 

thế giới hiện đại 
Trần Nam Tiến GT

Cục diện thế giới đến 2020 : sách 

tham khảo / Học viện Ngoại giao ; 

Phạm Bình Minh chủ biên. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2010. - 599 tr. ; 

24 cm.

327.1 C506D 

2010 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 C VVa42769

279
Hệ thống chính trị 

thế giới hiện đại 
Trần Nam Tiến GT

Trật tự thế giới / Henry Kissinger ; 

Phạm Thái Sơn dịch ; Võ Minh Tuấn 

hiệu đính. - Hà Nội : Thế giới, 2016. - 

 471 tr. ; 24 cm.

327 TR124T 

2016 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

4 C VVa71263

280
Hệ thống chính trị 

thế giới hiện đại 
Trần Nam Tiến TK

Theory of International Politics / 

Kenneth Waltz. -  Illinois : Waveland 

Press, 2010. - 251 p. ; 24 cm.

 327.011 T396 

2010

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 C 131000087030

281
Hệ thống chính trị 

thế giới hiện đại 
Trần Nam Tiến TK

International Systems in World 

History: Remaking the Study of 

International Relations / Barry Buzan 

- Richard Little. - Oxford: Oxford 

University Press, 2010.

C



282
Quyền lực chính 

trị
Hồ Anh Dũng GT

Tập bài giảng Chính trị học : hệ cao 

cấp lý luận chính trị / Nguyễn Văn 

Vĩnh … [và những người khác]. - Hà 

Nội : Lý luận Chính trị, 2004. - 508 

tr. ; 21 cm.

335.5 T172B

TV 

Trường 

ĐH Kinh 

tế - luật - 

CS chính-

Kho Tổng 

hợp

4 C 2004466

283
Quyền lực chính 

trị
Hồ Anh Dũng TK

Lịch sử các học thuyết chính trị trên 

thế giới : Sách tham khảo / Phạm 

Hồng Thái, Lưu Kiếm Thanh dịch. - 

H. : Chính trị Quốc gia, 1993. - 535 

tr. ; 19 cm.

320 L302S 

1993 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

2 CR 1VN29310

284
Quyền lực chính 

trị
Hồ Anh Dũng TK

Nguồn gốc của gia đình, của chế độ 

tư hữu và của nhà nước // C. Mác và 

Ph. Ăng - Ghen : toàn tập. T.21, 

tháng năm 1883 - tháng chạp 1889. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1995. - 

Tr.41 - 265.

335.4 C101M 

T.21-1995 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở; 

kho lưu TĐ

10 C 3VV8777

285
Quyền lực chính 

trị
Hồ Anh Dũng TK

Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng 

Hồ Chí Minh về chính trị. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 1999.

GV cung 

cấp
C

286
Quyền lực chính 

trị
Hồ Anh Dũng TK

Hình thức nhà nước và vấn đề xây dự

ng nhà nước pháp quyền xã hội chủ n

ghĩa Việt Nam / Mai Thị Thanh. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2012. - 247 tr. ; 19 cm.

320.109597 

H312T 2012 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 C VNa18812



287 Đảng Chính trị Võ Châu Thịnh TK

Một số đảng chính trị phương tây, 

Tài liệu tham khảo / Ngô Đức Tính, 

Lê Thị Hằng (Biên soạn). - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2006. - 351 tr. : 

hình ảnh ; 21 cm.

324.2 M458S 

2006 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 C 1VVa26779

288 Đảng Chính trị Võ Châu Thịnh TK

Một số đảng chính trị trên thế giới / 

Ngô Đức Tính, Đặng Thị Lương, Lê 

Đức Tính. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 2001. - 169 tr. ; 19 cm.

324.2 M458S 

2001 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở, kho 

mượn ĐTH

3 CR 1VNa7241

289 Đảng Chính trị Võ Châu Thịnh TK

Một số vấn đề về Đảng cầm quyền và 

Đảng đối lập trong đời sống chính trị 

Hoa Kỳ / Nguyễn Thị Hạnh chủ biên. 

- Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2012. - 

163 tr. ; 21 cm.

324.273 

M458S 2012 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 C VVa51655

290 Đảng Chính trị Võ Châu Thịnh TK

Chính trường Hoa Kỳ : lịch sử Đảng 

phái = The life of the parties / A. 

James Reichley ; Thủy Tiên dịch. - 

Hà Nội : Thế giới Công ty Sách 

Omega Việt, 2019. - 701 tr. ; 24 cm.

324.27309 

CH312TR 

2019

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ

1 C 1131000085360

291 Đảng Chính trị Võ Châu Thịnh TK

Chính trị đảng phái tại Hoa Kỳ / 

Marjorie Randon Hershey ; Phạm Thị 

Mai Ngọc dịch. - Hà Nội : Thế giới : 

Công ty Sách Omega Việt Nam, 

2020. - 570 tr. ; 24 cm.

324.273  

CH312T 2020

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

2 C 131000085361



292 Xây dựng Đảng Phạm Thị Hồng Hoa GT

 Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then 

chốt / Lê Đức Bình. - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia, 2003. -384 tr

324.2597071

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 CR VN 3039/2003

293 Xây dựng Đảng Phạm Thị Hồng Hoa TK

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về 

xây dựng Đảng / Trần Đình Huỳnh. - 

H. : Chính trị quốc gia, 1993. - 284 

tr. ; 19 cm.   

335 T310H 

1993 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 

ĐTH; kho 

đọc TĐ

2 CR 3VN27228

294 Xây dựng Đảng Phạm Thị Hồng Hoa TK

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng 

Đảng / Nguyễn Quốc Bảo. - H. : Lao 

động, 1999. - 103 tr. ; 19 cm.        

335.4346 

T550T 1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở, kho 

mượn ĐTH

3 CR 1VNa5107

295 Xây dựng Đảng Phạm Thị Hồng Hoa TK

70 năm xây dựng Đảng theo nguyên 

tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh / Nguyễn Thế 

Nghĩa // Triết học. - 2000. - Số 113. - 

Tr. 11 - 14

R-Tạp 

chí

296 Công tác dân vận Bùi Thị Thu Hiền GT

Tập bài giảng về công tác dân vận : 

lưu hành nội bộ / Ban Dân Vận 

Trung Ương. - 1st ed.  có sửa chữa, 

bổ sung. - H. :  Chính trị Quốc gia,  

2006. - 243 tr. ; 19 cm.

320.9 T123B 

2006 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 C 1VNa14843



297 Công tác dân vận Bùi Thị Thu Hiền TK

C. Mác và Ph. Ăng - Ghen toàn tập. 

T.4, Tháng năm 1846 - tháng ba 1848 

/ Karl Marx, Friedrich Engels. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2002. - 846 

tr. ; 22 cm.

335.43 

C101M T.4-

2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH, 

kho lưu TĐ

2 C 1VVa13060

298 Công tác dân vận Bùi Thị Thu Hiền TK

C. Mác và Ph. Ăng - Ghen toàn tập. 

T.6, Tháng mười một 1848 - tháng 

bảy 1849 / Karl Marx, Friedrich 

Engels. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 1993. - 943 tr. ; 22 cm.

335.43 

C101M T.6-

1993 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH; 

kho lưu TĐ

2 C 1VVa13064

299 Công tác dân vận Bùi Thị Thu Hiền TK

C. Mác và Ph. Ăng - Ghen toàn tập. 

T.18, Tháng ba 1872 - tháng tư 1875 

/ Karl Marx, Friedrich Engels. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 1995. - 

1135 tr. ; 22 cm.

335.43 

C101M T.18-

1995 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH; 

kho lưu TĐ

2 C 1VVa13088

300 Công tác dân vận Bùi Thị Thu Hiền TK

C. Mác và Ph. Ăng - Ghen toàn tập. 

T.19, Tháng ba 1875 - tháng năm 

1883 / Karl Marx, Friedrich Engels. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1995. - 

976 tr. ; 22 cm.

335.43 

C101M T.19-

1995 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH; 

kho lưu TĐ

3 C 1VVa13090



301 Công tác dân vận Bùi Thị Thu Hiền TK

Hồ Chí Minh toàn tập. T.2, 1924 - 

1930. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2002. - 555 tr. ; 22 cm.

335.4346 

H450C T.2-

2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 2 cơ 

sở; kho 

đọc TĐ

4 C 3VVa15067

302 Công tác dân vận Bùi Thị Thu Hiền TK

Hồ Chí Minh toàn tập. T.5, 1947 - 

1949. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2002. - 810 tr. ; 22 cm.

335.4346 

H450C T.5-

2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 2 cơ 

sở; kho 

đọc TĐ

4 C 3VVa15073

303 Công tác dân vận Bùi Thị Thu Hiền TK

Hồ Chí Minh toàn tập. T.8, 1955 - 

1957. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2002. - 660 tr. ; 22 cm.

335.4346 

H450C T.8-

2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 2 cơ 

sở; kho 

đọc TĐ

4 C 3VVa15079

304 Công tác dân vận Bùi Thị Thu Hiền TK

Hồ Chí Minh toàn tập. T.10, 1960 - 

1962. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2002. - 736 tr. ; 22 cm.

355.4346 

H450C T.10-

2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 2 cơ 

sở; kho 

đọc TĐ

4 C 3VVa15083



305 Công tác dân vận Bùi Thị Thu Hiền TK

Hồ Chí Minh toàn tập. T.12, 1966 - 

1969. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2002. - 625 tr. ; 22 cm.

335.4346 

H450C T.12-

1996

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

TĐ

2 C VVa000000222

306 Công tác dân vận Bùi Thị Thu Hiền TK
Về quan điểm quần chúng / Hồ Chí 

Minh. - Hà Nội. : Nxb. Sự thật, 1997

GV cung 

cấp
C

307
Xử lý tình huống 

chính trị
Nguyễn Xuân Tế GT

Nhập môn khoa học chính trị / 

Nguyễn Xuân Tế. - TP. Hồ Chí Minh 

: Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2002. - 245 

tr. ; 20 cm.

320 NH123M 

2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH

4 CR 1VVa11351

308
Xử lý tình huống 

chính trị
Nguyễn Xuân Tế GT

Tập bài giảng xử lý tình huống chính 

trị. -  Hà Nội. :  Nxb. Học viện Chính 

trị Quốc gia, 2001

GV cung 

cấp
C

309
Xử lý tình huống 

chính trị
Nguyễn Xuân Tế GT

Tập bài giảng chính trị học : hệ cao 

cấp lý luận chính trị / Nguyễn Văn 

Vĩnh chủ biên ; Nguyễn Hoài Văn ... 

[và những người khác]. - Hà Nội : Lý 

luận chính trị, 2004. - 508 tr.

335.5 T172B

TV 

Trường 

ĐH Kinh 

tế - luật -

CS chính-

Kho Tổng 

hợp

4 CR 2004466

310
Xử lý tình huống 

chính trị
Nguyễn Xuân Tế TK

Hỏi và đáp những vấn đề cơ bản của 

chính trị học / Lưu Văn An, Dương 

Xuân Ngọc. - Hà Nội : Chính trị - 

Hành chính, 2011. - 206 tr. ; 21 cm

320

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM  - 

 Kho 8

2 C VV 1456/2011

311
Xử lý tình huống 

chính trị
Nguyễn Xuân Tế TK

Nâng cao hiệu quả trong công tác đấu 

tranh phòng chống tham nhũng ở 

Việt Nam hiện nay / Lê Phong Cảnh. -  

  Nxb. Đại học Cần Thơ, 2014.

GV cung 

cấp
C



312
Xử lý tình huống 

chính trị
Nguyễn Xuân Tế TK

Giáo trình lý luận và pháp luật về 

phòng chống tham nhũng / Nguyễn 

Đăng Dung. - Nxb. Đại học Quốc gia 

Hà Nội, 2013.

GV cung 

cấp
C

313
Chính trị và đạo 

đức
Nguyễn Anh Quốc GT

Hành chính học đại cương / Đoàn 

Trọng Truyến chủ biên. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 1997. - 312 tr.

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8

2 CR

314
Chính trị và đạo 

đức
Nguyễn Anh Quốc TK

Mô hình nền hành chính các nước 

ASEAN / Lương Trọng Yêm, Bùi 

Thế Vĩnh chủ biên. - H. : Chính trị 

Quốc gia, 1996. - 252 tr

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V, GV 

cung cấp

CR

315
Chính trị và đạo 

đức
Nguyễn Anh Quốc TK

Lý luận Hành chính Nhà nước : giáo 

trình đại học : tài liệu lưu hành nội bộ 

/ Nguyễn Hữu Hải chủ biên ; Đặng 

Khắc Ánh, Hoàng Mai, Chu Xuân 

Khánh, Lê Văn Hòa, Phạm Ngọc Hà 

biên soạn. - Hà Nội : [K.Nxb.], 

2010. - 136 tr.

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V, GV 

cung cấp

CR

316
Chính trị và đạo 

đức
Nguyễn Anh Quốc TK

Quản lý hành chính lý thuyết và thực 

hành : sách tham khảo / Michel 

Amiel, Francis Bonnet, Joseph 

Jacobs ; Phạm Quỳnh Hoa dịch. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2000. - 357 

tr. ; 21 cm.   

658.4 

QU105L 2000 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

4 CR 1VVa6918

317
Chính trị và đạo 

đức
Nguyễn Anh Quốc TK

Thuyết quản lý hành chính / Nguyễn 

Thị Doan, Đỗ Minh Cương, Phương 

Kỳ Sơn. -  Hà Nôi: Nhà xuất bản 

chính trị quốc gia, 1996.

GV cung 

cấp
C



318 Xã hội học quản lý TS. Vũ Toản GT

Xã hội học quản lí / Vũ Hào Quang. - 

Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2001. - 388 tr. ; 20 cm.   

301 X100H 2001 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

2 CR 1VVa10612

319 Xã hội học quản lý TS. Vũ Toản TK

Nhập môn xã hội học /  Tonny 

Bilton, ...[và những người khác] ; 

Phạm Thủy Ba dịch. - H. :  Khoa học 

Xã hội,  1993. - 549 tr. ;  25 cm.

301 NH123M 1993 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

2 CR 1VL3685

320 Xã hội học quản lý TS. Vũ Toản TK

Giáo trình xã hội học quản lý / Học 

viện chính trị quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh. Trung tâm xã hội học. - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2000.

GV cung 

cấp
C

321 Xã hội học quản lý TS. Vũ Toản TK

Các học thuyết quản lý / Nguyễn Thị 

Doan, Đỗ Minh Cương, Phương Kỳ 

Sơn. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 

1996. - 269 tr. ; 19 cm. 

658.83 C101H 

1996 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn ĐTH

2 CR 1VNa00001499

322 Xã hội học quản lý TS. Vũ Toản TK

Các nhân tố kinh tế - xã hội học về sự 

phát triển / Đặng Cảnh Khanh. - H. : 

Khoa học xã hội, 1999. -  275 tr. ; 20 

cm.

303.409597 

C101N 1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH

4 C 1VVa5213

323

Thể chế chính trị 

các nước Đông 

Nam Á 

Võ Châu Thịnh GT

Giáo trình thể chế chính trị thế giới / 

Phạm Quang Minh. - Hà Nội : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 182 tr. 

; 24 cm.

306.207 

P534M 2019

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (Tầng 

2), kho 

sách 

(KTX)

4 C 100100089665



324

Thể chế chính trị 

các nước Đông 

Nam Á 

Võ Châu Thịnh TK

Thể chế chính trị các nước ASEAN : 

Khoa học chính trị / Nguyễn Xuân 

Tế. - Tp.HCM : Nxb.Tp.HCM, 2001. 

- 373 tr. ; 21 cm.        

320.459 

TH250C 2001 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

3 CR 1VVa9203

325

Thể chế chính trị 

các nước Đông 

Nam Á 

Võ Châu Thịnh TK

 Giáo trình chính trị học so sánh / 

Lưu Văn An. - H. : Chính trị Quốc 

gia, 2011. -  415 tr. ;  21 cm.

320.01 GI-108T 2011 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn TĐ

7 C VVa47062

326

Lý luận văn hóa 

và đường lối văn 

hóa của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

Đào Tuấn Hậu GT

Tập bài giảng Lý luận văn hóa : Dành 

cho sinh viên các trường đại học và 

cao đẳng văn hóa / Hoàng Vinh. - TP. 

Hồ Chí Minh : Trường Cao Đẳng 

Văn Hóa Tp. Hồ Chí Minh, 1999. - 

198 tr. ; 21 cm.

306 T123B 

1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH

4 CR 1VVa13884

327

Lý luận văn hóa 

và đường lối văn 

hóa của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

Đào Tuấn Hậu GT

Giáo trình lý luận văn hóa và đường 

lối văn hóa của Đảng : dùng cho hệ 

lý luận chính trị cao cấp / Trần Văn 

Bính chủ biên. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 2000. - 492 tr. ; 19 cm.

324.597071 

GI-108T 2000 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

8 CR 1VNa6904



328

Lý luận văn hóa 

và đường lối văn 

hóa của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

Đào Tuấn Hậu TK

Văn hóa Việt Nam và cách tiếp cận 

mới = Problems of culture and new 

apporoach / Phan Ngọc. - Hà Nội : 

Văn hóa - Thông tin, 1994. - 205 tr. ; 

19 cm.

895.92243 

V115H 1994 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH

3 CR 1VN27100

329

Lý luận văn hóa 

và đường lối văn 

hóa của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

Đào Tuấn Hậu TK

Bản lĩnh văn hóa Việt Nam một 

hướng tiếp cận / Lê Như Hoa. - Hà 

Nội : Văn hóa Thông tin, 1998. - 401 

tr. ; 19 cm.

959.7 B105L 

1998 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

4 CR 1VNa2413

330

Lý luận văn hóa 

và đường lối văn 

hóa của Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

Đào Tuấn Hậu TK

Văn hóa và đổi mới / Phạm Văn 

Đồng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

1994. - 128 tr. ; 19 cm. 

959.7044 

V115H 1994 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

2 C  1VN27571

331

Chủ nghĩa Mác – 

Lênin về dân tộc 

và chính sách dân 

tộc của ĐCSVN 

TS. Mạch Thị Khánh 

Trinh
GT

Về vấn đề dân tộc và chính sách dân 

tộc – Chương trình bồi dưỡng chuyên 

đề dành cho cán bộ, đảng viên và 

nhân dân / Ban Tuyên giáo trung 

ương. - Hà Nội: Chính trị quốc gia 

Sự thật, 2017.

GV cung 

cấp
C

332

Chủ nghĩa Mác – 

Lênin về dân tộc 

và chính sách dân 

tộc của ĐCSVN 

TS. Mạch Thị Khánh 

Trinh
TK

Đảng cộng sản Việt Nam và tư tưởng 

Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc / 

Giàng Seo Phử chủ biên. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 

671 tr. ; 24 cm.

335.4346 

Đ106C 2013

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

3 C VVa58401



333

Chủ nghĩa Mác – 

Lênin về dân tộc 

và chính sách dân 

tộc của ĐCSVN 

TS. Mạch Thị Khánh 

Trinh
TK

Cách mạng xã hội chủ nghĩa và 

quyền tự quyết dân tộc // V. I. Lênin 

toàn tập. T.27, Tháng Tám 1915 - 

tháng Sáu 1916. - Maxcơva : Tiến bộ 

; Hà Nội : Sự thật, 1981. - Tr.323 -

342

335.43 L250N 

T.27-1981

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở; 

kho lưu TĐ

10 C 1VVa00000677

334

Chủ nghĩa Mác – 

Lênin về dân tộc 

và chính sách dân 

tộc của ĐCSVN 

TS. Mạch Thị Khánh 

Trinh
TK

Sơ thảo lần thứ nhất những luận 

cương về vấn đề dân tộc và vấn đề 

thuộc địa / V. I. Lênin toàn tập. T.41, 

Tháng Năm - tháng Mười một 1920. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2006. - 

Tr. 197 - 222.

335.43 V000-I 

T.41-2006

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 C VVa31409

335

Chủ nghĩa Mác – 

Lênin về dân tộc 

và chính sách dân 

tộc của ĐCSVN 

TS. Mạch Thị Khánh 

Trinh
TK

Phát triển quan hệ dân tộc ở Việt 

Nam hiện nay / Trần Quang Nhiếp. - 

Hà nội: Văn hoá dân tộc, 1997 

GV cung 

cấp
C

336

Con người và 

Quyết sách chính 

trị

Đoàn Thị Ngân GT

Con người chính trị Việt Nam truyền 

thống và hiện đại : Sách chuyên khảo 

/ Nguyễn Văn Huyên chủ biên ... [và 

những người khác]. - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia, 2009. - 366 tr. ; 21 cm.

320 C743N 

2009 

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (Tầng 

2), Kho 

sách 

(KTX)

3 C  100040225

337

Con người và 

Quyết sách chính 

trị

Đoàn Thị Ngân TK

Aristotle và Hàn Phi Tử con người chí

nh trị và thể chế chính trị, tài liệu 

tham khảo / Nguyễn Văn Vĩnh. - Hà 

Nội : Lý luận chính trị, 2007. - 321 

tr. ; 21 cm.

921 A109T 

2007 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

5 C 1VVa26998

338

Con người và 

Quyết sách chính 

trị

Đoàn Thị Ngân TK

Nhập môn chính trị học : tài liệu 

tham khảo / Nguyễn Quốc Tuấn. - Cà 

Mau : Mũi Cà Mau, 2004. - 437tr. ; 

20cm

320.0711

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 C VN 2735/2004



339

Con người và 

Quyết sách chính 

trị

Đoàn Thị Ngân TK

Các cương lĩnh cách mạng của Đảng 

cộng sản Việt Nam / Lê Mậu Hãn. - 

Tái bản lần thứ ba, có sửa chữa. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2003. - 152 

tr. ; 19 cm.   

324.259707 

C101C 2003 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH 

1 CR 1VNa8901

340

Con người và 

Quyết sách chính 

trị

Đoàn Thị Ngân TK

Giáo trình chính trị học đại cương / 

Nguyễn Văn Vĩnh, Lê Văn Đính 

đồng chủ biên. - Hà Nội : Giáo dục 

Việt Nam, 2015. - 391 tr. : minh họa 

; 24 cm.

320

TV 

Trường 

ĐH Bách 

Khoa-CS1-

Nội văn, 

CS2-Nội 

văn

5 C 2015329436

341
Chủ nghĩa yêu 

nước Việt Nam
TS. Đào Tuấn Hậu GT

Chủ nghĩa yêu nước trong sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa / 

Lương Gia Ban. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 1999. - 127 tr. ; 19 cm.

338.9597 

CH500N 1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH

4 C 1VNa4019

342
Chủ nghĩa yêu 

nước Việt Nam
TS. Đào Tuấn Hậu GT

Đạo làm người từ Lý Thường Kiệt 

đến Hồ Chí Minh / Trần Văn Giàu. - 

Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2006. - 

431 tr. ; 21 cm.

 895.922 

Đ108L 2006

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

6 C 1VVa23929

343
Chủ nghĩa yêu 

nước Việt Nam
TS. Đào Tuấn Hậu TK

Về phong trào thi đua yêu nước / Hồ 

Chí Minh. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 2003. - 409 tr. ; 21 cm.

335.4346 

V250P 2003 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH

4 C 1VVa16752



344

Kinh điển của 

khoa học chính trị 

từ cổ đại đến cận 

đại 

TS. Nguyễn Thị Thuỳ 

Duyên
GT

Giáo trình lịch sử các học thuyết chín

h trị / Đinh Ngọc Thạch, Trần Quang 

Thái chủ biên. - TP. Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2016. - 

375 tr. ; 24 cm.

320.5 GI-

108T 2016 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở

2 C VVa69600

345

Kinh điển của 

khoa học chính trị 

từ cổ đại đến cận 

đại 

TS. Nguyễn Thị Thuỳ 

Duyên
TK

Lịch sử triết học phương Đông / 

Doãn Chính chủ biên. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 

1395 tr. ; 24 cm.

181 L302S 

2012 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH

5 C VVa53419

346

Kinh điển của 

khoa học chính trị 

từ cổ đại đến cận 

đại 

TS. Nguyễn Thị Thuỳ 

Duyên
TK

C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập. - 

Hà Nội : Chính trị quốc gia,  2005. 

 335.43 

C101M

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V

C

347

Kinh điển của 

khoa học chính trị 

từ cổ đại đến cận 

đại 

TS. Nguyễn Thị Thuỳ 

Duyên
TK

Lịch sử các học thuyết chính trị trên 

thế giới / Lưu Kiếm Thanh, Phạm 

Hồng Thái dịch. - H. : Văn hóa 

Thông tin, 2001. - 709 tr. ; 19 cm.  

320 L302S 

2001 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn TĐ

3 CR 1VNa6970

348

Kinh điển của 

khoa học chính trị 

từ cổ đại đến cận 

đại 

TS. Nguyễn Thị Thuỳ 

Duyên
TK

V. I. Lênin: Toàn tập; Nxb. Chính trị 

quốc gia, Hà Nội, 2005. 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V

C

349
Chuyên đề Triết 

học Mác – Lênin                      

PGS, TS. Cao Xuân 

Long
GT

Giáo trình triết học Mác - Lênin / 

Nguyễn Duy Quý chủ biên. -  Hà Nội 

:  Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 

 675 tr. ; 21 cm

3205322

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 10 

1 C MM 22023



350
Chuyên đề Triết 

học Mác – Lênin                      

PGS, TS. Cao Xuân 

Long
GT

Giáo trình triết học Mác - Lênin : 

Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý 

luận chính trị / Bộ Giáo dục và đào 

tạo. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2021. - 559 tr. ; 21 cm.

335.4010711 

G434T 2021

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (Tầng 

2), kho 

sách 

(KTX)

2 C 100100092120

351

Chuyên đề kinh tế 

chính trị Mác - 

Lênin

ThS. Nguyễn Thanh 

Long
GT

Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - 

Lênin / Đào Duy Tùng, Nguyễn Đức 

Bình, Nguyễn Đình Tứ, [và những 

người khác]. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 2008. - 677 tr. ; 21 cm.

335.43 GI-

108T 2008 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

giáo trình 

TĐ 

5 C GT18508

352

Chuyên đề kinh tế 

chính trị Mác - 

Lênin

ThS. Nguyễn Thanh 

Long
GT

Giáo trình triết học Mác - Lênin : 

Dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng / Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo. - H. 

: Chính trị quốc gia, 2004. - 520 tr. ; 

21 cm..

335.43071 GI-

108T 2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, 

mượn, 

giáo trình 

ĐTH 

10 CR 1VVa16880

353

Chuyên đề kinh tế 

chính trị Mác - 

Lênin

ThS. Nguyễn Thanh 

Long
TK

C. Mác, Ăngghen Toàn tập. - Hà Nội: 

Nxb. Chính trị Quốc gia, 1994. 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V

C

354

Chuyên đề kinh tế 

chính trị Mác - 

Lênin

ThS. Nguyễn Thanh 

Long
TK

V.I.Lênin  Toàn tập. -  Mátxcơva: 

Nxb. Tiến bộ, 1980. 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V

C 



355 Chính sách xã hội Vũ Toản GT

Chính sách xã hội : các vấn đề và sự 

lựa chọn theo hướng phát triển bền 

vững : sách chuyên khảo dùng cho 

đào tạo hệ sau đại học ngành/chuyên 

ngành Quản lý kinh tế / Phan Huy 

Đường chủ biên ; Lê Hồng Uyên... 

[và những người khác]. - Hà Nội : 

Đại học Quốc g

301.09597 

CH312S 2015 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

ĐTH

4 C  VVa67817

356 Chính sách xã hội Vũ Toản TK

Một số vấn đề cơ bản về chính sách 

xã hội ở Việt Nam hiện nay / Mai 

Ngọc Cường chủ biên. - Hà Nội : 

Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013. - 

402 tr. ; 21 cm.

361.2509597

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (Tầng 

2)

2 C 100066202

357 Chính sách xã hội Vũ Toản TK

Chính sách xã hội : giáo trình / 

Nguyễn Tiệp chủ biên ; Phạm Hồng 

Trang, Nguyễn Lê Trang. - Hà Nội : 

Lao động - xã hội, 2011. - 454 tr. ; 21 

cm.

361.2 

CH312S 2011 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH; 

kho mượn 

TĐ

2 CR VVa70016

358
Tâm lý học quản 

lý 
Ngô Minh Tuấn GT

Tâm lý học quản lý / Lê Thị Hoa. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2012. -260 tr. ; 21 

cm. 

158 T120L 

2012 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở; 

kho giáo 

trình ĐTH

10 CR VVa52787

359
Tâm lý học quản 

lý 
Ngô Minh Tuấn TK

Tâm lý học quản lý dành cho người 

lãnh đạo. - Hà Nội : Nxb Chính trị 

quốc gia, 2002

GV cung 

cấp
C



360
Tâm lý học quản 

lý 
Ngô Minh Tuấn TK

Giáo trình tâm lý học lãnh đạo, quản 

lý (Hệ cao cấp lý luận chính trị ) / 

Trần Ngọc Khuê, Lê Hữu Xanh, Vũ 

Anh Tuấn. - Hà Nội :  Lý luận Chính 

trị, 2004. - 214tr. ; 19cm

158.7

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7 

2 C VN 367/2005

361
Tâm lý học quản 

lý 
Ngô Minh Tuấn TK

Giáo trình tâm lý học quản lý / Vũ 

Dũng. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 

2017. - 363 tr. ; 21 cm.

 158.707 

V986D 2017 

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (Tầng 

2), kho 

sách 

(KTX)

2 C  100087687

362
Văn hóa và phát 

triển
Đào Tuấn Hậu GT

Văn hóa và phát triển sự nhận thức và

 vận dụng trong thực tiễn : sách tham 

khảo / Nguyễn Hồng Sơn. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2004. - 212 tr. ; 

21 cm.

306.09597 

V115H 2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

8 C 1VVa16286

363
Văn hóa và phát 

triển
Đào Tuấn Hậu GT

Xây dựng và phát triển nền văn hóa 

Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc 

dân tộc thành tựu và kinh nghiệm : 

quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung 

ương 5 khóa VIII / Đỗ Thị Minh 

Thúy. - H. : Văn hóa thông tin, 

2004. - 519 tr. ; 21 cm.    

306.09597 

X126D 2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

6 C 1VVa16228

364
Văn hóa và phát 

triển
Đào Tuấn Hậu TK

Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban 

Chấp hành Trung Ương Đảng khóa VI

II : về xây dựng và phát triển nền văn 

hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản 

sắc dân tộc. - TP. Hồ Chí Minh : Ban 

tư tưởng văn hóa thành ủy Thành phố 

Hồ Chí Minh, 1998. - 36 tr. ; 19 cm.

324.2597071 

NGH300Q 

1998 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

4 C 1VNa2033



365
Văn hóa và phát 

triển
Đào Tuấn Hậu TK

Văn hóa, phát triển và con người Việt 

Nam / Nguyễn Phúc. - TP.HCM : 

Nxb. TP.Hồ Chí Minh, 2000. - 476 

tr. ; 20 cm

306.09597 

V115H 2000 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn TĐ

3 CR 1VVa6780

366
Văn hóa và phát 

triển
Đào Tuấn Hậu TK

Phát triển văn hóa, giữ gìn và phát hu

y bản sắc dân tộc kết hợp với tinh hoa 

 nhân loại / Phạm Minh Hạc. - Hà 

Nội : Khoa học Xã hội, 1996. - 108 

tr. ; 19 cm.

306 PH110T 

1996 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

2 C 1VN30483

367 An ninh biên giới
PGS. TS. HÀ TRỌNG 

THÀ
TK

Những điều cần biết về các chính sách

 về biển và hải đảo của Việt Nam / 

Hạnh Nguyên biên soạn. - Hà Nội : 

Thanh niên, 2014. - 199 tr. ; 21 cm.

320.1509597 

NH556Đ 2014

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

4 C VVa61974

368 An ninh biên giới
PGS. TS. HÀ TRỌNG 

THÀ
TK

Quan điểm của Đảng, Nhà nước, Chín

h phủ, Quốc hội về đấu tranh bảo vệ c

hủ quyền biển đảo / Nguyễn Thái 

Anh, Quốc Dũng tuyển chọn, biên 

soạn. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 278 

tr. ; 21 cm.

320.1509597 

QU105Đ 2014

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

2 C VVa62020

369 An ninh biên giới
PGS. TS. HÀ TRỌNG 

THÀ
TK

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Lao 

động, 2013. - 71 tr. ; 19 cm.

342.59703 

H305P 2013

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

9 C VNa19007



370 An ninh biên giới
PGS. TS. HÀ TRỌNG 

THÀ
TK

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (2003), Luật Biên 

giới quốc gia, Hà Nội

C

371 An ninh biên giới
PGS. TS. HÀ TRỌNG 

THÀ
TK

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (2020), Luật số 

66/2020/QH14 về Biên phòng Việt 

Nam, ngày 11/11/2020.

C

372 Khủng bố quốc tế
PGS. TS. HÀ TRỌNG 

THÀ
GT

Giáo trình Phòng, chống khủng bố 

(Dùng cho đào tạo trình độ đại học, 

cao đẳng trong Công an nhân dân) / 

Bộ Công an. -  Hà Nội: Nxb Công an 

nhân dân, 2016.

GV cung 

cấp
C

373 Khủng bố quốc tế
PGS. TS. HÀ TRỌNG 

THÀ
TK

Các công ước, nghị định thư và hiệp 

ước quốc tế về phòng, chống tội 

phạm khủng bố.

C

374 Khủng bố quốc tế
PGS. TS. HÀ TRỌNG 

THÀ
TK

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (2014), Nghị định số 

07/2014/NĐ-CP, ngày 27/01/2014 về 

Quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền 

hạn và quan hệ phối hợp của Ban chỉ 

đạo Phòng, chống khủng bố các cấp, 

Hà Nội.

C

375 Khủng bố quốc tế
PGS. TS. HÀ TRỌNG 

THÀ
TK

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam (2014), Nghị định số 

22/2014/ NĐ-CP, ngày 02/04/2014, 

Quy định thẩm quyền, điều kiện, 

trình tự, thủ tục áp dụng các biện 

pháp khẩn cấp chống khủng bố và 

việc phân công người chỉ huy chống 

khủng bố, Hà Nội.

GV cung 

cấp
C

376 Khủng bố quốc tế
PGS. TS. HÀ TRỌNG 

THÀ
TK

 Luật phòng, chống khủng bố. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia sự thật, 

2014. - 42 tr. ; 19 cm.

 363.325 

L9268P

TV 

Trường 

ĐH Kinh 

tế - luật -

CS chính-

Kho Tổng 

hợp

1 C



377 Khủng bố quốc tế
PGS. TS. HÀ TRỌNG 

THÀ
TK

Thủ tướng Chính phủ (2007), Chỉ thị 

số 25/2007/CT- TTg ,ngày 

15/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ 

về công tác Phòng, chống khủng bố 

trong tình hình mới, Hà Nội.

GV cung 

cấp
C

378
Tham nhũng 

chính trị

PGS. TS. HÀ TRỌNG 

THÀ
GT

Tập bài giảng do giảng viên giảng 

dạy biên soạn.

GV cung 

cấp
C

379
Tham nhũng 

chính trị

PGS. TS. HÀ TRỌNG 

THÀ
TK

Phòng chống tham nhũng ở Việt Nam

 và thế giới : Sách phục vụ công 

tác phòng ngừa đấu 

tranh chống tham nhũng / Nguyễn 

Xuân Yêm, Nguyễn Hòa Bình, Bùi 

Minh Thanh. - Hà Nội : Công an 

nhân dân, 2007. - 960 tr. ; 27 cm.

320.9597 

PH431C 2007

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH 

1 C VLa2431

380
Tham nhũng 

chính trị

PGS. TS. HÀ TRỌNG 

THÀ
TK

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Việt 

Nam (khóa 14), Luật số 

36/2018/QH14 về Phòng, chống 

tham nhũng.

C

381
Tham nhũng 

chính trị

PGS. TS. HÀ TRỌNG 

THÀ
TK

Kỷ yếu Hội thảo “Nâng cao hiệu quả 

công tác phòng, chống tham nhũng ở 

Việt Nam hiện nay” / Trường Đại học 

Lao động - Xã hội cơ sở II - TP. Hồ 

Chí Minh. - Nxb Kinh tế TP. Hồ Chí 

Minh.

GV cung 

cấp
C

382
Tham nhũng 

chính trị

PGS. TS. HÀ TRỌNG 

THÀ
TK

Tham nhũng và đấu tranh chống 

tham nhũng ở các nước trên thế giới / 

Viện Nghiên cứu Chiến lược và Khoa 

học Công an, Trung tâm Thông tin 

Khoa học Công an. - Hà Nội, 2001

GV cung 

cấp
C

383
Tham nhũng 

chính trị

PGS. TS. HÀ TRỌNG 

THÀ
TK

Nghị Quyết số 21/NQ - CP, ngày 

12/5/2009 của Chính phủ về việc ban 

hành Chiến lược Quốc gia phòng, 

chống tham nhũng đến năm 2020

C



384
Nhập môn triết 

học 
GT

Giáo trình triết học Mác - Lênin / 

Nguyễn Duy Quý... [và những người 

khác] biên soạn ; Bùi Đăng Duy... [và 

những người khác] cộng tác. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 1999. - 671 

tr. ; 21 cm.

335.43071 GI-

108T 1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

giáo trình 

2 cơ sở

10 C  1GT13235

385
Nhập môn triết 

học 
GT

Giáo trình triết học Mác - Lênin : 

Dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng / Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo. - H. 

: Chính trị quốc gia, 2004. - 520 tr. ; 

21 cm..

335.43071 GI-

108T 2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, 

mượn, 

giáo trình 

ĐTH 

10 CR 1VVa16880

386
Nhập môn triết 

học 
TK

Lịch sử phép biện chứng Mácxít: Từ 

khi xuất hiện chủ nghĩa Mác đến giai 

đoạn Lê - nin / T. I. Ôi - déc - man... 

[và những người khác]. - M. : Tiến 

bộ, 1986. - 512 tr. ; 20 cm.

320.5322 

L302S 1986 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 2 cơ 

sở; kho 

đọc, kho 

lưu TĐ

9 C  3VV4481

387 Bản chất thế giới GT

Giáo trình triết học Mác - Lênin / 

Nguyễn Hữu Vui, Nguyễn Ngọc 

Long đồng chủ biên ... [và những 

người khác]. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 2005. - 521 tr. ; 21 cm.

335.401

TV Trung 

tâm TVTT 

- Kho sách 

(Tầng 2)

5 C 100013447

TRIẾT HỌC 



388 Bản chất thế giới TK

Nguyên lý triết học chủ nghĩa Mác : 

sách tham khảo / Trần Tiên Đạt, 

Dương Canh (Biên soạn) - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2006. - 595 tr. ; 

21 cm.        

308.01 

NG527L 2006 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 CR 1VVa22788

389 Bản chất thế giới TK

Đại cương lịch sử triết học phương 

Đông cổ đại / Doãn Chính, Vũ Tình, 

Trương Văn Chung, Nguyễn Thế 

Nghĩa. - Hà Nội : Giáo dục, 1994. - 

343 tr. ; 19 cm.

185 Đ103C 

1994 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

4 C 1VN28442

390 Bản chất thế giới TK

Phương Đông và phương Tây : 

Những vấn đề triết học, triết học lịch 

sử, văn học Đông và Tây / N. Konrat. 

- H. : Giáo dục, 1997. - 355 tr. ; 21 

cm. 

100 PH561Đ 

1997 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

6 CR VVa55847

391 Bản chất thế giới TK

Triết học Hy Lạp cổ đại / Đinh Ngọc 

Thạch. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

1999. - 244 tr. ; 21 cm.

180 TR308H 

1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, giáo 

trình 2 cơ 

sở

10 CR  1VVa9023

392 Lý luận nhận thức GT

Giáo trình triết học Mác - Lênin / 

Nguyễn Hữu Vui, Nguyễn Ngọc 

Long đồng chủ biên ... [và những 

người khác]. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 2005. - 521 tr. ; 21 cm.

335.401 

N5764V 2005

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (Tầng 

2)

5 C 100013447



393 Lý luận nhận thức TK

Đại cương lịch sử triết học phương 

Đông cổ đại / Doãn Chính, Vũ Tình, 

Trương Văn Chung, Nguyễn Thế 

Nghĩa. - Hà Nội : Giáo dục, 1994. - 

343 tr. ; 19 cm.

185 Đ103C 

1994 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, giáo 

trình 2 cơ 

sở

4 C 1VN28442

394 Lý luận nhận thức TK

Triết học Hy Lạp cổ đại / Đinh Ngọc 

Thạch. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

1999. - 244 tr. ; 21 cm.

180 TR308H 

1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, giáo 

trình 2 cơ 

sở

10 CR  1VVa9023

395 Lý luận nhận thức TK

Các con đường của triết học phương 

Tây hiện đại / J.K. Melvil ; Đinh 

Ngọc Thạch, Phạm Đình Nghiệm 

dịch. - Hà Nội : Giáo dục, 1997. - 

255 tr. ; 21 cm.

190 C101C 

1997 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn TĐ

3 CR  1VVa00000409

396 Lý luận nhận thức TK

Phương pháp nhận thức biện chứng / 

A. Sép - Tu - Lin. - Mát-Xcơ-va : 

Tiến Bộ ; Hà Nội : Sự thật, 1989. - 

320 tr. ; 21 cm.

335.4112 

PH561P 1989 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 CR  VVa66433

397

Phép biện chứng 

duy vật - học 

thuyết về sự phát 

triển

GT

Giáo trình triết học Mác - Lênin / 

Nguyễn Duy Quý... [và những người 

khác] biên soạn ; Bùi Đăng Duy... [và 

những người khác] cộng tác. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 1999. - 671 

tr. ; 21 cm.

335.43071 GI-

108T 1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

giáo trình 

2 cơ sở 

10 C  1GT13235



398

Phép biện chứng 

duy vật - học 

thuyết về sự phát 

triển

TK

Lịch sử phép biện chứng. T.1, Phép 

biện chứng cổ đại. / Đỗ Minh Hợp 

dịch. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

1998. - 442 tr. ; 21 cm. + Có tài liệu 

dạng CD.

146.32 L302S 

T.1-1998 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

6 CR  3VVa3895

399

Phép biện chứng 

duy vật - học 

thuyết về sự phát 

triển

TK

Lịch sử phép biện chứng. T.2 / Viện 

hàn lâm khoa học Liên Xô ; Đỗ Minh 

Hợp dịch. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 1998. - 546 tr. ; 21 cm.

146.32 L302S 

T.2-1998 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở

3 CR  1VVa4570

400

Phép biện chứng 

duy vật - học 

thuyết về sự phát 

triển

TK

Lịch sử phép biện chứng. T.3, Phép 

biện chứng cổ điển Đức. [CD - 

ROM] / Viện Triết học Liên Xô ; Đỗ 

Minh Hợp dịch. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 1998. - Đĩa CD-ROM ; 4 

3/4 in.

146.32 L302S 

T.3-1998 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 CR  1VVa4572

401

Phép biện chứng 

duy vật - học 

thuyết về sự phát 

triển

TK

Lịch sử phép biện chứng. T.4, Phép 

biện chứng Mácxít (Từ khi xuất hiện 

chủ nghĩa Mác đến giai đoạn Lênin). 

[CD - ROM] / Viện Triết học Liên 

Xô ; Lê Hữu Tầng, Nguyễn Trọng 

Chuẩn, Đỗ Minh Hợp dịch. - Hà Nội 

: Chính trị Quốc gia, 1998. - Đĩa CD-

ROM ; 4 3/4 i

146.32 L302S T.4-1998 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 CR  1VVa4574

402

Phép biện chứng 

duy vật - học 

thuyết về sự phát 

triển

TK

Lịch sử phép biện chứng. T.5, Phép 

biện chứng Mácxít (Giai đoạn V.I. 

Lênin). [CD - ROM] / Viện Triết học 

Liên Xô ; Đỗ Minh Hiệp dịch. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 1998. - Đĩa 

CD-ROM ; 4 3/4 in.

146.32 L302S 

T.5-1998 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 CR 1VVa4576



403
Triết học về con 

người 
GT

Triết học Mac - Lênin về con người 

và việc xây dựng con người Việt 

Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá 

hiên đại hóa : Sách tham khảo / Vũ 

Thiện Vương, 2001. - 240 tr. ; 19 cm.

335.411 

TR308H 2001 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn TĐ

3 CR 1VNa7399

404
Triết học về con 

người 
TK

Mối quan hệ giữa con người và tự 

nhiên trong sự phát triển xã hội / Hồ 

Sĩ Quý chủ biên. - Hà Nội : Khoa học 

Xã hội, 2000. - 201 tr.

333.72

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 CR VN 312/2001

405
Triết học về con 

người 
TK

Con người trong kỷ nguyên thông tin 

/ Bùi Biên Hòa chủ biên ; Trần Thanh 

Phương, Lê Minh Quang. - Hà Nội : 

Thông tin khoa học xã hội - chuyên 

đề, 1998. - 296 tr. ; 19 cm.

303.483 

C430N 1998 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

2 CR 1VNa2325

406
Triết học về con 

người 
TK

Tìm hiểu giá trị văn hóa truyền thống 

trong quá trình công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa / Nguyễn Trọng Chuẩn, Phạm 

Văn Đức, Hồ Sĩ Quý biên soạn. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. - 215 

tr. ; 19 cm.

305.89592 

T310H 2001 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

4 C 1VNa7244

407
Triết học về con 

người 
TK

Các văn kiện quốc tế về quyền con 

người / Trung tâm nghiên cứu quyền 

con người dịch ; Hoàng Văn Hảo, 

Chu Hồng Thanh hiệu đính. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 

1997. - 210 tr. ; 21 cm.

342.08 C101V 

1997

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ

1 C  VVa75723



408 Triết học xã hội GT

Giáo trình triết học Mác - Lênin / 

Nguyễn Duy Quý... [và những người 

khác] biên soạn ; Bùi Đăng Duy... [và 

những người khác] cộng tác. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 1999. - 671 

tr. ; 21 cm.

335.43071 GI-108T 1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

giáo trình 

2 cơ sở 

10 CR  1GT13235

409 Triết học xã hội GT

Triết học Mác-Lênin: dùng trong các 

trường Đại học và Cao đẳng.- Hà Nội 

: Chính trị Quốc gia, 2002.- 521 tr. ; 

21 cm.

335.43071 GI-

108T 2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ

1 C  VVa72644

410 Triết học xã hội TK

Triết lý chính trị Trung Hoa cổ đại và 

vấn đề nhà nước pháp quyền : suy 

ngẫm, tham chiếu và gợi mở/ Bùi 

Ngọc Sơn.-  Hà Nội : Tư pháp, 2004.- 

 271 tr. ; 21 cm.

320.0951

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

6 CR  3VVa20969

411 Triết học xã hội TK

Mấy vấn đề triết học về xã hội và 

phát triển con người / Nguyễn Văn 

Huyên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2002. - 284 tr. ; 21 cm.

116 M126V 

2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

4 C 1VVa10457

412 Triết học xã hội TK

Phát huy yếu tố con người trong lực 

lượng sản xuất ở Việt Nam / Hồ Anh 

Dũng. - TP. Hồ Chí Minh : Khoa học 

Xã hội, 2002. - 166 tr. ; 21 cm.

331.11 

PH110H 2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở, kho 

mượn ĐTH 

3 C 1VVa10287



413 Triết học đạo đức GT

Giáo trình đạo đức học / Trần Đăng 

Sinh, Nguyễn Thị Nhỏ đồng chủ biên 

... [và những người khác]. - Hà Nội : 

Đại học sư phạm Hà Nội, 2011. - 206 

tr. ; 21 cm.

170.7 G434T 

2011

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (Tầng 

2), Kho 

sách 

(KTX)

2 C 100066916

414 Triết học đạo đức TK

Đạo đức học, T1: Thử trình bày một 

hệ thống đạo đức học Mac-xít / G. 

Banzeladze, Hoàng Ngọc Yến. - Hà 

Nội : Giáo dục, 1985

  335.43 B219 

TV ĐH 

An Giang, 

Kho Lưu

2 C  MD015872

415 Triết học đạo đức TK

Đạo đức học T2: Thử trình bày một 

hệ thống đạo đức học Mác-xít / G. 

Banzeladze, Hoàng Ngọc Yến. - Hà 

Nội : Giáo dục, 1985

 335.43 B219-

t2  

TV ĐH 

An Giang, 

Kho Lưu

2 C  MD015867

416 Triết học đạo đức TK

Triết học đạo đức của Immanuel Kant 

và ảnh hưởng của nó đối với triết học 

Đức thế kỷ XIX : luận án Tiến sĩ / 

Ngô Thị Mỹ Dung ; Vũ Tình hướng 

dẫn. - TP. Hồ Chí Minh : Trường đại 

học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 

2008. - 175 tr. ; 30 cm. + CD-ROM.

193 TR308H 

2008 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 CR  LA2216

417 Triết học đạo đức TK

Phê phán lý tính thực hành = Kritik 

der praktischen vernunft : đạo đức 

học / Immanuel Kant ; Bùi Văn Nam 

Sơn dịch và chú giải. - Hà Nội : Tri 

Thức, 2015. - 331 tr. ; 24 cm.

170 PH250P 

2015 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 C  VVa68368

418 Triết học đạo đức TK

Tư tưởng đạo đức trong triết học 

Arixtốt : luận văn Thạc sĩ : 60.22.80 / 

Thái Ngọc Như Quỳnh ; Ngô Thị Mỹ 

Dung hướng dẫn. - [k.đ. : k.n.x.b.], 

2015. - 101 tr. ; 30 cm. + CD-ROM.

149 T550T 

2015 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 CR  LA6542

419
Triết học pháp 

quyền 
GT

Giáo trình lý luận về nhà nước và 

pháp luật / Nguyễn Minh Đoan. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 511 

tr. ; 21 cm.

320.107 

N5764D 2010

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (Tầng 

2)

2 C 100052322



420
Triết học pháp 

quyền 
TK

Triết học pháp quyền Tây Âu : đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp trường / 

Ngô Thị Mỹ Dung, Phan Huy Hồng. - 

TP. Hồ Chí Minh : Trường Đại học 

Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại 

học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh), 

2002. - 156 tr. ; 30 cm.

190 TR308H 

2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH 

2 CR  1TLX204

421
Triết học pháp 

quyền 
TK

Những vấn đề cơ bản của triết học 

pháp quyền Hegel trong tác phẩm 

"Những nguyên lý của triết học pháp 

quyền" (1821) : Đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp trường / Ngô Thị Mỹ 

Dung. - TP. Hồ Chí Minh : [k.n.x.b.], 

2011. - 103 tr. ; 29 cm.

193 NH556V 

2011 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

2 CR   TLX1024

422
Triết học pháp 

quyền 
TK

Lịch sử tư tưởng triết học pháp quyền 

Đức từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XX : 

báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu 

Khoa học cấp trường năm 2014 / Ngô 

Thị Mỹ Dung chủ nhiệm ; Nguyễn 

Thị Hương Giang thư ký ; Phạm Thị 

Hồng Hoa, Lê Đình Lục, Trần Hoàng 

Hảo tham gia

193 L302S 

2015 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 C  TLX1551

423
Triết học pháp 

quyền 
TK

Lịch sử nhà nước và pháp luật thế 

giới / Nguyễn Ngọc Đào, Đinh Văn 

Mậu... và những người khác. - Đồng 

Nai : Nxb. Đồng Nai, 1996. - 437 tr. ; 

20 cm.

340 L302S 

1996 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ

1 CR  2VVa337

424 Triết học tôn giáo Nguyễn Thoại Linh GT

Triết học tôn giáo : sách tham khảo / 

Mel Thomson ; Đỗ Minh Hợp dịch. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004. - 

308 tr. ; 24 cm.

210.1 

TR308H 2004

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 CR  3VVa16566



425 Triết học tôn giáo Nguyễn Thoại Linh GT

Về tôn giáo. Tập 1 / Viện Nghiên cứu 

Tôn giáo. - Hà Nội : Khoa học Xã 

hội, 1994. - 288 tr. ; 19 cm.

200 V250T 

T.1-1994

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, kho 

lưu TĐ; 

mượn ĐTH

3 CR  3VN30770

426 Triết học tôn giáo Nguyễn Thoại Linh GT

Mác, Ăngghen, Lênin bàn về tôn giáo 

và chủ nghĩa vô thần : sách tham 

khảo / Trần Khang, Lê cự Lộc dịch. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2001. - 

508 tr. ; 22 cm.

200 M101A 

2001

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, 

mượn, 

giáo trình 

2 cơ sở 

10 CR  3VVa9006

427 Triết học tôn giáo Nguyễn Thoại Linh TK

Tôn giáo lý luận xưa và nay / Đỗ 

Minh Hợp,...[và những người khác]. - 

TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp thành 

phố Hồ Chí Minh, 2005. - 622 tr. ; 21 

cm.

200.9 T454G 

2005 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, 

mượn, 

giáo trình 

ĐTH 

10 C 1VVa25236

428 Triết học tôn giáo Nguyễn Thoại Linh TK

C. Mác, Ph. Ăngghen về vấn đề tôn 

giáo / Nguyễn Đức sự chủ biên. -  Hà 

Nội: Nxb Khoa học Xã hội, 1999.

200 C101M

Tủ sách 

Khoa 

Nhân học

1 CR

429
Lịch sử tư tưởng 

Việt Nam 
GT

Lịch sử tư tưởng Việt Nam. T.1 / 

Nguyễn Tài Thư, Phan Đại Doãn, 

Nguyễn Đức Sự. - Hà Nội : Khoa học 

Xã hội, 1997. - 493 tr. ; 20 cm.

181.197 

L302S T.1-

1997

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn TĐ

2 C 4VVa3481



430
Lịch sử tư tưởng 

Việt Nam 
GT

Lịch sử tư tưởng Việt Nam. T.2 / Lê 

Sỹ Thắng. - Hà Nội : Khoa học Xã 

hội, 1997. - 447 tr. ; 20 cm.

181 L302S 

T.2-1997

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

4 C 1VVa3478

431
Lịch sử tư tưởng 

Việt Nam 
TK

Lịch sử tư tưởng Việt Nam. T.1, Tư 

tưởng bình dân Việt Nam : Sách 

tham khảo / Nguyễn Đăng Thục. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 

Minh, 1992. - 467 tr. ; 19 cm.    

181 L302S 

T.1-1992 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

2 CR VVa71987

432
Lịch sử tư tưởng 

Việt Nam 
TK

Lịch sử tư tưởng Việt Nam. T.2, Thời 

Bắc thuộc và thời Đinh Lê : Từ thế 

kỷ thứ II trước CN đến thế kỷ X / 

Nguyễn Đăng Thục. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 

1992. - 419 tr. ; 19 cm.     

181 L302S 

T.2-1992 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 

ĐTH, kho 

đọc TĐ 

2 CR 3VN24384

433
Lịch sử tư tưởng 

Việt Nam 
TK Lịch sử tư tưởng Việt Nam. T.3, Thời 

Lý : Sách tham khảo / Nguyễn Đăng 

Thục. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. 

Hồ Chí Minh, 1992. - 359 tr. ; 19 

cm.  

181 L302S 

T.3-1992 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 

ĐTH; kho 

đọc TĐ

2 CR 3VN24385

434
Lịch sử tư tưởng 

Việt Nam 
TK

Lịch sử tư tưởng Việt Nam : sách 

tham khảo. T.4, Tư tưởng Việt Nam 

thời Hồ (1380 - 1407) / Nguyễn Đăng 

Thục. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. TP. 

Hồ Chí Minh, 1992. - 595 tr. ; 19 cm.

181 L302S 

T.4-1992 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

3 CR 1VN24387



435
Lịch sử tư tưởng 

Việt Nam 
TK

Lịch sử tư tưởng Việt Nam. T.5, Tư 

tưởng Việt Nam thời Hồ (1380 - 

1407) / Nguyễn Đăng Thục. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 

1992. - 267 tr. ; 19 cm.

181 L302S 

T.5-1992

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH

2
C(R-

1998)
1VN24390

436
Lịch sử tư tưởng 

Việt Nam 
TK

Lịch sử tư tưởng Việt Nam. T.6&7, 

Nguyễn Trãi với khủng hoảng ý thức 

hệ Lê - Nguyễn 1380 - 1442 : Sách 

tham khảo / Nguyễn Đăng Thục. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí 

Minh, 1992. - 453 tr. ; 19 cm.   

181 L302S 

T.6-1992 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

2 CR 1VN24391

437
Lịch sử tư tưởng 

Việt Nam 
TK

Cuộc hội thảo về những vấn đề Lý 

luận của lịch sử tư tưởng Việt Nam / 

Nguyễn Tài Thư// Thông tin Khoa 

học xã hội. - 1984. - Số 10. - Tr. 50 - 

56. - 7.

TV trường 

ĐHKHXH

&NV, 

P.TC ĐTH

1 C

438
Lịch sử tư tưởng 

Việt Nam 
TK

Đại cương lịch sử tư tưởng triết học 

Việt Nam. T.1 / Nguyễn Hùng Hậu 

chủ biên ; Doãn Chính, Vũ Văn Gầu. 

- Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2002. - 224 tr. ;  21 cm.

181.09 Đ103C 

T.1-2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ 

1 C  VVa71097

439
Lịch sử tư tưởng 

Việt Nam 
TK

Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam 

(từ thời kỳ dựng nước đến đầu thế kỷ 

XX) : báo cáo tổng kết đề tài 

KH&CN : C2013 - 18b - 05 / Trịnh 

Doãn Chính chủ nhiệm ; Phạm Thị 

Loan... [và những người khác] tham 

gia. - TP. Hồ Chí Minh : Trường Đại 

học Khoa học Xã 

181 L302S 

2013 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 CR   TLX1400



440
Lịch sử quan hệ 

quốc tế 
Phan Văn Cả GT

Lịch sử quan hệ quốc tế từ 1917 đến 

1945 / Lê Văn Quang.  - TP. Hồ Chí 

Minh : Giáo dục, 2001. - 228 tr. ; 27 

cm.

327 L302S 

2001 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn TĐ

1 CR  1VLa419

441
Lịch sử quan hệ 

quốc tế 
Phan Văn Cả GT

Chính trị thế giới sau năm 1945 / 

Peter Calvocoressi ; Nguyễn Văn 

Hạnh, Hoàng Bằng Giang, Nguyễn 

Ngọc Hùng dịch ; Nguyễn Việt Long 

hiệu đính. - Hà Nội : Lao động, 2007. 

- 778 tr. ; 27 cm.

320.9 

CH312T 2007 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

lưu TĐ 

3 CR VLa2428

442
Lịch sử quan hệ 

quốc tế 
Phan Văn Cả GT

Đông Tây Nam Bắc - diễn biến chính 

trong quan hệ quốc tế từ 1945 : kỷ 

niệm 50 năm thành lập Học viện 

ngoại giao (1959 - 2009) / Học viện 

ngoại giao. - Hà Nội : Thế giới, 2009. 

- 433 tr. ; 24 cm.

327 Đ455T 

2009 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

4 C VVa39220

443
Lịch sử quan hệ 

quốc tế 
Phan Văn Cả GT

Trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh 

phân tích và dự báo. T.1 / Lại Văn 

Toàn chủ biên. - Hà Nội : Thông tin 

Khoa học Xã hội - Chuyên đề, 2001. - 

 323 tr. ; 19 cm

327

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 C  VN 2508/2002

444
Lịch sử quan hệ 

quốc tế 
Phan Văn Cả GT

Trật tự thế giới sau chiến tranh lạnh 

phân tích và dự báo. T.2 / Lại Văn 

Toàn chủ biên. - Hà Nội : Thông tin 

Khoa học Xã hội - Chuyên đề, 2001. - 

 392 tr. ; 19 cm

327

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 C VN 2510/2002



445
Lịch sử quan hệ 

quốc tế 
Phan Văn Cả GT

Chiến tranh lạnh và di sản của nó : 

sách tham khảo / Trương Tiểu Minh ; 

Hoàng Hương, Tú Linh dịch. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2002.. - 596 

tr. ; 22 cm.

909.825 

CH305T 2002 

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho đọc, 

mượn 2 cơ 

sở 

5 CR 1VVa12920

446 Khoa học luận Đỗ văn Thắng GT

Khoa học và công nghệ với quá trình 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 

Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay / 

Đỗ Văn Thắng. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2016. - 363 tr. ; 21 

cm.

338.959779 

KH401H 2016 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

4 C VVa74503

447 Khoa học luận Đỗ văn Thắng GT

Tuyển tập các công trình đã công bố. 

T.1, Lý luận và phương pháp luận 

khoa học / Vũ Cao Đàm ; Đào Thanh 

Trường sưu tầm, tuyển chọn. - Hà 

Nội : Thế giới, 2009. - 573 tr. ; 23 cm.

001.4 T527T 

T.1-2009 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 C VVa46949

448 Khoa học luận Đỗ văn Thắng TK

Khoa học về khoa học / G. M. 

Đobrov ; Trần Tiến Đức dịch ; Hoàng 

Mạnh Tuấn Hiệu đính. - Hà Nội : 

Khoa học và kỹ thuật, 1976. - 356 tr. 

; 21 cm.

500 KH401H 

1976 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 2 cơ 

sở; kho 

lưu TĐ 

4 C  3VV1156

449 Khoa học luận Đỗ văn Thắng TK

Giáo trình phương pháp luận nghiên 

cứu khoa học / Vũ Cao Đàm. - Hà 

Nội : Giáo dục Việt Nam, 2012. - 

207 tr. : minh họa ; 24 cm.

001.42 VU- Đ

TV 

Trường 

ĐH Khoa 

học tự 

nhiên - 

NVC-

Phòng 

Lưu hành

4 C 00050068



450
Đại cương khoa 

học quản lý 
Đỗ văn Thắng GT

Quản lý học đại cương / Nguyễn Hữu 

Hải chủ biên ... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Chính trị quốc gia - 

Sự thật, 2014. - 207 tr. ; 21 cm.

658

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (Tầng 

3)

2 C 100071143

451
Đại cương khoa 

học quản lý 
Đỗ văn Thắng GT

Giáo trình quản trị học / Phan Thị 

Minh Châu...[và những người khác]. - 

 TP. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 

2011. - 218 tr. ; 24 cm.

658.007 

P535C

TV 

Trường 

ĐH Kinh 

tế - luật -

TD-Kho 

sách chất 

lượng cao

10
C(2006-

R)
1003574

452
Đại cương khoa 

học quản lý 
Đỗ văn Thắng GT

Giáo trình khoa học quản lý : dùng 

cho hệ cử nhân chính trị / Hồ Văn 

Vĩnh,...[và những người khác]. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2002. - 218 

tr. ; 19 cm.

 658.071 GI-

108T 2002  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH

3 C 1VNa7806

453
Đại cương khoa 

học quản lý 
Đỗ văn Thắng TK

Quản trị học / Nguyễn Hải Sản. - Hà 

Nội : Thống kê, 1998. - 494 tr. ; 24 

cm.

658.001 NG- S

TV 

Trường 

ĐH Khoa 

học tự 

nhiên -TD-

Phòng 

Lưu hành

9 C 70006678

454
Đại cương khoa 

học quản lý 
Đỗ văn Thắng TK

Giáo trình khoa học quản lý. T.1 / 

Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ 

thuật, 2007. - 373 tr. ; 21 cm.

658 D6316H 

2007

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (Tầng 

3)

3 C 100031785

455
Đại cương khoa 

học quản lý 
Đỗ văn Thắng TK

Giáo trình khoa học quản lý. T.2 / 

Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Ngọc 

Huyền. - Hà Nội : Khoa học và kỹ 

thuật, 2002. - 455 tr. ; 21 cm.

658 ĐO-H

TV 

Trường 

ĐH Bách 

khoa -CS2-

Nội văn

5 CR 3131952002



456

Kinh tế tri thức 

với vấn đề công 

nghiệp hóa, hiện 

đại hóa tại Việt 

Nam 

TK

Xu hướng phát triển nền kinh tế tri 

thức và tác động của nó đến sự phát 

triển và lựa chọn chiến lược công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt 

Nam / Đặng Hữu, Đinh Quang Ty & 

Hồ Ngọc Luật. - Hà Nội: Nxb. Hà 

Nội, 2005.

GV cung 

cấp
C

457

Kinh tế tri thức 

với vấn đề công 

nghiệp hóa, hiện 

đại hóa tại Việt 

Nam 

TK

Kinh tế tri thức những khái niệm và 

vấn đề cơ bản / Đặng Mộng Lân. - Hà 

Nội : Thanh niên, 2001. - 142 tr. ; 19 

cm.

330.12 K312T 

2001 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V  - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH 

3 CR 1VNa6673

458

Kinh tế tri thức 

với vấn đề công 

nghiệp hóa, hiện 

đại hóa tại Việt 

Nam 

TK

Quản lý công nghệ trong nền kinh tế 

tri thức / Đặng Nguyên, Thu Hà. - Hà 

Nội : Nxb. Hà Nội, 2002. - 320 tr.

658.5

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 CR VN 2644/2002

459

Kinh tế tri thức 

với vấn đề công 

nghiệp hóa, hiện 

đại hóa tại Việt 

Nam 

TK

Nền kinh tế tri thức và yêu cầu đổi 

mới giáo dục Việt Nam / Trần Văn 

Tùng. - H. : Thế giới, 2001. - 213 tr. ; 

19 cm.   

338.4 N254K 

2001 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

2 CR  1VNa6676

460

Kinh tế tri thức 

với vấn đề công 

nghiệp hóa, hiện 

đại hóa tại Việt 

Nam 

TK

Nền kinh tế tri thức : Nhận thức và 

hành động : kinh nghiệm của các 

nước phát triển và đang phát triển / 

Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế 

TW. - H. : Thống kê, 2000. - 216 tr. ; 

21 cm.

338.4 N254K 

2000 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH 

3 CR 1VVa6915



461

Phương pháp luận 

sáng tạo và đổi 

mới 

GT

Phương pháp luận sáng tạo và đổi 

mới = let's look through a new field 

creativity and innovation 

methodologies. Tập 1 / Phan Dũng. - 

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2010. - 

311 tr. : ảnh, minh họa ; 24 cm.

153.3 PH561P 

2010

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

4 C VVa44511

462

Phương pháp luận 

sáng tạo và đổi 

mới 

GT

Thế giới bên trong con người sáng 

tạo = the world inside creative human 

beings / Phan Dũng. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2010. - 459 tr. : 

minh họa ; 24 cm.

153.3 

TH250G 2010 
TV Trường ĐH KHXH&NV - Kho đọc, mượn 2 cơ sở 4 C VVa44182

463

Phương pháp luận 

sáng tạo và đổi 

mới 

GT

Tư duy logíc, biện chứng và hệ thống 

= logical, dialectical and systems 

thinking / Phan Dũng. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 278 tr. : 

minh họa ; 28 cm.

153.4 T550D 

2012 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ

1 C VLa6189

464

Phương pháp luận 

sáng tạo và đổi 

mới 

GT

Các thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo 

cơ bản = the basic creativity 

principles part two. P.2 / Phan Dũng. - 

 TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2012. - 266 tr. : 

minh họa ; 28 cm.

153.3 C101T 

P.2-2012 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ

1 C  VLa6190

465
Triết học cổ điển 

Đức
TK

Đại cương lịch sử triết học phương 

tây / Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Thanh, 

Nguyễn Anh Tuấn. - TP. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 

2006. - 720 tr. ; 21 cm.

189 Đ103C 

2006 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

4 CR  3VVa21740

466
Triết học cổ điển 

Đức
TK

Phê phán lý tính thuần túy = Kritik 

der reinen vernunft / Immanuel Kant ; 

Bùi Văn Nam Sơn d. và chú giải. - 

Hà Nội :  Văn học, 2004. - 1261tr. ; 

24cm

121

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8

1(Đọc/M

ượn)
C VV 9253/A



467
Triết học cổ điển 

Đức
TK

Lịch sử phép biện chứng. T.3, Phép 

biện chứng cổ điển Đức. [CD - 

ROM] / Viện Triết học Liên Xô ; Đỗ 

Minh Hợp dịch. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 1998. - Đĩa CD-ROM ; 4 

3/4 in.

146.32 L302S 

T.3-1998  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH 

1 CR  1VVa4572

468
Triết học cổ điển 

Đức
TK

Triết học cổ điển Đức: những vấn đề 

nhận thức luận và đạo đức học = 

German classical philosophy: 

problems of epistemology and ethics 

: kỷ yếu hội thảo quốc tế / Trịnh Trí 

Thức, Nguyễn Vũ Hảo; Nguyễn Hữu 

Vui... biên soạn. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 200

193 TR308H 

2006 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 CR  3VVa19883

469
Triết học cổ điển 

Đức
TK

Triết học đạo đức của Immanuel Kant 

và ảnh hưởng của nó đối với triết học 

Đức thế kỷ XIX : luận án Tiến sĩ / 

Ngô Thị Mỹ Dung ; Vũ Tình hướng 

dẫn. - TP. Hồ Chí Minh : Trường đại 

học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 

2008. - 175 tr. ; 30 cm. + CD-ROM.

193 TR308H 

2008 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH 

1 CR  LA2216

470
Tư tưởng triết học 

Hồ Chí Minh
GT

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh / 

Đặng Xuân Kỳ chủ biên ; Vũ Khiêu, 

Song Thành biên soạn. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2008.

 335.4346071 

GI-108T 2008

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 C  VVa35691

471
Tư tưởng triết học 

Hồ Chí Minh
TK

Hồ Chí Minh tinh hoa và khí phách 

của dân tộc / Phạm Văn Đồng. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2009. - 654 

tr. : ảnh ; 22 cm.

335.4346 

H450C 2009 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 C VVa40829



472
Tư tưởng triết học 

Hồ Chí Minh
TK

Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh / Lê 

Hữu Nghĩa. - Hà Nội : Lao động, 

2000. - 214 tr. ; 22 cm.

335.4346 

T550T 2000

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn TĐ 

4 C  1VVa7121

473
Tư tưởng triết học 

Hồ Chí Minh
TK

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ tổ 

quốc : sách chuyên khảo / Hà Trọng 

Thà, Cao Xuân Long đồng chủ biên. - 

 T.P. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 

gia T.P. Hồ Chí Minh, 2020. - 218 tr. 

; 27 cm

355.4509597

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho mở I 

C VV 1632/2021

474
Tư tưởng triết học 

Hồ Chí Minh
TK

Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 1 - 15. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2011. -

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V

C

475

Lịch sử triết học 

phương Đông cổ 

đại

GT

Đại cương lịch sử triết học phương 

Đông cổ đại / Doãn Chính, Vũ Tình, 

Trương Văn Chung, Nguyễn Thế 

Nghĩa. - Hà Nội : Giáo dục, 1994. - 

343 tr. ; 19 cm.

185 Đ103C 

1994 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

4 C 1VN28442

476

Lịch sử triết học 

phương Đông cổ 

đại

GT

Lịch sử tư tưởng triết học Ấn Độ cổ 

đại / Doãn Chính. - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia, 2011. - 371 tr. ; 19 cm.

181.4 D6316C 

2010 

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (Tầng 

2)

4 C 100047683

477

Lịch sử triết học 

phương Đông cổ 

đại

GT

 Đại cương triết học Trung Quốc / 

Doãn Chính ... [và những người 

khác] biên soạn. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 1997. - 720 tr. ; 21 cm.

181.11 Đ103C 

1997 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 2 cơ 

sở; kho 

đọc TĐ

3 CR  3VVa00000440



478

Lịch sử triết học 

phương Đông cổ 

đại

TK

Lịch sử triết học phương Đông : T.1 / 

Nguyễn Đăng Thục. - Tp. Hồ Chí 

Minh. : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 

1991. - 404 tr. ; 19 cm. 

185 L302S 

T.1-1991 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

2 C 1VN23462

479

Lịch sử triết học 

phương Đông cổ 

đại

TK

Lịch sử triết học phương Đông : T.2 / 

Nguyễn Đăng Thục. - Tp. Hồ Chí 

Minh. : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 

1991. - 461 tr. ; 19 cm.

185 L302S 

T.2-1991 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc  2 cơ 

sở 

2 C 1VN23463

480
Lịch sử triết học 

phương Tây cổ đại
GT

Triết học Hy Lạp cổ đại / Đinh Ngọc 

Thạch. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

1999. - 244 tr. ; 21 cm.

180 TR308H 

1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, giáo 

trình 2 cơ 

sở

10 CR  1VVa9023

481
Lịch sử triết học 

phương Tây cổ đại
TK

Lịch sử triết học / Nguyễn Hữu Vui 

chủ biên. [CD - ROM]. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2007. - Đĩa CD-

ROM ; 4 3/4 in.

100 L302S 

2007 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - DTH-

Phòng Tra 

cứu dữ 

liệu, TD-

Phòng Đa 

phương 

tiện

2 CR CD1069



482
Lịch sử triết học 

phương Tây cổ đại
TK

Lịch sử triết học phương Tây : giáo 

trình / Nguyễn Tiến Dũng. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 

2006. - 545 tr. ; 21 cm.

190 L302S 

2006 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

2 C  1VVa26534

483
Lịch sử triết học 

phương Tây cổ đại
TK

Nhập môn triết học phương Tây / 

Samuel Enoch Stumpf, Donald C. 

Abel ; Lưu Văn Huy dịch. - TP. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2004. - 445 tr. ; 27 cm.

190 NH123M 

2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 C 1VLa715

484
Lịch sử triết học 

phương Tây cổ đại
TK

Đại cương lịch sử triết học phương 

Tây / Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Thanh, 

Nguyễn Anh Tuấn. - TP. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 

2006. - 720 tr. ; 21 cm.

189 Đ103C 

2006 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 CR  3VVa21740

485

Triết học phương 

Đông thời kỳ 

phong kiến

TK

Lịch sử văn minh Ấn Độ / Will 

Durant ; Nguyễn Hiến Lê dịch. -  H. : 

Văn hóa - Thông tin, 2004. -  554 tr. ; 

19 cm.

934 L302S 

2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 CR 1VNa9660

486

Triết học phương 

Đông thời kỳ 

phong kiến

TK

Lịch sử văn minh Trung Hoa / Will 

Durant ; Nguyễn Hiến Lê (Dịch giả). - 

 H. : Văn hóa thông tin, 2002. - 358 

tr. ; 19 cm.  

951 L302S 

2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH 

3 CR 1VNa7716



487

Triết học phương 

Đông thời kỳ 

phong kiến

TK

 Đại cương triết học Trung Quốc / 

Doãn Chính ... [và những người 

khác] biên soạn. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 1997. - 720 tr. ; 21 cm.

181.11 Đ103C 

1997 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 2 cơ 

sở; kho 

đọc TĐ 

3 CR  3VVa00000440

488

Triết học phương 

Đông thời kỳ 

phong kiến

TK

Lịch sử triết học phương Đông : T.1 / 

Nguyễn Đăng Thục. - Tp. Hồ Chí 

Minh. : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 

1991. - 404 tr. ; 19 cm. 

185 L302S 

T.1-1991 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

2 C 1VN23462

489

Triết học phương 

Đông thời kỳ 

phong kiến

TK

Lịch sử triết học phương Đông : T.2 / 

Nguyễn Đăng Thục. - Tp. Hồ Chí 

Minh. : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 

1991. - 461 tr. ; 19 cm.

185 L302S 

T.2-1991 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

2 C 1VN23463

490
Triết học phương 

Tây trung, cận đại 
GT

Lịch sử triết học phương Tây. T.1, Từ 

triết học cổ đại đến triết học cổ điển 

Đức / Đinh Ngọc Thạch chủ biên . - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2018.

190 L698S 

2018

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (Tầng 

2)

1 C 100085192

491
Triết học phương 

Tây trung, cận đại 
GT

Tập bài giảng Triết học phương Tây 

trung, cận đại / Đinh Ngọc Thạch. - 

TP, HCM, 2019.

GV cung 

cấp
C

492
Triết học phương 

Tây trung, cận đại 
TK

Câu chuyện triết học / Will Durant ; 

Trí Hải, Bửu Đích dịch. - Hà Nội : 

Văn hóa Thông tin, 2008. - 415 tr. ; 

24 cm.

109 D951W 

2008

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (Tầng 

2), kho 

sách 

(KTX)

2 C 100038264



493
Triết học phương 

Tây trung, cận đại 
TK

Triết học thời phục hưng : Những 

triết gia Ý : Các bài học được tuyển 

chọn từ Petrarch đến Bruno / Fallico 

Arturo B., Shapiro Herman; Nguyễn 

Kim Dân. - Hà Nội : Văn hóa Thông 

tin, 2005. - 532 tr. ; 21 cm.

190 F195A 

2005  

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (Tầng 

2)

1 C 100055785

494
Triết học phương 

Tây trung, cận đại 
TK

V. I. Lênin toàn tập. T.18, Chủ nghĩa 

duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm 

phê phán. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 2005. - 622 tr. ; 21 cm.

335.43 V000-I 

T.18-2005 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH 

1 C VVa31383

495
Triết học phương 

Tây trung, cận đại 
TK

V. I. Lênin toàn tập. T.29, Bút ký 

triết học. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 2006. - 994 tr. ; 20 cm.

335.43 V000-I 

T.29-2006 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH 

4 C VVa31397

496
Triết học phương 

Tây trung, cận đại 
TK

C. Mác và Ph. Ăng - Ghen toàn tập. 

T.1, 1839 - 1844 / Karl Marx, 

Friedrich Engels. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2004. - 963 tr. ; 

22 cm.

335.43 

C101M T.1-

2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ 

1 C VVa55495

497
Triết học phương 

Tây trung, cận đại 
TK

C. Mác và Ph. Ăng - Ghen toàn tập. 

T.2, Tháng chín 1844 - tháng hai 

1846 / C. Mác, Ph. Angghen. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2004. - 873 tr. ; 22 cm.

335.43 

C101M T.2-

2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ 

1 C VVa55496

498
Triết học phương 

Tây trung, cận đại 
TK

C. Mác và Ph. Ăng - Ghen toàn tập. 

T.20 / C. Mác, Ph. Angghen. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2004. - 1109 tr. ; 22 cm.

335.43 

C101M T.20-

2004

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ 

1 C VVa55514



499
Triết học phương 

Tây trung, cận đại 
TK

Lịch sử triết học / Nguyễn Hữu Vui 

chủ biên. [CD - ROM]. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2007. - Đĩa CD-

ROM ; 4 3/4 in.

100 L302S 

2007

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - DTH-

Phòng Tra 

cứu dữ 

liệu, TD-

Phòng Đa 

phương 

tiện

2 CR CD1069

500
Triết học cổ điển 

Đức
GT

Lịch sử triết học / Nguyễn Hữu Vui 

chủ biên. [CD - ROM]. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2007. - Đĩa CD-

ROM ; 4 3/4 in.

101 L302S 

2007

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - DTH-

Phòng Tra 

cứu dữ 

liệu, TD-

Phòng Đa 

phương 

tiện

2 CR CD1069

501
Triết học cổ điển 

Đức
TK

Phê phán lý tính thuần túy = Kritik 

der reinen vernunft / Immanuel Kant ; 

Bùi Văn Nam Sơn d. và chú giải. - 

Hà Nội :  Văn học, 2004. - 1261tr. ; 

24cm

121

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8

1(Đọc/M

ượn)
C VV 9253/A

502
Triết học cổ điển 

Đức
TK

Hiện tượng học tinh thần =  

Phanomenologie des geistes /  

G.W.F. Hegle; Bùi Văn Nam Sơn 

(Dịch giả). -  H. :  Văn học,  2006. - 

1638 tr. ;  24 cm.

141 H305T 

2006 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

6 C 1VVa20743



503
Triết học cổ điển 

Đức
TK

Triết học đạo đức của Immanuel Kant 

và ảnh hưởng đối với triết học Đức 

thế kỷ XIX / Ngô Thị Mỹ Dung. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2018. - 183 tr. ; 21 cm.

193 N5763D 

2018  

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (Tầng 

2)

2 C 100085160

504
Triết học cổ điển 

Đức
TK

Lịch sử phép biện chứng. T.3, Phép 

biện chứng cổ điển Đức. [CD - 

ROM] / Viện Triết học Liên Xô ; Đỗ 

Minh Hợp dịch. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 1998. - Đĩa CD-ROM ; 4 

3/4 in.

146.32 L302S 

T.3-1998 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 CR  1VVa4572

505
Lịch sử triết học 

Marx – Lenin 
GT

Vấn đề triết học trong tác phẩm của C

. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin / 

Doãn Chính chủ biên ... [và những 

người khác]. - Hà Nội : Chính trị 

quốc gia - Sự thật, 2016. - 624 tr. ; 24 

cm.

 335.401 

V2171D 

2016  

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (Tầng 

2)

1 C 100080933

506
Lịch sử triết học 

Marx – Lenin 
GT

Lịch sử chủ nghĩa Mác :  sách tham 

khảo.  T1,  Sự hình thành và cơ sở 

của chủ nghĩa Mác /  Lê Cự Lộc, 

Trần Khang hiệu đính ; Lê Cự Lộc, ... 

[ và những người khác ] dịch. - H. :  

Chính trị Quốc gia,  2004. - 22 cm.

335.43 L302S 

T.1-2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

Đọc ĐTH 

1
C(R-

2003)
VVa43646

507
Lịch sử triết học 

Marx – Lenin 
GT

 Lịch sử chủ nghĩa Mác :  sách tham 

khảo.  T2,  Sự phát triển chủ nghĩa 

Mác trong thời kỳ đầu của chủ nghĩa 

Tư Bản độc quyền /  Trần Khang 

dịch. - H. :  Chính trị Quốc gia,  

2004. - 22 cm.

335.43 L302S 

T.2-2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH 

1
C(R-

2003)
VVa43647

508
Lịch sử triết học 

Marx – Lenin 
GT

Lịch sử chủ nghĩa Mác :  sách tham 

khảo.  T3,  Sự phát triển chủ nghĩa 

Mác trong thời kỳ thắng lợi của chủ 

nghĩa xã hội /  Trần Hậu, ... [ và 

những người khác ] dịch ; Lê Cự Lộc, 

... [ và những người khác ] hiệu đính. 

- H. :  Chính trị Quốc gia, 2004. - 2

335.43 L302S 

T.3-2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH 

1 CR VVa43648



509
Lịch sử triết học 

Marx – Lenin 
GT

Lịch sử chủ nghĩa Mác : Sách tham 

khảo / Lê Cự Lộc, ... dịch ; Lê Cự 

Lộc, Trần Khang, ... hiệu đính , T.4 : 

Sự phát triển chủ nghĩa Mác trong 

thời kỳ hiện nay. - H. : Chính trị 

Quốc gia, 2003. - 1208tr. ; 22 

cm.        

335.43 L302S 

T.4-2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH 

1
C(R-

2003)
VVa43649

510
Lịch sử triết học 

Marx – Lenin 
TK

Mác người vượt trước thời đại : 

Những niềm vinh quang và nổi đau 

của một cô / Danien Benxaiđơ. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 1998. - 536 

tr. ; 22 cm.

335.43 M101 

1998 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

lưu TĐ

4 C 1VVa4017

511
Lịch sử triết học 

Marx – Lenin 
TK

Những bóng ma của Marx, sách dịch 

/  J. Derrida. - Hà Nội : Nxb. Chính 

trị quốc gia và tổng cục quốc phòng 

II,  1994.

 320.5322 

Đ433

TV Đại 

học An 

Giang, 

Kho lưu, 

Thực hành 

Sư phạm

5 CR  MD015375

512
Lịch sử triết học 

Marx – Lenin 
TK

Triết học Mác và thời đại / Phạm Văn 

Đức, Đặng Hữu Toàn, Nguyễn Đình 

Hòa chủ biên. - Hà Nội : Khoa học 

Xã hội, 2009. - 598 tr. ; 24 cm.

335.411 

TR308H 2009 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 C VVa41709

513
Lịch sử triết học 

Marx – Lenin 
TK

V. I. Lênin: Toàn tập. - Hà Nội : 

Chính trị quốc gia,  2005. 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V

C

514
Lịch sử triết học 

Marx – Lenin 
TK

C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập. - 

Hà Nội : Chính trị quốc gia, 2004. 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V

C



515

Triết học phương 

Tây hiện đại ngoài 

mácxít

GT

Triết học phương Tây hiện đại : giáo 

trình hướng tới thế kỷ 21 / Lưu 

Phóng Đồng chủ biên ; Lê Khánh 

Trường dịch. - Hà Nội : Lý luận 

Chính trị, 2004. - 916 tr.    

190 TR308H 

2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở; 

kho lưu TĐ

6 CR 1VLa2233

516

Triết học phương 

Tây hiện đại ngoài 

mácxít

GT

Giáo trình triết học phương Tây hiện 

đại / Nguyễn Vũ Hảo chủ biên. - Hà 

Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2016. - 415 tr. ; 24 cm.

190 TR308H 

2016 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ

1 C VVa75285

517

Triết học phương 

Tây hiện đại ngoài 

mácxít

TK

Lịch sử triết học phương Tây hiện đại 

: sách tham khảo / Bùi Đăng Duy, 

Nguyễn Tiến Dũng. - TP. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 

2005. - 369 tr. ; 21 cm.

 190 L302S 

2005

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

9 CR 3VVa22445

518

Triết học phương 

Tây hiện đại ngoài 

mácxít

TK

Hoàn cảnh hậu hiện đại / Jean - 

Francois Lyotard ; Ngân Xuyên dịch ; 

Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính và giới 

thiệu. - Hà Nội : Tri Thức, 2007. - 

235 tr. ; 20 cm.

121 H406C 

2007 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

5 C VVa31052

519

Triết học phương 

Tây hiện đại ngoài 

mácxít

TK

A history of western philosophy : and 

its connection with political and 

social circumstances from the earliest 

times to the present day. [microform] 

/ Bertrand Russell. - New York : 

Simon and Schuster, c1946. - xxiii, 

895 p. ; 23 cm.

190.9 H673 

1946 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ 

1 C AV16692



520

Các tác phẩm 

kinh điển của triết 

học Mác – Lênin 

GT

Vấn đề triết học trong tác phẩm của C

. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin / 

Doãn Chính chủ biên ... [và những 

người khác]. - Hà Nội : Chính trị 

quốc gia - Sự thật, 2016. - 624 tr. ; 24 

cm.

 335.401 

V2171D 

2016  

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (Tầng 

2)

1 C 100080933

521

Các tác phẩm 

kinh điển của triết 

học Mác – Lênin 

GT
C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập. - 

Hà Nội : Chính trị quốc gia,  2004. 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V

C

522

Các tác phẩm 

kinh điển của triết 

học Mác – Lênin 

GT

Lịch sử chủ nghĩa Mác :  sách tham 

khảo.  T1,  Sự hình thành và cơ sở 

của chủ nghĩa Mác /  Lê Cự Lộc, 

Trần Khang hiệu đính ; Lê Cự Lộc, ... 

[ và những người khác ] dịch. - H. :  

Chính trị Quốc gia,  2004. - 22 cm.

335.43 L302S 

T.1-2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH 

1
C(R-

2003)
VVa43646

523

Các tác phẩm 

kinh điển của triết 

học Mác – Lênin 

GT

 Lịch sử chủ nghĩa Mác :  sách tham 

khảo.  T2,  Sự phát triển chủ nghĩa 

Mác trong thời kỳ đầu của chủ nghĩa 

Tư Bản độc quyền /  Trần Khang 

dịch. - H. :  Chính trị Quốc gia,  

2004. - 22 cm.

335.43 L302S 

T.2-2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH 

1
C(R-

2003)
VVa43647

524

Các tác phẩm 

kinh điển của triết 

học Mác – Lênin 

GT
V. I. Lênin: Toàn tập. - Hà Nội : 

Chính trị quốc gia, 2005. 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V

C

525
Lô gích biện 

chứng 
GT

Giáo trình triết học Mác - Lênin / 

Nguyễn Duy Quý... [và những người 

khác] biên soạn ; Bùi Đăng Duy... [và 

những người khác] cộng tác. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 1999. - 671 

tr. ; 21 cm.

335.43071 GI-

108T 1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

giáo trình 

2 cơ sở 

10 C  1GT13235



526
Lô gích biện 

chứng 
TK

Lời nói dầu "Góp phần phê phán 

khoa kinh tế chính trị học" // Tuyển 

tập Các Mác và Phri - đrích Ăng - 

ghen : gồm 6 tập. T.2 / Các Mác, Phri 

- Đrích Ang - Ghen. - Hà Nội : Sự 

thật, 1981. - 776 tr. ; 21 cm.

320.5322 

T527T T.2-

1981 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, kho 

lưu TĐ

10 C 2VVa00000863

527
Lô gích biện 

chứng 
TK

V. I. Lênin toàn tập. T.29, Bút ký 

triết học. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 2006. - 994 tr. ; 20 cm.

335.43 V000-I 

T.29-2006 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

Mượn 

ĐTH; kho 

lưu TĐ

4 C VVa31397

528
Lô gích biện 

chứng 
TK

Nguyên lý lô gích biện chứng / 

Rodentan. - Hà Nội :  Sự Thật,  1962

GV cung 

cấp
C

529
Lô gích biện 

chứng 
TK

Logic học / Tô Duy Hợp. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 

2001. - 308 tr. ; 24 cm.

 160 HƠ-T 

TV 

Trường 

ĐH Bách 

khoa - 

CS2-Nội 

văn

2 C 2043412002

530
Triết học trong 

khoa học tự nhiên 
GT

Triết học trong khoa học tự nhiên / 

Nguyễn Như Hải. - Hà Nội : Giáo 

dục, 2008. - 163 tr. ; 24 cm.

501 TR308H 

2008 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

3 CR VVa41142



531
Triết học trong 

khoa học tự nhiên 
TK

V. I. Lênin toàn tập. T.18, Chủ nghĩa 

duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm 

phê phán. -Mát xcơ va : Tiến Bộ ; Hà 

Nội : Sự thật, 1980. - 622 tr. ; 20 cm.

335.43 V000-I 

T.18-1980 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

Lưu TĐ; 

kho mượn 

ĐTH

10 C 1VVa00000659

532
Triết học trong 

khoa học tự nhiên 
TK

V.I. Lê - Nin toàn tập. T.33, Nhà 

nước và cách mạng / V.I. Lênin. - 

Matxcơva : Tiến Bộ ; Hà Nội : Sự 

thật, 1976. - 519 tr. ; 20 cm.

335.43 V000-I 

T.33-1976 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

lưu TĐ; 

kho mượn 

ĐTH

10 C 1VVa00000687

533
Triết học trong 

khoa học tự nhiên 
TK

Giáo trình triết học Mác - Lênin : 

Dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng / Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo. - H. 

: Chính trị quốc gia, 2004. - 520 tr. ; 

21 cm..

335.43071 GI-

108T 2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 2 cơ 

sở; kho 

đọc, giáo 

trình ĐTH 

10 CR 1VVa16880

534
Triết học trong 

khoa học tự nhiên 
TK

C. Mác và Ph. Ăng - Ghen toàn tập. 

T.3, 1845 - 1847. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 1995. - 916 tr. ; 22 cm.

335.43 

C101M T.3-

1995 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH, 

kho lưu TĐ

2 C 1VVa13058



535
Triết học trong 

khoa học tự nhiên 
TK

C. Mác và Ph. Ăng - Ghen toàn tập. 

T.20. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2002. - 1109 tr. ; 22 cm.

335.43 

C101M T.20-

2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH; 

kho lưu TĐ

2 C 1VVa13092

536

Chuyên đề kinh tế 

- chính trị Mác - 

Lênin

GT

Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - 

Lênin / Đào Duy Tùng, Nguyễn Đức 

Bình, Nguyễn Đình Tứ, [và những 

người khác]. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 2008. - 677 tr. ; 21 cm.

335.43 GI-

108T 2008 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

giáo trình 

TĐ

5 C GT18508

537

Chuyên đề kinh tế 

- chính trị Mác - 

Lênin

TK

Chính trị học Mác - Lênin/ Học viện 

Hành chính Quốc gia.- Giáo dục, 

1998.

GV cung 

cấp
C

538

Chuyên đề kinh tế 

- chính trị Mác - 

Lênin

TK

V.I. Lê - Nin toàn tập. T.33, Nhà 

nước và cách mạng / V.I. Lênin. - 

Matxcơva : Tiến Bộ ; Hà Nội : Sự 

thật, 1976. -519 tr. ; 20 cm.

335.43 V000-I 

T.33-1976 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn 

ĐTH; kho 

lưu TĐ

10 C 1VVa00000687

539

Chuyên đề kinh tế 

- chính trị Mác - 

Lênin

TK

Hồ Chí Minh toàn tập. T.7, 1953 - 

1955. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2002. - 635 tr. ; 22 cm.

335.4346 

H450C T.7-

2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 2 cơ 

sở; kho 

đọc TĐ

4 C 3VVa15077



540

Chuyên đề kinh tế 

- chính trị Mác - 

Lênin

TK

C. Mác và Ph. Ăng - Ghen toàn tập. 

T.3, 1845 - 1847 / Karl Marx, 

Friedrich Engels. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 1995. - 916 tr. ; 22 cm.

335.43 

C101M T.3-

1995 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH; 

kho lưu TĐ

2 C 1VVa13058

541

Chuyên đề Đường 

lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam

GT

Giáo trình Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng Sản Việt Nam / Bộ giáo 

dục và Đào tạo. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia sự thật, 2018. - 279 p. ; 20 

cm.

324 G434T

TV 

Trường 

ĐH Quốc 

tế - IUL-

TD-

General

5 C 021025503

542

Chuyên đề Đường 

lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam

TK

Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản Việt

 Nam : dùng trong các trường đại 

học, cao đẳng / Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2007. - 385 tr. ; 21 cm.

324.2597075 

GI-108T 2007 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, 

mượn, 

giáo trình 

2 cơ sở

10 CR VVa29939

543

Chuyên đề Đường 

lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam

TK

 Văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam, 

toàn tập, T.1 - T.65. - Hà Nội, 1998 – 

2018.

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V

C

544

Chuyên đề Đường 

lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam

TK
Hồ Chí Minh, toàn tập, T.1 - T.15. - 

Hà Nội ; Chính trị quốc gia, 2011.

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V

C



545

Chuyên đề Đường 

lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam

TK

Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý 

luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới 

(1986 - 2016) : lưu hành nội bộ. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2015. - 263 tr. ; 19 cm.

335.4346 

B108C 2015 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn, đọc 

2 cơ sở 

7 C VNa22270

546 Xây dựng Đảng GT

Xây dựng Đảng / Lê Văn Lý chủ 

biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

1997. - 492 tr. ; 19 cm.

324.259707 

X126D 1997 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 C 1VNa00000175

547 Xây dựng Đảng TLHT

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

T.1, 1930-1954. Q.1, 1930-1945, 

Q.2, 1945-1954 / Trịnh Nhu chủ biên 

... [và những người khác]. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018.

324.2597075 

L698S 2018 

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (Tầng 

2), kho 

sách 

(KTX)

4 C  100085539

548 Xây dựng Đảng TK

Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. 

Tập II, 1954 - 1975 / Viện nghiên 

cứu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư 

tưởng Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị 

Quốc gia, 1995. - 761tr. ; 21 cm.

324.25970751 

L302S T.2-

1995 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

2 CR 1VV8002

549 Xây dựng Đảng TK

V.I. Lê - Nin toàn tập. T.33, Nhà 

nước và cách mạng / V.I. Lênin. - 

Matxcơva : Tiến Bộ ; Hà Nội : Sự 

thật, 1976. -519 tr. ; 20 cm.

335.43 V000-I 

T.33-1976 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 

ĐTH; kho 

lưu TĐ; 

kho đọc 2 

cơ sở 

10 C 1VVa00000687



550 Xây dựng Đảng TK

Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam / Đào Duy Tùng, Nguyễn 

Đức Bình, Nguyễn Đình Tứ. - Hà Nội 

: Chính trị Quốc gia, 2001. - 469 tr. ; 

21 cm.

324.2597075 

GI-108T 2001 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V  - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn, 

giáo trình 

ĐTH 

10 C 1VVa10147

551
Hệ thống chính trị 

thế giới hiện đại
GT

Thể chế chính trị thế giới đương đại / 

Học viện Chính trị Quốc gia thành 

phố Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị 

Quốc gia, 2003. - 453 tr. ; 21 cm.  

1VVa12973

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

3 CR 1VVa12973

552
Hệ thống chính trị 

thế giới hiện đại
TK

Thể chế chính trị các nước ASEAN : 

Khoa học chính trị / Nguyễn Xuân 

Tế. - Tp.HCM : Nxb.Tp.HCM, 2001. 

- 373 tr. ; 21 cm.        

320.459 

TH250C 2001 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

3 CR 1VVa9203

553
Hệ thống chính trị 

thế giới hiện đại
TK

Tạo dựng một nền văn minh mới 

chính trị của làn sóng thứ ba / Alvin 

Toffler. - H. : Chính trị quốc gia, 

1996. - 138 tr. ; 19 cm. 

320 T108D 

1996 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 

ĐTH, kho 

lưu TĐ, 

kho đọc 2 

cơ sở

4 CR 1VN30408



554
Hệ thống chính trị 

thế giới hiện đại
TK

V.I. Lê - Nin toàn tập. T.33, Nhà 

nước và cách mạng / V.I. Lênin. - 

Matxcơva : Tiến Bộ ; Hà Nội : Sự 

thật, 1976. -519 tr. ; 20 cm.

335.43 V000-I 

T.33-1976 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 

ĐTH; kho 

lưu TĐ; 

kho đọc 2 

cơ sở

10 C 1VVa00000687

555
Hệ thống chính trị 

thế giới hiện đại
TK

Hệ thống chính trị ở các nước tư bản 

phát triển hiện nay : sách tham khảo / 

Hồ Văn Thông. - H. : Chính trị Quốc 

gia, 1998. - 199 tr.

321

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7, 

kho 10

3 CR VN 931/98

556
Văn hóa và phát 

triển
GT

Văn hóa và phát triển sự nhận thức 

và vận dụng trong thực tiễn : sách 

tham khảo / Nguyễn Hồng Sơn. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2004. - 212 

tr. ; 21 cm.

306.09597 

V115H 2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

8 C 1VVa16286

557
Văn hóa và phát 

triển
GT

Xây dựng và phát triển nền văn hóa 

Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc 

dân tộc thành tựu và kinh nghiệm : 

quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung 

ương 5 khóa VIII / Đỗ Thị Minh 

Thúy. - H. : Văn hóa thông tin, 

2004. - 519 tr. ; 21 cm.        

306.09597 

X126D 2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

6 CR 1VVa16228



558
Văn hóa và phát 

triển
TK

Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban 

Chấp hành Trung Ương Đảng khóa 

VIII : về xây dựng và phát triển nền 

văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà 

bản sắc dân tộc. - TP. Hồ Chí Minh : 

Ban tư tưởng văn hóa thành ủy Thành 

phố Hồ Chí Minh, 1998. - 36 tr. ; 19 

cm.

324.2597071 

NGH300Q 

1998 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

4 C 1VNa2033

559
Văn hóa và phát 

triển
TK

Văn hóa, phát triển và con người Việt 

Nam / Nguyễn Phúc. - TP.HCM : 

Nxb. TP.Hồ Chí Minh, 2000. - 476 

tr. ; 20 cm

306.09597 

V115H 2000 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

3 CR 1VVa6780

560
Văn hóa và phát 

triển
TK

Phát triển văn hóa, giữ gìn và phát hu

y bản sắc dân tộc kết hợp với tinh hoa 

 nhân loại / Phạm Minh Hạc. - Hà 

Nội : Khoa học Xã hội, 1996. - 108 

tr. ; 19 cm.

306 PH110T 

1996 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở

2 C 1VN30483

561
Lịch sử tư tưởng 

XHCN
GT

Giáo trình lịch sử tư tưởng xã hội chủ 

nghĩa : hệ cử nhân chính trị / Phan 

Thanh Khôi [và nh.ng. khác]. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2002 . - 175 

tr. ; 19 cm

320.531

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 CR VN 1723/2002

562
Lịch sử tư tưởng 

XHCN
TK

Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa 

phương Tây trước chủ nghĩa Mác / 

Trần Hùng, Trần Chí Mỹ. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2006.

335.4 

T7721H9361

TV ĐH 

Mở, Kho 

Sách - Võ 

Văn Tần, 

Mai Thị 

Lựu

4 CR 9517



563
Lịch sử tư tưởng 

XHCN
TK

Tìm hiểu lịch sử tư tưởng xã hội chủ 

nghĩa trước chủ nghĩa Mác : đề tài 

nghiên cứu tư tưởng xã hội chủ nghĩa 

/ Trần Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 

học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

(Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh), 

2005. - 182 tr. ; 30 cm.    

180 T310H 

2005 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH 

1 CR  1TLX184

564
Lịch sử tư tưởng 

XHCN
TK

Lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội 

chủ nghĩa và Cộng sản chủ nghĩa / 

Đỗ Tư, Trịnh Quốc Tuấn, Nguyễn 

Đức Bách. - H. : Chính trị Quốc gia, 

1996. - 425 tr. ; 19 cm.

335.4309 

L557K 1996

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

5 CR  3VN30689

565

Con người và 

quyền con người 

trong thế giới hiện 

đại

GT

Giáo trình triết học Mác - Lênin / 

Nguyễn Duy Quý... [và những người 

khác] biên soạn ; Bùi Đăng Duy... [và 

những người khác] cộng tác. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 1999. - 671 

tr. ; 21 cm.

335.43071 GI-

108T 1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

giáo trình 

2 cơ sở 

10 C  1GT13235

566

Con người và 

quyền con người 

trong thế giới hiện 

đại

TK

Giáo trình kinh tế chính trị Mác - 

Lênin / Trần Ngọc Hiên, Vũ Hữu 

Ngoạn, Đỗ Thế Tùng biên soạn.. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 1999. - 687 

tr. ; 21 cm.

335.43 GI-

108T 1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 2 cơ 

cở; kho 

đọc TĐ

7 C 3VVa5286

567

Con người và 

quyền con người 

trong thế giới hiện 

đại

TK

Các văn kiện quốc tế về quyền con 

người / Trung tâm nghiên cứu quyền 

con người dịch ; Hoàng Văn Hảo, 

Chu Hồng Thanh hiệu đính. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 

1997. - 210 tr. ; 21 cm.

342.08 C101V 

1997 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ

1 C  VVa75723



568

Con người và 

quyền con người 

trong thế giới hiện 

đại

TK

V.I. Lê - Nin toàn tập. T.33, Nhà 

nước và cách mạng / V.I. Lênin. - 

Matxcơva : Tiến Bộ ; Hà Nội : Sự 

thật, 1976. -519 tr. ; 20 cm.

335.43 V000-I 

T.33-1976 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn 

ĐTH; kho 

lưu TĐ

10 C 1VVa00000687

569

Con người và 

quyền con người 

trong thế giới hiện 

đại

TK

 Giáo trình lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam / Đào Duy Tùng, Nguyễn 

Đức Bình, Nguyễn Đình Tứ. - Hà Nội 

: Chính trị Quốc gia, 2001. - 469 tr. ; 

21 cm.

324.2597075 

GI-108T 2001 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, 

mượn, 

giáo trình 

2 cơ sở 

10 C 1VVa10147

570 Hành chính học GT

Hành chính học đại cương / Đoàn 

Trọng Truyến chủ biên. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 1997. - 312 tr.

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8

2 CR VV 1272/A

571 Hành chính học TK

Mô hình nền hành chính các nước 

ASEAN / Lương Trọng Yêm, Bùi 

Thế Vĩnh. - Hà Nội: Nxb. Chính trị 

quốc gia, 1996.

GV cung 

cấp
C

572 Hành chính học TK

Quản lý hành chính lý thuyết và thực 

hành : sách tham khảo / Michel 

Amiel, Francis Bonnet, Joseph 

Jacobs ; Phạm Quỳnh Hoa dịch. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 2000. - 357 

tr. ; 21 cm.   

658.4 

QU105L 2000 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn TĐ

4 CR 1VVa6918



573 Hành chính học TK

Thuyết quản lý hành chính / Nguyễn 

Thị Doan, Đỗ Minh Cương, Phương 

Kỳ Sơn. -  Hà Nôi: Nhà xuất bản 

chính trị quốc gia, 1996.

GV cung 

cấp
C

574 Xã hội học quản lý GT

Xã hội học quản lý/ Vũ Hào Quang. - 

Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2001. - 388 tr. ; 20 cm..

301 X100H 

2001 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

2 CR 1VVa10612

575 Xã hội học quản lý TK

Nhập môn xã hội học /  Tonny 

Bilton, ...[và những người khác] ; 

Phạm Thủy Ba dịch. - H. :  Khoa học 

Xã hội,  1993. - 549 tr. ;  25 cm.

301 NH123M 

1993 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

2 CR 1VL3685

576 Xã hội học quản lý TK

Giáo trình xã hội học quản lý / Học 

viện chính trị quốc gia TP. Hồ Chí 

Minh, Trung tâm xã hội học. - Hà 

Nội : Chính Trị quốc gia, 2000. 

GV cung 

cấp
C

577 Xã hội học quản lý TK

Các học thuyết quản lý / Nguyễn Thị 

Doan, Đỗ Minh Cương, Phương Kỳ 

Sơn. - Hà Nội : Chính trị quốc gia, 

1996. - 269 tr. ; 19 cm. 

658.83 C101H 

1996 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

ĐTH

2 CR 1VNa00001499



578 Xã hội học quản lý TK

Các nhân tố kinh tế - xã hội học về sự 

phát triển / Đặng Cảnh Khanh. - H. : 

Khoa học xã hội, 1999. -  275 tr. ; 20 

cm.

303.409597 

C101N 1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH

4 C 1VVa5213

579

Chuyên đề chủ 

nghĩa xã hội khoa 

học

GT

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa 

học. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2018. - 559 tr. ; 21 cm.

335.43 GI-

108T 2018 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

4 C VVa73340

580

Chuyên đề chủ 

nghĩa xã hội khoa 

học

TK

V.I. Lê - Nin toàn tập. T.33, Nhà 

nước và cách mạng / V.I. Lênin. - 

Matxcơva : Tiến Bộ ; Hà Nội : Sự 

thật, 1976. - 519 tr. ; 20 cm.

335.43 V000-I 

T.33-1976 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn 

ĐTH; kho 

lưu TĐ

10 C 1VVa00000687

581

Chuyên đề chủ 

nghĩa xã hội khoa 

học

TK

C. Mác và Ph. Ăng - Ghen toàn tập. 

T.2, Tháng chín 1844 - tháng hai 

1846. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 1995. - 873 tr. ; 22 cm.

335.43 

C101M T.2-

1995 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

lưu TĐ

3 C 1VVa13056



582

Chuyên đề chủ 

nghĩa xã hội khoa 

học

TK

Hồ Chí Minh toàn tập. T.8, 1955 - 

1957. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

1996. - 660 tr. ; 22 cm.

335.4346 

H450C T.8-

1996 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

3 C 2VVa6070

583

Chuyên đề chủ 

nghĩa xã hội khoa 

học

TK

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội : 

bổ sung, phát triển năm 2011 / Đảng 

cộng sản Việt Nam. Văn kiện đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XI. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2011. - 34 tr. ; 19 cm.

324.2597071 

C561L 2011 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

4 C VNa18319

584

Chủ nghĩa hậu 

hiện đại và phong 

trào tôn giáo mới

GT

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học 

: dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng / Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2007. - 

297 tr. ; 21 cm.

335.43 GI-

108T 2007 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

giáo trình 

ĐTH

10 C GT17662

585

Chủ nghĩa hậu 

hiện đại và phong 

trào tôn giáo mới

TK

Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ X / 

Đảng Cộng sản Việt Nam. -  Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia, 2015

 324.2597075 

V115K 2015  

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH 

1 C  VVa68323

586

Chủ nghĩa hậu 

hiện đại và phong 

trào tôn giáo mới

TK

Vấn đề tôn giáo trong cách mạng 

Việt Nam : lý luận và thực tiễn / Đỗ 

Quang Hưng. - H. : Chính trị quốc 

gia, 2005. - 562 tr. ; 21 cm.

200.9597 

V121Đ 2005 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

5 CR  3VVa19436



587

Chủ nghĩa hậu 

hiện đại và phong 

trào tôn giáo mới

TK

Văn hóa gia đình / Bùi Đình Châu. - 

Hà Nội : Văn hóa - Thông tin, 2002. - 

331 tr. ; 21 cm.

306.85 

V115H 2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH

3 C 3VVa10712

588

Chủ nghĩa hậu 

hiện đại và phong 

trào tôn giáo mới

TK

Giáo trình lý luận văn hóa và đường 

lối văn hóa của Đảng cộng sản Việt 

Nam : dùng cho hệ lý luận chính trị 

cao cấp. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 2002. - 281 tr. ; 19 cm.

306 GI-108T 

2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở

4 CR  VNa16392

589
Tâm lý học quản 

lý
GT

Tâm lý học quản lý / Lê Thị Hoa. - 

TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 2012. - 331 tr. ; 21 

cm. 

158 T120L 

2012 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở; 

kho giáo 

trình ĐTH

10 CR VVa52787

590
Tâm lý học quản 

lý
TK

Tâm lý học quản lý dành cho người 

lãnh đạo.- Hà Nội : Chính trị quốc 

gia, 2002. 

GV cung 

cấp
C

591
Tâm lý học quản 

lý
TK

Giáo trình tâm lý học lãnh đạo, quản 

lý (Hệ cao cấp lý luận chính trị ) / 

Trần Ngọc Khuê, Lê Hữu Xanh, Vũ 

Anh Tuấn. - Hà Nội :  Lý luận Chính 

trị, 2004. - 214tr. ; 19cm

158.7

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7 

2 C VN 367/2005



592
Tâm lý học quản 

lý
TK

Giáo trình tâm lý học quản lý / Vũ 

Dũng. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 

2017. - 363 tr. ; 21 cm.

 158.707 

V986D 2017 

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (Tầng 

2), kho 

sách 

(KTX)

2 C  100087687

593 Tâm lý học xã hội GT

Tâm lý học đại cương / Nguyễn 

Quang Uẩn chủ biên ; Trần Hữu 

Luyến, Trần Quốc Thành biên soạn. -  

 Hà Nội :  Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2000. - 220 tr. ;  21 cm.

153 T120L 

2000 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn 

ĐTH; kho 

giáo trình 

TĐ 

4 CR 1VVa8127

594 Tâm lý học xã hội TK

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội : 

văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc 

lần thứ VII. -  Hà Nội : Sự thật, 1991. 

- 23 tr. ; 20 cm

324.2597071

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

1 C VN 407/2001

595 Tâm lý học xã hội TK

V.I. Lê - Nin toàn tập. T.33, Nhà 

nước và cách mạng / V.I. Lênin. - 

Matxcơva : Tiến Bộ ; Hà Nội : Sự 

thật, 1976. -519 tr. ; 20 cm.

335.43 V000-I 

T.33-1976 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở, kho 

mượn 

ĐTH, kho 

lưu TĐ 

10 C 1VVa00000687



596 Tâm lý học xã hội TK

Giáo trình triết học Mác - Lênin : 

Dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng / Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo. - H. 

: Chính trị quốc gia, 2004. - 520 tr. ; 

21 cm..

335.43071 GI-

108T 2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, 

mượn, 

giáo trình 

ĐTH 

10 CR 1VVa16880

597 Tâm lý học xã hội TK

Hệ tư tưởng Đức // C. Mác và Ph. 

Ăng - Ghen toàn tập. T.3, 1845 - 

1847 / Karl Marx, Friedrich Engels. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1995. - 

916 tr. ; 22 cm.

335.43 

C101M T.3-

1995 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH; 

kho lưu TĐ

2 C 1VVa13058

598 Tâm lý giao tiếp GT

Tâm lý học đại cương / Nguyễn 

Quang Uẩn chủ biên ; Trần Hữu 

Luyến, Trần Quốc Thành biên soạn. -  

 Hà Nội :  Đại học Quốc gia Hà Nội, 

2000. - 220 tr. ;  21 cm.

153 T120L 

2000 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn 

ĐTH; kho 

giáo trình 

TĐ 

4 CR 1VVa8127

599 Tâm lý giao tiếp TK

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội : 

văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc 

lần thứ VII. -  Hà Nội : Sự thật, 1991. 

- 23 tr. ; 20 cm

324.2597071

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

1 C VN 407/2001



600 Tâm lý giao tiếp TK

V.I. Lê - Nin toàn tập. T.33, Nhà 

nước và cách mạng / V.I. Lênin. - 

Matxcơva : Tiến Bộ ; Hà Nội : Sự 

thật, 1976. -519 tr. ; 20 cm.

335.43 V000-I 

T.33-1976 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn 

ĐTH; kho 

lưu TĐ 

10 C 1VVa00000687

601 Tâm lý giao tiếp TK

Giáo trình triết học Mác - Lênin : 

Dùng trong các trường đại học, cao 

đẳng / Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo. - H. 

: Chính trị quốc gia, 2004. - 520 tr. ; 

21 cm..

335.43071 GI-

108T 2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, 

mượn, 

giáo trình 

ĐTH 

10 CR 1VVa16880

602 Tâm lý giao tiếp TK

Hệ tư tưởng Đức // C. Mác và Ph. 

Ăng - Ghen toàn tập. T.3, 1845 - 

1847 / Karl Marx, Friedrich Engels. - 

Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1995. - 

916 tr. ; 22 cm.

335.43 

C101M T.3-

1995 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - kho 

đọc ĐTH; 

kho lưu TĐ

2 C 1VVa13058

603

Giới thiệu các tác 

phẩm kinh văn 

Phật giáo

GT

Kinh trường bộ. T.1 / Thích Minh 

Châu dịch. - Hà Nội : Tôn giáo, 

2013. - 741 tr. ; 26 cm.

294.3 K312T 

T.1-2013 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ 

1 C VVa71419



604

Giới thiệu các tác 

phẩm kinh văn 

Phật giáo

GT

Kinh trung bộ / Thích Minh Châu 

dịch. - Hà Nội : Tôn giáo, 2013. - 

741 tr. ; 27 cm.

294.3 K312T 

2013 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ 

1 C VLa6079

605

Giới thiệu các tác 

phẩm kinh văn 

Phật giáo

TK

Kinh tăng chi bộ  / Thích Minh Châu 

dịch. - Viện nghiên cứu Phật học Việt 

Nam. - TP. Hà Nội : Tôn giáo, 2015.

 294.3 K312T 2015

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 C  VLa6084

606

Giới thiệu các tác 

phẩm kinh văn 

Phật giáo

TK

Kinh tiểu bộ. T.1 / Thích Minh Châu 

dịch. - Hà Nội : Tôn giáo, 2015. - 

811 tr. ; 27 cm.

294.3 K312T 

T.1-2015 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ 

1 C VLa6086

607

Giới thiệu các tác 

phẩm kinh văn 

Phật giáo

TK

Kinh tiểu bộ. T.2 / Thích Minh Châu 

dịch. - Hà Nội : Tôn giáo, 2015. - 

663 tr. ; 27 cm.

294.3 K312T 

T.2-2015 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ 

1 C VLa6087

608

Giới thiệu các tác 

phẩm kinh văn 

Phật giáo

TK

Kinh tiểu bộ. T.3 / Thích Minh Châu 

dịch. - Hà Nội : Tôn giáo, 2015. - 

764 tr. ; 27 cm.

294.3 K312T 

T.3-2015 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ 

1 C VLa6088

609

Giới thiệu các tác 

phẩm kinh văn 

Phật giáo

TK

Kinh tiểu bộ. T.4 / Thích Minh Châu 

dịch. - Hà Nội : Tôn giáo, 2015. - 

799 tr. ; 27 cm.

294.3 K312T 

T.4-2015 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ 

1 C VLa6089



610

Giới thiệu các tác 

phẩm kinh văn 

Phật giáo

TK

Kinh tiểu bộ. T.5 / Thích Minh Châu 

dịch. - Hà Nội : Tôn giáo, 2015. - 

754 tr. ; 27 cm.

294.3 K312T 

T.5-2015 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ 

1 C VLa6090

611

Giới thiệu các tác 

phẩm kinh văn 

Phật giáo

TK

Kinh tiểu bộ. T.6 / Thích Minh Châu 

dịch. - Hà Nội : Tôn giáo, 2015. - 

712 tr. ; 27 cm.

294.3 K312T 

T.6-2015 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ 

1 C VLa6091

612

Giới thiệu các tác 

phẩm kinh văn 

Phật giáo

TK

Kinh Tương Ưng bộ / Thích Minh 

Châu dịch. - Hà Nội : Tôn giáo, 

2014. - 841 tr. ; 27 cm.

294.3 K312T 

2014 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc TĐ 

1 C VLa6083

613

Giới thiệu các tác 

phẩm kinh văn 

Phật giáo

TK

Kinh Pháp Cú / HT. Thích Thiện 

Siêu (dịch), Viện nghiên cứu Phật 

học Việt Nam. TP. HCM : NXB. TP. 

HCM, 1993.

GV cung 

cấp
C

614
Địa chính trị Thế 

giới 
GT

Tập bài giảng Địa chính trị học (lưu 

hành nội bộ) / Châu Ngọc Thái, 2000. 

GV cung 

cấp
C

615
Địa chính trị Thế 

giới 
TK

Bàn cờ lớn : tài liệu tham khảo nội bộ 

/ Zbigniew Brzezinski ; Lê Phương 

Thúy dịch. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 1999. - 255 tr. ; 22 cm.

320 B105C 1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

4 C 1VVa5293

616
Địa chính trị Thế 

giới 
TK

Địa chính trị trong chiến lược và 

chính sách phát triển quốc gia : sách 

tham khảo / Nguyễn Văn Dân. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2014. - 314 tr.

320.12

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8, 

kho 10

4 CR VV 2506/2014



617
Địa chính trị Thế 

giới 
TK

Địa chính trị / Klaus Dodds ; Nguyễn 

Nguyên Hy dịch. - Hà Nội : Tri thức, 

2019. - 302 tr. ; 21 cm.

 320.12 

D642K 2019

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (tầng 

2), kho 

sách 

(KTX)

2 C  100100089857

618
Địa chính trị Thế 

giới 
TK

Sự minh định của địa lý : ghi chép / 

Robert D. Kaplan ; Đào Đình Bắc 

dịch. - Hà Nội : Hội nhà văn, 2017. - 

473 tr. : bản đồ ; 24 cm 

320.12

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 8

2 C VV 2400/2018

619
Chủ nghĩa yêu 

nước Việt Nam
GT

Chủ nghĩa yêu nước trong sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa / 

Lương Gia Ban. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 1999. - 127 tr. ; 19 cm.

338.9597 

CH500N 1999 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn TĐ 

4 C 1VNa4019

620
Chủ nghĩa yêu 

nước Việt Nam
GT

Đạo làm người từ Lý Thường Kiệt 

đến Hồ Chí Minh / Trần Văn Giàu. - 

Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2006. - 

431 tr. ; 21 cm.

895.922 

Đ108L 2006

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

6 C 1VVa23929

621
Chủ nghĩa yêu 

nước Việt Nam
TK

Về phong trào thi đua yêu nước / Hồ 

Chí Minh. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 2003. - 409 tr. ; 21 cm.

335.4346 

V250P 2003 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn ĐTH  

4 C 1VVa16752



622 Chính sách công GT

Xây dựng Đảng / Lê Văn Lý chủ 

biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

1997. - 492 tr. ; 19 cm.

324.259707 

X126D 1997 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 C 1VNa00000175

623 Chính sách công TK

Chính sách công của Hoa Kỳ : giai 

đoạn 1935-2001 / Lê Vinh Danh. - 

Hà Nội : Thống kê, 2001. - 917 tr. ; 

24 cm.

320.60973 

CH312S 2001 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn TĐ 

3 CR 1VVa9265

624 Chính sách công TK

Hoạch định và phân tích chính sách 

công, / TS. Nguyễn Hữu Hải (chủ 

biên), ThS. Phạm Thu Lan,  Học 

Viện Hành Chính Quốc Gia. - Hà Nội 

: Nxb. Thống Kê, 2002 

GV cung 

cấp
C

625 Chính sách công TK

Dịch vụ công và xã hội hóa dịch vụ 

công một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn : Sách tham khảo / Chu Văn 

Thành, Phạm Quang Lê, Lê Chi Mai, 

... - H. : Chính trị quốc gia, 2004. -

 378 tr. ; 21 cm.   

361.9 D302V 

2004 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

5 CR 1VVa15193

626 Chính sách công TK

Những vấn đề cơ bản về chính sách 

và quy trình chính sách / Lê Chi Mai. 

- T.P. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 

gia T.P. Hồ Chí Minh, 2001. - 183 tr. 

: sơ đồ, biểu đồ ; 20 cm

320.6

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 10, 

kho 7 

3 C  MM.04230

627
Chính trị học So 

sánh 
GT

 Giáo trình chính trị học so sánh / 

Lưu Văn An. - H. : Chính trị Quốc 

gia, 2011. -  415 tr. ;  21 cm.

320.01 GI-

108T 2011

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

7 C VVa47062



628
Chính trị học So 

sánh 
TK

Chính trị học so sánh từ cách tiếp cận 

hệ thống cấu trúc chức năng : dùng 

cho cao học chuyên Chính trị học / 

Ngô Huy Đức... [và những người 

khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2012. - 467 tr. ; 21 cm.

320.01 

CH312T 2012 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

4 C VVa54563

629
Chính trị học So 

sánh 
TK

Comparative political theory without 

borders : a journey across ideological 

times and spaces / Jang In Kang. - 

Korea : Sogang University press, 

2017. - 280 p. ; 23 cm.

320.01 C737 

2017 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Phòng 

tham khảo 

Hàn Quốc

1 C AV17328

630
Chính trị học So 

sánh 
TK

Essentials of comparative politics / 

Patrick H. O'Neil. - New York : W. 

W. Norton & Co., 2013. - xviii, 351 

p. : ill., maps ; 24 cm.

320.3 O5863P 2013  

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (Tầng 

2), kho 

sách 

(KTX)

2 C  100081404

631
Chính trị học So 

sánh 
TK

Cases in comparative politics / 

Patrick H. O’Neil, Karl Fields, and 

Don Share. - New York : W.W. 

Norton & Co., 2010. - 595 p. ; 24 cm.

320.3 C338 

2010 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH 

1 C AV14841

632 Đảng chính trị GT

Giáo trình chính trị học đại cương / 

Nguyễn Văn Vĩnh, Lê Văn Đính 

đồng chủ biên. - Hà Nội : Giáo dục 

Việt Nam, 2015. - 391 tr. : minh họa 

; 24 cm.

 320 NG-V  

TV 

Trường 

ĐH Bách 

khoa - 

CS1-Nội 

văn, CS2-

Nội văn

5 C 2015329436

633 Đảng chính trị TK

Chính trị học Mác - Lênin / Học viện 

Hành chính Quốc gia. - Hà Nội : 

Giáo dục,2012

GV cung 

cấp
C



634 Đảng chính trị TK

V.I. Lê - Nin toàn tập. T.33, Nhà 

nước và cách mạng / V.I. Lênin. - 

Matxcơva : Tiến Bộ ; Hà Nội : Sự 

thật, 1976. -519 tr. ; 20 cm.

335.43 V000-I 

T.33-1976 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn 

ĐTH; kho 

lưu TĐ 

10 C 1VVa00000687

635 Đảng chính trị TK

Hồ Chí Minh toàn tập. T.7, 1953 - 

1955. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

2002. - 635 tr. ; 22 cm.

335.4346 

H450C T.7-

2002 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

mượn 2 cơ 

sở; kho 

đọc TĐ 

4 C 3VVa15077

636 Đảng chính trị TK

C. Mác và Ph. Ăng - Ghen toàn tập. 

T.3, 1845 - 1847. - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia, 1995. - 916 tr. ; 22 cm.

335.43 

C101M T.3-

1995 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH; 

kho lưu TĐ

2 C 1VVa13058

637

Lịch sử Nhà nước 

và pháp luật Việt 

Nam

GT

Tập bài giảng Lịch sử nhà nước và 

pháp luật Việt Nam (Từ nguồn gốc 

đến giữa thế kỷ XX) / Vũ Thị Nga, 

Nguyễn Huy Anh. - H. : Chính trị 

quốc gia, 1996. - 266 tr. ; 20 cm.  

320.109597 T123B 1996 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH 

1 C VVa000000103



638

Lịch sử Nhà nước 

và pháp luật Việt 

Nam

GT

Mấy vấn đề về quản lý nhà nước và 

củng cố pháp quyền trong lịch sử 

Việt Nam.  T.1. / Nguyễn Phan 

Quang, Phan Đăng Thanh, Trương 

Thị Hòa biên soạn.

348.597 

M126V T.1-

1995 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ sở 

2 CR 1VV7931

639

Lịch sử Nhà nước 

và pháp luật Việt 

Nam

GT

Mấy vấn đề về quản lý nhà nước và 

củng cố pháp quyền trong lịch sử 

Việt Nam. T.2 / Trương Thị Hòa, ... 

[và những người khác]. - H. : Chính 

trị quốc gia, 1998. - 206 tr. ; 21 cm. 

348.597 

M126V T.2-

1998 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc 2 cơ 

sở; kho 

mượn TĐ

4 CR 1VVa3901

640

Lịch sử Nhà nước 

và pháp luật Việt 

Nam

GT

Giáo trình lịch 

sử nhà nước và pháp luật Việt Nam / 

Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Thị Duyên 

Thảo, Mai Văn Thắng. - Hà Nội : Đại 

học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 612 tr. 

; 24 cm.

320.10959707 

N5764T 2018 

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (tầng 

2), kho 

sách 

(KTX)

2 C 100084362

641

Lịch sử Nhà nước 

và pháp luật Việt 

Nam

GT

Tập bài giảng nhà nước và pháp luật 

Việt Nam / Trường Đại học Luật Hà 

Nội. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia.

GV cung 

cấp
C

642

Lịch sử Nhà nước 

và pháp luật Việt 

Nam

TK

Sơ thảo nhà nước và pháp quyền Việt 

Nam (từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX) / 

Trịnh Gia Ninh . - Hà Nội : Khoa học 

Xã hội.

GV cung 

cấp
C

643

Lịch sử Nhà nước 

và pháp luật Việt 

Nam

TK

Pháp luật các triều đại Việt Nam và 

các nước / Cao Văn Liên. - Hà Nội : 

Thanh niên, 2004. - 278 tr. ; 21 cm.

 340 C235L 

2004

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (tầng 

2)

2 C 100007204

644

Lịch sử Nhà nước 

và pháp luật Việt 

Nam

TK

Lý luận chung về nhà nước và pháp 

luật / Đinh Văn Mậu, Phạm Hồng 

Thái. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

1997. - 482 tr. ; 20 cm.

340.597 ĐI- M 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - TD-

Phòng 

Lưu hành

10 C 70007269



645

Lịch sử Nhà nước 

và pháp luật Việt 

Nam

TK

Lịch sử các định chế chính trị và pháp 

 quyền Việt Nam. T.1, Từ thời đại 

Hùng Vương đến nhà Hồ / Phan 

Đăng Thanh, Trương Thị Hòa. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia, 1995. - 399 

tr. ; 21 cm.

320.4597 

L302S T.1-

1995 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH; 

kho lưu, 

mượn TĐ 

5 C 1VV8637

646

Lịch sử Nhà nước 

và pháp luật Việt 

Nam

TK

Nhà nước và cách mạng : học thuyết 

của chủ nghĩa Mác và Nhà nước và 

những nhiệm vụ của giai cấp vô sản 

trong cuộc cách mạng / V.I. Lênin. - 

M :  Tiến bộ, 1974. - 261tr. : 4 tờ 

tranh ảnh, bản chụp màu ; 17cm

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

2 C VN 11795

647

Lịch sử Nhà nước 

và pháp luật Việt 

Nam

TK

Sơ thảo lịch sử nhà nước và pháp luật 

Việt Nam : từ cách mạng tháng Tám 

đến nay / Viện Luật học. - Hà Nội : 

Khoa học Xã hội, 1983. - 356 tr. ; 20 

cm

 342.59704

TV Khoa 

học tổng 

hợp 

TP.HCM - 

Kho 7

5 C VN 1148/99

648

Lịch sử Nhà nước 

và pháp luật Việt 

Nam

TK

Một số văn bản pháp luật Việt Nam 

từ thế kỷ XV đến XVIII / Viện nhà 

nước và pháp luật. - Hà Nội : Khoa 

học xã hội, 1994

GV cung 

cấp
C

649

Lịch sử Nhà nước 

và pháp luật Việt 

Nam

TK

Pháp chế sử : cử nhân luật khoa năm 

thứ nhất / Vũ Quốc Thông. - Tủ sách 

Đại học Sài Gòn, 1971

 349.597 

PH109C 1971 

TV trường 

ĐH 

KHXH&N

V, Kho 

lưu TĐ

1 CR  DB17166

650

Lịch sử Nhà nước 

và pháp luật Việt 

Nam

TK

Quốc triều hình luật : luật hình triều 

Lê. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 

1995. - 278 tr. ; 19 cm.

340.509597 

QU451T 1995 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc ĐTH

1 C VNa18370



651

Lịch sử Nhà nước 

và pháp luật Việt 

Nam

TK
Cổ luật Việt Nam và Tư pháp sử diễn 

giảng / Vũ Văn Mẫu. - Sài Gòn, 1975
34(597)

TV Khoa 

học Tổng 

hợp, Kho 7

1 C V 2155

652 Chính sách xã hội Vũ Toản TLHT

Chính sách xã hội : các vấn đề và sự 

lựa chọn theo hướng phát triển bền 

vững : sách chuyên khảo dùng cho 

đào tạo hệ sau đại học ngành/chuyên 

ngành Quản lý kinh tế / Phan Huy 

Đường chủ biên ; Lê Hồng Uyên... 

[và những người khác]. - Hà Nội : 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015. - 

349 tr. ; 24 cm.

301.09597 

CH312S 2015 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V - Kho 

đọc, mượn 

2 cơ sở 

4 C VVa67815

653 Chính sách xã hội Vũ Toản TLHT

Một số vấn đề cơ bản về chính sách 

xã hội ở Việt Nam hiện nay / Mai 

Ngọc Cường chủ biên. - Hà Nội : 

Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013. - 

402 tr. ; 21 cm.

361.2509597

TV Trung 

tâm - Kho 

sách (tầng 

2)

2 C 100066202

654 Chính sách xã hội Vũ Toản TLHT

Chính sách xã hội : giáo trình / 

Nguyễn Tiệp chủ biên ; Phạm Hồng 

Trang, Nguyễn Lê Trang. - Hà Nội : 

Lao động - xã hội, 2011. - 454 tr. ; 21 

cm.

361.2 

CH312S 2011 

TV 

Trường 

ĐH 

KHXH&N

V  - Kho 

đọc ĐTH; 

kho mượn 

TĐ

2 CR VVa70016



CHÚ THÍCH: NƠI LƯU TRỮ 

Lưu ý: Đối với nguồn tài liệu tại Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM.

Kho 0 

Kho 1 

Kho 2 

Kho 3 

Kho 4

Kho lưu

Phòng đọc 1 – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng đọc 2 – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Phòng mượn – Cơ sở 1 Đinh Tiên Hoàng

Phòng mượn – Cơ sở 2 Linh Trung–Thủ Đức

Đối với nguồn tài liệu tại các thư viện ngoài Thư viện Trường ĐHKHXH&NV Tp. HCM

TVTT 

TVKHTH 

TVĐHM 

VTNMT

TVĐHKTL 

TVĐHBK 

TVĐHQT

Thư viện Trung tâm

Thư viện Khoa học Tổng hợp

Thư viện Đại học Mở

Viện Tài nguyên Môi trường

TVĐHKTL Đại học Kinh tế - Luật

TVĐHBK Đại học Bách Khoa

TVĐHQT Đại học Quốc tế


